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                                                                                         Thông Bình, ngày 17 tháng 10 năm 2022
KẾ HOẠCH DẠY HỌC

CÁC MÔN HỌC, HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC KHỐI LỚP 1

NĂM HỌC:  2022 – 2023

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch

· Căn cứ Kế hoạch số 184/KH-THTB1, ngày 14 tháng 10 năm 2022 về việc thực hiện kế hoạch giáo dục của trường Tiểu học Thông Bình 1 năm học 2022-2023;
- Căn cứ Kế hoạch số 184 /KH-THTB1 ngày 17 tháng 10 năm 2022  Trường Tiểu học Thông Bình 1 về việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm học 2022-2023

- Căn cứ vào đặc điểm, tình hình thực tế của giáo viên và học sinh; Tổ khối 1 xây dựng kế hoạch dạy học, hoạt động giáo dục các môn học năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau:

II. Điều kiện thực hiện
    1. Đội ngũ giáo viên
- Số lớp học: 3 lớp.
     - Tổ khối một có 3 giáo viên đều đạt chuẩn theo qui định. Tất cả được tập huấn chương trình giáo dục phổ thông 2018 và thay sách giáo khoa lớp 1, được trang bị kiến thức cơ bản về việc dạy tích hợp liên môn học, các nội dung giáo dục địa phương, chủ đề hoạt động giáo dục tập thể...
- Tập thể giáo viên của tổ chuyên môn khối 1 năm học 2022-2023 của trường đều thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trong thực thi nhiệm vụ được phân công, luôn năng động, nhiệt tình, có tâm huyết với nghề, năng lực chuyên môn vững vàng, có tinh thần trách nhiệm cao, luôn xây dựng tập thể đoàn kết và phát triển.

  2. Nguồn học liệu thiết bị dạy học
 - Số phòng học đầy đủ, đảm bảo 100% cho học 2 buổi/ngày. Thiết bị dạy học đầy đủ, các phòng học đã được trang bị các thiết bị công nghệ hoàn chỉnh. Giáo viên sử dụng thiết bị dạy học tối thiểu môn Tiếng Việt, Toán, Đạo đức, HĐTN, TNXH và tự làm thêm các phương tiện, thiết bị, đồ dùng dạy học bao gồm: Mô hình, tranh ảnh; Các phiếu học tập; Phần mềm dạy học,...

- 100% học sinh có đầy đủ sách giáo khoa và dụng cụ học tập.
- Nguồn học liệu, sách giáo khoa, thiết bị dạy học đầy đủ, các phòng học đã trang bị các thiết bị công nghệ hoàn chỉnh.

 - Giáo viên tham gia nghiên cứu tài liệu, chuyên môn, tham khảo các nguồn học liệu để tổ chức dạy học hiệu quả như: Tài liệu tập huấn của BGDĐT; xem tiết dạy minh họa, kho tài nguyên video tại trang www.chantroisangtao.vn; Thư viện tiểu học ươm mầm tương lai,…

3. Nội dung giáo dục địa phương, giáo dục ATGT,…

Giáo viên luôn thực hiện các nội dung giáo dục địa phương, giáo dục an toàn giao thông  theo các tài liệu hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Đồng Tháp và Phòng Giáo dục và Đào tạo Tân Hồng , các nội dung này đã được tổ chuyên môn bàn bạc, thống nhất trong các buổi sinh hoạt chuyên môn,…

4. Đối tượng học sinh, điều kiện địa phương

 Đa số học sinh đều chăm ngoan, năng động, tích cực học tập và rèn luyện.  Cha mẹ học sinh phối hợp tốt với nhà trường trong việc huy động, duy trì sĩ số học sinh, cùng nhà trường giáo dục, đánh giá các em, hỗ trợ cơ sở vật chất,… Nhà  trường luôn nhận được sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của Ban đại diện CMHS,…
       III. Kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục ( Kèm theo các phụ lục)


1. Môn Tiếng Việt lớp 1 

 

2. Môn Toán lớp 1 



3. Môn Đạo đức lớp 1 


4. Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1


5. Hoạt động trải nghiệm lớp 1 



6. Môn Giáo dục thể chất lớp 1 



7. Môn Âm nhạc lớp 1 



8. Môn Mĩ thuật  lớp 1 
IV. Tổ chức thực hiện

1.  Giáo viên: Giáo viên trực tiếp giảng dạy cần nghiên cứu kĩ tài liệu, sách giáo khoa để “Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh tiểu học” Căn cứ vào kế hoạch dạy học các môn học và hoạt động giáo dục đã được Hiệu trưởng phê duyệt, mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học cá nhân và kế hoạch bài dạy phù hợp môn học, mạch kiến thức; trong quá trình dạy học, giáo dục, giáo viên chủ động đề xuất những nội dung cần điều chỉnh hoặc bổ sung phù hợp tình hình của lớp, của tổ...

2. Tổ trưởng: Trình Ban Giám hiệu kiểm tra, phê duyệt kế hoạch dạy học các môn học, hoạt động giáo dục của tổ.  Tổ chức thực hiện kế hoạch, theo dõi quá trình thực hiện của giáo viên trong tổ, kịp thời điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế của tổ, của đơn vị.
3. Tổng phụ trách đội: Phối hợp với giáo viên chủ nhiệm trong giáo dục lồng ghép, hoạt động ngoại khóa có nội dung liên quan đến các môn học.

                KT. HIỆU TRƯỞNG
                                                                                                  TỔ TRƯỞNG

               PHÓ HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                                                                              Nguyễn Thị Út Em
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN TIẾNG VIỆT 
---

Môn Tiếng Việt lớp 1: có 420 tiết/năm học.
A. Chương trình

1.Nội dung

1.1 Kiến thức Tiếng Việt

1.1.1. Âm, vần, thanh; chữ và dấu thanh.

1.1.2. Quy tắc chính tả phân biệt: c và k, g và gh, ng và ngh.

1.1.3. Quy tắc viết hoa: viết hoa chữ cái đầu câu, viết hoa tên riêng.

1.1.4. Vốn từ theo chủ điểm: Từ chỉ sự vật, hoạt động, đặc điểm gần gũi.

1.1.5.Công dụng của dấu chấm, dấu chấm hỏi: đánh dấu kết thúc câu.

1.1.6.Từ xưng hô thông dụng khi giao tiếp ở nhà và ở trường.

1.1.7.Một số nghi thức giao tiếp thông dụng ở nhà và ở trường: chào hỏi, giới thiệu, cảm ơn, xin lỗi, xin phép.

1.1.8.Thông tin bằng hình ảnh (phương tiện giao tiếp phi ngôn ngữ).

1.2. Kiến thức văn học

1.2.1. Câu chuyện, bài thơ

 1.2.2. Nhân vật trong truyện

1.3. Ngữ liệu

1.3.1. Văn bản văn học

- Cổ tích, ngụ ngôn, truyện ngắn, truyện tranh, đoạn văn miêu tả.

- Đoạn thơ, bài thơ (gồm cả đồng dao) Độ dài của văn bản: truyện và đoạn văn miêu tả khoảng 90 - 130 chữ, thơ khoảng 50 - 70 chữ.

1.3.2. Văn bản thông tin: giới thiệu những sự vật, sự việc gần gũi với học sinh

Độ dài của văn bản: khoảng 90 chữ.

      1.3.3.Gợi ý chọn văn bản: xem danh mục gợi ý.

      1.3.4.Các từ ngữ có ý nghĩa tích cực, phù hợp với học sinh lớp 1.

2. Yêu cầu cần đạt

2.1.Đọc
2.1.1.Kĩ thuật đọc

- Ngồi (hoặc đứng) thẳng lưng; sách, vở mở rộng trên mặt bàn (hoặc trên hai tay). Giữ khoảng cách giữa mắt với sách, vở khoảng 25cm.  

- Đọc đúng âm, vần, tiếng, từ, câu (có thể đọc chưa thật đúng một số tiếng có vần khó, ít dùng). 

-Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn hoặc văn bản ngắn. Tốc độ đọc khoảng 40 – 60 tiếng trong 1 phút. Biết ngắt hơi ở chỗ có dấu phẩy, dấu kết thúc câu hay ở chỗ kết thúc dòng thơ. 

- Bước đầu biết đọc thầm. 

- Nhận biết được bìa sách và tên sách. 

2.1.2.Đọc hiểu
a. Văn bản văn học 

- Đọc hiểu nội dung 

+Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản liên quan đến các chi tiết được thể hiện tường minh. 

Trả lời được các câu hỏi đơn giản về nội dung cơ bản của văn bản dựa vào gợi ý, hỗ trợ.  

- Đọc hiểu hình thức   

+Nhận biết được hình dáng, hành động của nhân vật thể hiện qua một số từ ngữ trong câu chuyện dựa vào gợi ý của giáo viên. 

+ Nhận biết được lời nhân vật trong truyện dựa vào gợi ý của giáo viên. 

            + Liên hệ, so sánh, kết nối 

+ Liên hệ được tranh minh hoạ với các chi tiết trong văn bản. 

+ Nêu được nhân vật yêu thích nhất và bước đầu biết giải thích vì sao. 

- Đọc mở rộng 

+ Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 10 văn bản văn học có thể loại và độ dài tương đương với các văn bản đã học. 

+Thuộc lòng 4 – 5 đoạn thơ hoặc bài thơ đã học, mỗi đoạn thơ, bài thơ có độ dài khoảng 30 – 40 chữ.

b.Văn bản thông tin

- Đọc hiểu nội dung 

+ Hỏi và trả lời được những câu hỏi đơn giản về các chi tiết nổi bật trong văn bản. 

+ Trả lời được câu hỏi: “Văn bản này viết về điều gì?” với sự gợi ý, hỗ trợ. 

- Đọc hiểu hình thức 

+ Nhận biết được trình tự của các sự việc trong văn bản. 

+ Hiểu nghĩa của một số tín hiệu đơn giản, gần gũi với học sinh. 

- Đọc mở rộng

Trong 1 năm học, đọc tối thiểu 5 văn bản thông tin có kiểu văn bản và độ dài tương đương với các văn bản đã học.  

2.2. Viết

2.2.1.Kĩ thuật viết

- Biết ngồi viết đúng tư thế: ngồi thẳng lưng; hai chân đặt vuông góc với mặt đất; một tay úp đặt lên góc vở, một tay cầm bút; không tì ngực vào mép bàn; khoảng cách giữa mắt và vở khoảng 25cm; cầm bút bằng ba ngón tay (ngón cái, ngón trỏ, ngón giữa). 

- Viết đúng chữ viết thường, chữ số (từ 0 đến 9); biết viết chữ hoa. 

- Đặt dấu thanh đúng vị trí. Viết đúng quy tắc các tiếng mở đầu bằng các chữ c, k, g, gh, ng, ngh.  

- Viết đúng chính tả đoạn thơ, đoạn văn có độ dài khoảng 30 – 35 chữ theo các hình thức nhìn – viết (tập chép), nghe – viết. Tốc độ viết khoảng 30 – 35 chữ trong 15 phút. 

- Viết câu, đoạn văn ngắn

2.2.2.Quy trình viết 

Bước đầu trả lời được những câu hỏi như: Viết về ai? Viết về cái gì, việc gì? 

2.2.3.Thực hành viết 

- Điền được phần thông tin còn trống, viết được câu trả lời, viết câu dưới tranh phù hợp với nội dung câu chuyện đã đọc hoặc đã nghe. 

- Điền được vào phần thông tin còn trống, viết câu nói về hình dáng hoặc hoạt động của nhân vật dưới tranh trong câu chuyện đã học dựa trên gợi ý. 

- Điền được phần thông tin còn trống, viết câu trả lời hoặc viết lại câu đã nói để giới thiệu bản thân dựa trên gợi ý.

2.3.Nói và nghe

2.3.1.Nói 

- Nói rõ ràng, thành câu. Biết nhìn vào người nghe khi nói. 

- Đặt được câu hỏi đơn giản và trả lời đúng vào nội dung câu hỏi. 

- Nói và đáp lại được lời chào hỏi, xin phép, cảm ơn, xin lỗi, phù hợp với đối tượng người nghe. 

- Biết giới thiệu ngắn về bản thân, gia đình, đồ vật yêu thích dựa trên gợi ý. 

- Kể lại được một đoạn hoặc cả câu chuyện đơn giản đã đọc, xem hoặc nghe (dựa vào các tranh minh hoạ và lời gợi ý dưới tranh). 

2.3.2.Nghe 

- Có thói quen và thái độ chú ý nghe người khác nói (nhìn vào người nói, có tư thế nghe phù hợp). Đặt một vài câu hỏi để hỏi lại những điều chưa rõ. 

- Nghe hiểu các thông báo, hướng dẫn, yêu cầu, nội quy trong lớp học. 

- Nghe một câu chuyện và trả lời được các câu hỏi: Ai? Cái gì? Khi nào? Ở đâu? 

2.3.3.Nói nghe tương tác.
- Biết đưa tay xin phát biểu, chờ đến lượt được phát biểu. 

- Biết trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản .

B. Kế hoạch dạy học
	Tuần
	Mạch nội dung/

Chủ đề
	Sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh bổ sung
	Thời gian thực hiện
	Ghi chú

	
	
	Tên bài học/Chủ đề học tập
	Yêu cầu cần đạt
	Tiết
	
	
	

	0
	Làm quen
	Làm quen với đồ dùng học tập, tư thế đọc, viết, nói, nghe.
	- Ngồi đọc đúng tư thế, lắng nghe thầy cô giảng.

- Giơ tay khi có ý kiến, chờ đến lượt phát biểu.

- Trao đổi trong nhóm để chia sẻ những ý nghĩ và thông tin đơn giản.

- Mở sách, vở và đặt đúng chiều, hướng, đúng khoảng cách (so với mắt).

- Cầm bút, cầm phấn đúng.
	1, 2
	
	
	

	
	
	Làm quen với các nét cơ bản.
	- Viết được các nét cơ bản.
	3, 4
	
	
	

	1
	Chủ đề 1: Những bài học đầu tiên.

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết và hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ. Phát triển năng lực hợp tác  và giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Bài 1: 

A a.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.

+Năng lực đặc thù: -Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Những bài học đầu tiên ( ba, bà, bò, cỏ, cá, số 1,2,3,4…)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  a ( ba, bà, hoa, lá )

- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  a 

- Đọc được chữ a .

-Nhận biết được tiếng có âm chữ a.

-Viết: được các chữ a, số 1.

- Nghe và nói: được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ a.
	1,2
	
	
	

	
	
	Bài 2: 

B b
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  b ( bé, ba, bà, bế bé,…)

- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  b 
- Đọc được chữ b, ba .
- Nhận biết được tiếng có âm chữ b.

- Viết: được các chữ b, ba, số 2.
-Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ b.
	3,4
	
	
	

	
	
	Bài 3:  C c dấu huyền, dấu sắc.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.

+Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  c, dấu huyền, dấu sắc ( công, cò, cá, cào cào,…)

- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  c, dấu huyền, dấu sắc .

- Đọc được chữ c, ca, cà, cá .
- Nhận biết được tiếng có âm chữ c.

- Viết: được các chữ c, ca, cà, cá số 3.
Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ c, dấu huyền, dấu sắc .
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	Bài 4:  

O o 

dấu hỏi.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm.

+Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  O,o, dấu hỏi. ( bò, cỏ, thỏ, đỏ, mỏ chim, bỏ rác,…)

- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  O,o, dấu hỏi.

- Đọc được chữ o, bò, cỏ.
- Nhận biết được tiếng có âm chữ o.

- Viết: được các chữ o, cỏ, số 4.

Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ O,o, dấu hỏi.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh a,b,c,  \, /, o, ?
[image: image1.wmf] 

- Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+Năng lực đặc thù: Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh a, b, c, dấu huyền, dấu sắc, o, dấu hỏi.

- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.

- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Cá bò.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện cá bò và tranh minh họa.
- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 2:

Bé và bà

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ và số, hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ và sự quan tâm gần gũi các thành viên trong gia đình  
	Bài 1:  

Ơ ơ,

 dấu nặng.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.

+Năng lực đặc thù: Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Bé và bà (Bé và bà, vỗ tay, kể, bé, bế, ở…)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  ơ, dấu nặng (chợ,bơ, nơ, bọ,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  ơ, dấu nặng.

- Đọc: được ơ, dấu nặng Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng bơ, cọ.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ ơ, dấu ghi thanh nặng,  số 6. Từ có âm chữ ơ, thanh nặng( bơ, cọ)

-Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dugn bài học.
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	Bài 2:  Ô ô, dấu ngã.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.

+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.

+Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  ô, dấu ngã (nấu cỗ, tô, cá rô, ca hố, rổ, đỗ( đậu), đĩa, nĩa, muỗng,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  ô, dấu ngã. 

-Đọc: được ô, dấu ngã. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng cô, cỗ -  Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ ô, dấu ghi thanh  ngã ,  số 7. Từ có âm chữ ô, thanh ngã (cô, cỗ)

 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 3:  V v.
	+ Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+ Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+ Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  v  (vở, vẽ voi, vỗ tay cỗ vũ chị,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ v 
- Đọc: được v. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng vở.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ v, số 8. Từ có âm chữ  v ( vở).
- Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 4:  E e Ê ê.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+ Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  e,ê  (vẽ, xe, xếp hình,quả lê,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ e,E, e, Ê . 

- Đọc: được e,ê. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng bé, bế.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ e, ê, số 9. Từ có âm chữ  e,ê (bé, bế).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 5:  Thực hành.
	+ Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh  ơ, . , ô, ~ , v, e,ê.
- Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh ơ, . , ô, ~ , v, e,ê.
- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.

- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Bé và bà.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Bé và bà.và tranh minh họa.
- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	3
	Chủ đề 3:

Đi chợ

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ và nói, nghe hình thành phẩm chất nhân ái, trung thực về nhân cách tâm hồn trẻ qua giao tiếp. Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề sáng tạo
	Bài 1:  D d Đ đ.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+Năng lực đặc thù: Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Đi chợ (đi chợ,kẹo chuối, khế, lê, đu đủ, hoa hồng, hoa lan, mua kính, chị và em)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  d,đ(dừa, dưa, dâu, đu đủ, dế, đậu đũa,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ d- D; đ- Đ. 

- Đọc: được d,đ. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng dế, đỗ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ d,đ  . Từ có âm chữ  d,đ(dế, đỗ).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dugn bài học.
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	Bài 2:  I i K k.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+Năng lực đặc thù: Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  i, k (đi chợ, đi, kéo, kim, kẹo, kệ, bí đỏ, bí xanh, bí đao, củ mì,…
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  i-I; k- K. 
- Đọc: được i,k. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng bi, kệ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.
-Viết: được các chữ  i,k  . Từ có âm chữ  i,k(bi,kệ).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 3:  L l H h.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  l,h  (thanh long, lê, lựu, lan , huệ, hoa hồng,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ L- l, H- h. 

-Đọc: được l,h. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng lá, hẹ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  l,h  . Từ có âm chữ  l,h(lá, hẹ).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 4:  ch kh.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết.
+Năng lực chung: Hình thành năng lực hợp tác qua việc thực hiên các hoạt động nhóm.
+Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  ch, kh (khung ảnh, khăn, chổi, chậu, thú nhồi bông, chim, chó, khỉ, chanh, chuối, khế,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  ch, kh 

- Đọc: đượcch, kh . Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng chợ, khế.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ch, kh. Từ có âm chữ  ch, kh (chợ, khế).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung bài học.
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	Bài 5:Thực hành
	+ Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh  d,đ,i,k,l,h,ch,kh.
- Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh  d,đ,i,k,l,h,ch,kh.

- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.

- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Bé và chị đi chợ.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Bé và chị đi chợ và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	4
	Chủ đề 4:

Kì nghỉ

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ và nói, nghe hình thành phẩm chất nhân ái năng lực thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn nhân cách.
	Bài 1:  N n M m.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  kì nghỉ (mũ, nơ, nghỉ, ngựa, gà,…)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  n,m (nơ, mấm, me,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ N,n-M,m. 

- Đọc: được n,m. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng nơ, me.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữn,m. Từ có âm chữ  n,m (nơ, me).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 2:  U u Ư ư.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  u,ư (hộp thư, đu đủ, su su, mũ,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ u,U- ư- Ư. 

-Đọc: được u ,ư . Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng mũ, chữ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ u,ư. Từ có âm chữ  u, ư (mũ ,chữ ).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 3:  G g gh.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  G,g, gh (gà gỗ, ghế, ghẹ,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ G,g, gh. 

- Đọc: được g,gh. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  gà, ghế.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ g,gh. Từ có âm chữ  g,gh  (gà, ghế ).
- Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 4:  ng ngh.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  Ng- ngh (nghựa, người ngồi nghỉ,ngô, nghé, nghe…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ Ng- ngh. 

- Đọc: được Ng- ngh. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng, từ khóa ngừ- cá ngừ , nghệ- củ nghệ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ Ng- ngh. Từ có âm chữ  Ng- ngh (cá ngừ, củ nghệ).
 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh  n, m, u, ư, g,gh, ng, ngh.
- Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh  n, m, u, ư, g,gh, ng, ngh.
- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.
- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Nghỉ hè. 
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Nghỉ hè và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏa cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	5
	Chủ đề 5:

Ở nhà

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, nhân cách khi giao tiếp và nâng cao giá trị cao đẹp trong cuộc sống. Phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề sáng tạo. 
	Bài 1:  T t th nh.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Ở nhà (thỏm ca trê, cá rô, chìa, rùa, cửa,…)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  Ở nhà (tê tê, tổ chim, thỏ, nhà,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ T,t, th, nh. 

- Đọc: được t, th, nh. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng tủ, thỏ, nhà.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.
-Viết: được các chữ t, th, nh. Từ có âm chữ  t, th, nh  (tủ, thỏ, nhà).

 -Nghe và Nói: được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 2:  R r tr.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  Ở nhà (con trâu, bụi tre, con rùa, cái rổ, cá trê,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ R, r, tr. 

- Đọc: được R, r, tr. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  rổ, tre.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

 -Nghe và Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.

-Viết: được các chữ R, r, tr. Từ có âm chữ  R, r, tr  (rổ, tre ).
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	Bài 3:  ia.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  Ở nhà (cái đĩa, cái nĩa, cái thìa, bụi mía,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  ia. 

- Đọc: được  ia Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  mía.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ia Từ có âm chữ  ia ( mía  ).

 -Nghe và Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 4:  ua ưa.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  Ở nhà (đôi đũa, quả dừa, quả dưa, quả dứa, rửa tay,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  ua. 

- Đọc: được ưa  Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  đũa, dừa.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ua, ưa Từ có âm chữ  ua, ưa ( đũa, dừa ).

 - Nghe và Nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 5:  Thực hành
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh t, th, nh, r,tr, ia, ua, ưa.
- Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
- Nhận diện và phân biệt quy tắc chính tả ng/ ngh .Phát biểu thành lời quy tắc chính tả trước e,ê,i em viết chữ ngh.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh  t, th, nh, r,tr, ia, ua, ưa.
- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.
- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Ba chú thỏ.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Ba chú thỏ và tranh minh họa.

-Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

-Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

-Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

-Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 6:

Đi sở thú
Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất nhân ái, thẩm mĩ; đồng thời bồi dưỡng tư tưởng, tình cảm để học sinh phát triển về tâm hồn, nhân cách. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề sáng tạo trong hoạt động thực hành.
	Bài 1:  P p ph.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Đi sở thú (đi sở thú, se, xe, quạ,…)

-Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ p, ph (pa nô, phở, cà phê, rạp chiếu phim,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ P, p, ph. 

- Đọc: được P, p, ph. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  pa nô, phi ngựa.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ p, ph. Từ có âm chữ   p, ph. (pa nô, phi ngựa).

-Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 2:  S s X x.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  s, x (cá sấu, sư tử, sóc, xe, xem,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ S, s - X, x. 

-Đọc: được S, s - X, x. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  sư tử, xe ngựa.

-Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ s, x Từ có âm chữ  s, x  (sư tử, xe ngựa).

 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 3:  Q q qu Y y.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  q, qu, y (cô y tá, hoa dã quỳ, que kem, con quạ,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ Q,q- qu - Y,y. 

-Đọc: được Q,q- qu - Y,y. Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng  quà, y sĩ.
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ qu, y. Từ có âm chữ  qu, y (quà, y sĩ).

 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 4:  gi.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi có tiếng chứa âm chữ  gi (giá vẽ, cụ già, cái giỏ,…)
- Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ  gi 

- Đọc: được gi Nhận diện cấu tạo tiếng, đánh vần và đồng thanh tiếng giá.

-Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng, đọc được câu ứng; hiểu nghĩa của câu ứng dụng ở mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  gi Từ có âm chữ   gi ( giá vẽ ).

 -Nghe và nói được câu có từ ngữ chứa tiếng có âm chữ dấu thanh được học có nội dung liên quan với nội dung  bài học.
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	Bài 5:  Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các âm chữ dấu ghi thanh p, ph, s,x, q, qu, y, gi.
-Nhận diện được âm chữ dấu ghi thanh được học trong tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có âm chữ được học và đọc câu ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Thực hiện được các bài tập luyện tập về âm chữ đã học trong tuần.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các âm chữ, dấu ghi thanh  p, ph, s,x, q, qu, y, gi.
- Sử dụng được các âm chữ và dấu ghi thanh được học trong tuần để tạo tiếng mới.
- Đánh vần và đọc đúng câu ứng dụng.

- Viết được cụm từ ứng dụng. Biết viết đúng yêu cầu cụm  từ ngữ chứa chữ t, th, nh, r,tr, ia, ua, ưa.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Khỉ và sư tử.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Khỉ và sư tử và tranh minh họa.

-Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

-Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

-Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

-Bày tỏa cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 7: Thể thao 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa,thể thao phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha, yêu quý giá trị cao đẹp trong cuộc sống.


	Bài 1:  ao eo.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề thể thao (nhảy cao, kéo co, đi đều, đấu cờ…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  ao, eo (nhảy cao, đi cà kheo, leo núi nhân tạo,…)
- Đọc: Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ao, eo ; đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ o ”. Hiểu nghĩa của các từ đó.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ ao, eo các tiếng từ có chứa vần ao, eo ( chào, chèo).

 Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  au êu.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.
+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  au, êu (đi tàu, đi đều, cây cau,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần au, êu ; đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ u ”. Hiểu nghĩa của các từ đó.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

 Viết: được các chữ au, êu các tiếng từ có chứa vần au, êu ( cháu, đều).

Nghe và Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  â âu.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  â- âu (cầu trượt, cái cầu, đi câu, đá cầu, đấu vật,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần âu ; đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ u ”. Hiểu nghĩa của các từ đó.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ â, âu các tiếng từ có chứa vần  âu  (đá cầu ).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  iu ưu.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  iu- ưu (địu con, bé xíu, con cừu, quả lựu,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iu- ưu ; đánh vần và ghép tiếng chứa vần có âm cuối “ u ”. Hiểu nghĩa của các từ đó.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ iu- ưu các tiếng từ có chứa vần  iu- ưu  (rìu, cừu).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần ao, eo, au, êu, âu, iu, ưu.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
	9
	
	
	

	
	
	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần ao, eo, au, êu, âu, iu, ưu.

- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng  bài tập chính tả.
	10,11
	
	
	

	
	
	Bài 7:  Kể chuyện: Rùa và thỏ.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Rùa và Thỏ và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Biết chia sẻ thành công và thất bài của người khác.
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	8
	Chủ đề 8: Đồ chơi – trò chơi

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa con người phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái, vị tha, biết thưởng thức cảm nhận yêu quý giá trị cao đẹp trong cuộc sống.


	Bài 1:  ai oi.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  đồ chơi- trò chơi (lái xe, leo núi, nhảy dây, máy bay giấy…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  ai, oi (lái xe, thổi còi,…)
-Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ai, oi ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ i ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ ai, oi các tiếng từ có chứa vần ai,oi ( lái xe, cái còi).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  ôi ơi.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần  ai, oi (ngồi chơi que rối, chú bồ đội, ngôi sao, mặt trời,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ôi- ơi; đánh vần 

và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ i ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ ôi- ơi các tiếng từ có chứa vần ôi- ơi (rối que, xe hơi).5,6

 Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  ui ưi.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ui - ưi (túi quà, chui ống khói, gửi quà,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần  ui- ưi; đánh vần 

và ghép tiếng và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ i ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ui- ưi  các tiếng từ có chứa vần ui- ưi (túi vải, gửi quà).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  ay ây.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ay- ây (chơi đu quay, nhảy dây, nhảy lò cò,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần  ay- ây ; đánh vần 

và ghép tiếng và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ y ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ay-ây  các tiếng từ có chứa vần ay-ây (đôi giày, sợi dây).

-Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần ai, oi, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6: Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần ai, oi, ôi, ơi, ui, ưi, ay, ây.

- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Cho nhau đồ chơi.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tin yêu và noi gương theo những tấm gương chăm chỉ, trung thực.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Cho nhau đồ chơi và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.
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	9
	Chủ đề 9: Vui học 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất, nhân ái, chăm chỉ, phát triển cho HS năng lực thẫm mĩ yêu thích học tập nâng cao tri thức.Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề và sang tạo


	Bài 1:  ac âc.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  vui học (lạc đà, quả gấc, đọc sách, hát nhạc…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ac, âc (lạc đà, quả gấc, nhấc,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ac, âc ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ c ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ ac, âc các tiếng từ có chứa vần ac, âc (lạc đà, quả gấc).

 Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  ă ăc.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ă- ăc (đồng hồ quả lắc, hoa ngũ sắc, tắc kè,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ă- ăc  ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ c ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ ă- ăc  các tiếng từ có chứa vần ă- ăc (mắc áo).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  oc ôc.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần oc- ôc (sóc,cóc, đọc sách, hốc cây, gốc cây, ốc sên, vạc ,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần oc, ôc; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ c ”. 
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ oc, ôc các tiếng từ có chứa vần oc, ôc (sóc đỏ, gốc cây).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4: uc ưc.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uc- ưc (thể dục,hoa cúc, tre trúc, sức khỏe,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uc, ưc; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ c ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ uc, ưc các tiếng từ có chứa vần uc, ưc (bụi trúc, lọ mực).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5:Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần ac, âc, ă, ăc, oc, ôc, uc, ưc.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần ac, âc, ă, ăc, oc, ôc, uc, ưc.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Bọ rùa đi học.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, yêu thích đi học.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Bọ rùa đi học và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật bọ rùa.
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	10
	Chủ đề 10: Ngày chủ nhật 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm chất giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa con người phát triển ở học sinh những cảm xúc lành mạnh, tình cảm nhân văn, lối sống nhân ái,chăm chỉ, biết thưởng thức cảm nhận yêu quý giá trị cao đẹp trong cuộc sống.


	Bài 1:  at ăt ât.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.
+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Ngày chủ nhật ( chủ nhật, nặn đất sét, nhặt rau, ca hát, con lật đật…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần at, ăt, ât ( ca hát, cắt giấy, bật ti vi).
-Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần at, ăt, ât; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ t ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  at, ăt, ât các tiếng từ có chứa vần at, ăt, ât (hát, cắt, bật).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  et êt it.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần et, êt, it (ngồi bệt, tết tóc,con vịt, con vẹt,… ).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần et, êt, it; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ t ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  et, êt, it các tiếng từ có chứa vần et, êt, it (sét, tết, mít).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  ot ôt ơt.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ot, ôt, ơt (ớt, cà rốt, rau ngót, lá lốt, cái thớt, cái vợt, hớt bọt,… ).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ot, ôt, ơt ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ t ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ot, ôt, ơt  các tiếng từ có chứa vần ot, ôt, ơt  (sọt, lá lốt, thớt).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  ut ưt.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ut, ưt (bút chì, kim phút, mứt,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ut, ưt ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ t ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ut, ưt  các tiếng từ có chứa vần ut, ưt (bút chì, mứt dừa).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần at, ăt, ât, et, êt, it, ot, ôt, ơt, ut, ưt.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.
- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Sóc và dúi.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng sự yêu thích hoạt động vận động, biết cách chăm sóc bản thân, nhân ái, biết quan tâm tới người khác.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Sóc và dúi và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 11: Bạn bè

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe hình thành phẩm nhân ái, chăm chỉ . Giáo dục giá trị cao đẹp về văn hóa, thẫm mĩ, cảm xúc lành mạnh, biết quý trọng giúp đỡ nhau. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề sáng tạo
	Bài 1:  an ăn ân.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Bạn bè  (bạn bè, bàn đá, ân cần,đi lên, trốn tìm,  …)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần an, ăn, ân (bàn đá, hoa lan, sân,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần an, ăn, ân; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ n ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  an, ăn, ân các tiếng từ có chứa vần an, ăn, ân (bạn, lặn, sân ).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  en ên in.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần en- ên- in (số chín, thổi kèn, đi lên cầu thanh, vịn tay.
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần en- ên- in; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ n ”. 
- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  en- ên- in các tiếng từ có chứa vần en- ên- in (kèn, nến, pin ).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  on ôn.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần on- ôn  (gôn, đón bóng, khối tròn, chơi trốn tìm,..)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần on- ôn ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ n ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  on- ôn các tiếng từ có chứa vần on- ôn (nón lá, thủ môn).

- Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  ơn un.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ơn- un  (xà đơn,lay ơn, đài phun nước,mẫu đơn,..)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ơn- un ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ n ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ơn- un các tiếng từ có chứa vần ơn- un (xà đơn, áo thun).

-Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn, ơn ,un.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần an, ăn, ân, en, ên, in, on, ôn, ơn ,un.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.
- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Bạn mới của khỉ con.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trung thực, tin yêu việc làm trung thực, những hành động đẹp; biết quý trọng bạn bè.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Bạn mới của khỉ con và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 12 Trung thu 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe. Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ và nâng cao những giá trị cao đẹp về thẫm mĩ, văn hóa biết tiếp nhận cảm thụ và thưởng thức mọi truyền thống tập hoán của địa phương .
	Bài 1:  ang, ăng, âng.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Trung thu (trăng tròn, trung thu, ông sao, tưng bừng…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ang- ăng- âng (cá vàng, măng, trăng,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ang- ăng- âng; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ ng ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ang- ăng- âng các tiếng từ có chứa vần ang- ăng- âng (vàng, măng, tầng ).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  ong ông.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ong- ông (ong, chong chóng, lắc vòng, đèn lồng ,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ong- ông; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ ng ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ong- ông các tiếng từ có chứa vần ong- ông (chóng chong, đèn lồng ).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
	3,4
	
	
	

	
	
	Bài 3:  ung ưng.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ung- ưng (khủng long, bụng, đứng, tùng tùng,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ung- ưng; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ ng ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ung- ưng các tiếng từ có chứa vần ung- ưng (khủng long, mứt gừng ).

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  ach êch ich.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ach, êch, ich (xách đèn, trống ếch, tinh nghịch,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ach, êch, ich; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ ch ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ach, êch, ich các tiếng từ có chứa vần ach, êch, ich (sách, trống ếch, lịch ).

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, ach, êch, ich.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần ang, ăng, âng, ong, ông, ung, ưng, ach, êch, ich.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Sự tích đèn Trung thu.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết yêu thương, giúp đỡ, yêu quý, bạn bè.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Sự tích đèn trung thu và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc  bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 13 Thăm quê
Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ. Giáo dục HS biết cảm nhận được vẽ đẹp của thiên nhiên làng quê trong cuộc sống. Hình thành năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo


	Bài 1:  am ăm âm.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Thăm quê (quả cam, cá trắm, que kem, tấm mện, con tôm, cây rơm,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần am, ăm, âm (quả cam, cầm, cảm ơn, nấm,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần am, ăm, âm; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ m ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  am, ăm, âm các tiếng từ có chứa vần am, ăm, âm (cam, cá trắm, nấm). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
	1,2
	
	
	

	
	
	Bài 2:  em êm.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần em, êm (nệm, têm trầu, thềm nhà, xâu nêm,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần em, êm; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ m ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  em, êm các tiếng từ có chứa vần em, êm (nem chua, tấm nệm). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  om ôm ơm.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái chăm chỉ .

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần om, ôm, ơm (lom khom, đơm cá, rơm, thôn xóm,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần om, ôm, ơm; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ m ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  om, ôm, ơm các tiếng từ có chứa vần om, ôm, ơm (đom đóm, tôm, rơm). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  im um.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần im, um (trốn tìm, lim dim, chim, chùm khế,…)
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần im, um; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ m ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  im, um các tiếng từ có chứa vần im, um (chim sáo, chùm khế). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5:Thực hành.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần am, ăm, âm, em, êm, om, ôm, ơm, im, um.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 6: Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần am, ăm, âm, em, êm, om, ôm, ơm, im, um.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7: Kể  chuyện: Lần đầu đi qua cầu khỉ.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, yêu quê hương về những hình ảnh quen thuộc của làng quê.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Lần đầu đi qua cầu khỉ và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	14
	Chủ đề 14: Lớp em

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe tư duy sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, giao tiếp  tôn trọng và giúp đỡ bạn bè lúc khó khăn.

Hình thành năng lực hợp tác , giải quyết vấn đề sáng tạo
	Bài 1:  ap ăp âp.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Lớp em (học tập, cặp sách, tập thể dục, lớp học,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ap, ăp, âp (cặp sách, cá mập, tòa tháp,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ap, ăp, âp; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ p ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ap, ăp, âp các tiếng từ có chứa vần ap, ăp, âp (sạp, lắp, tập). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  ep êp.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ep, êp. (xếp hàng, cá chép,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ep, êp ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ p ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  ep, êp các tiếng từ có chứa vần ep, êp (tập chép, xếp hàng). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  op ôp ơp.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần op, ôp, ơp (lớp học, hộp quà, góp quà,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần op, ôp, ơp; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ p ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  op, ôp,ơp các tiếng từ có chứa vần op, ôp,ơp (họp, nộp, lớp). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  ip up.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ip, up (bắp nhịp, búp sen,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ip, up; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ p ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  ip, up các tiếng từ có chứa vần ip, up (bắp nhịp, giúp bạn). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
	7,8
	
	
	

	
	
	Bài 5: Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần ap, ăp ,âp, ep, êp, op, ôp, ơp, ip, up.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần ap, ăp ,âp, ep, êp, op, ôp, ơp, ip, up.

- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Bạn cùng lớp.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất, trung thực,dũng cảm, biết giúp đỡ bảo vệ bạn bè.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Bạn cùng lớp và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 15 Sinh nhật 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ biết thể hiện cảm xúc, tình cảm yêu quý giá trị những người trong gia đình và bạn bè. Hình thành năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tao
	Bài 1:  anh ênh inh.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.
+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Sinh nhật (bánh kem, bong bóng, thổi nến,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần anh, ênh, inh (bánh kem, bình hoa, bập bềnh,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần anh, ênh, inh; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ nh ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  anh, ênh, inh các tiếng từ có chứa vần anh, ênh, inh (bánh, bập bênh, bình). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  ươu.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần ươu (hươu, khướu, bướu,…).
-Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần ươu ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ u ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ ươu các tiếng từ có chứa vần ươu  (hươu sao ). 

-Nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  iêu yêu.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêu, yêu (thả diều, buổi chiều, hạt điều, yêu ,…).
-Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêu, yêu ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ u ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  iêu, yêu các tiếng từ có chứa vần iêu, yêu (hạt điều, yêu quý). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  uôi ươi.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uôi, ươi  (chuối, bưởi, lọ muối,cười, mười ,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uôi, ươi ; đánh vần và ghép tiếng  và hiểu nghĩa từ chứa vần có âm cuối “ i ”. 

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  uôi, ươi các tiếng từ có chứa vần uôi, ươi (nải chuối, trái bưởi). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5:Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần anh, ênh, inh, ươu, iêu, yêu, uôi, ươi.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6: Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần anh, ênh, inh, ươu, iêu, yêu, uôi, ươi.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Sinh nhật đáng nhớ của mèo con.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất biết tôn trọng bố mẹ, bạn bè, biết chúc mừng, nói và đáp lời chúc mừng.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Sinh nhật đáng nhớ của mèo con và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	16
	Chủ đề 16 Ước mơ

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo. Quý trọng  tâm hồn nhân cách bản thân con người trong cuộc sống.
	Bài 1:  iêc uôc ươc.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề  Ước mơ (thầy thuốc, thợ điện, diễn viên, bộ đội biên phòng, giáo viên,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêc, uôc, ươc (thầy thuốc, dược sĩ, nghệ sĩ xiếc,…).
-Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêc, uôc, ươc; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “c” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  iêc, uôc, ươc các tiếng từ có chứa vần iêc, uôc, ươc (xiếc, đuốc, dược sĩ). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
	1,2
	
	
	

	
	
	Bài 2:  iêt uôt ươt.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêt, yêt, uôt, ươt (cầu trượt, chiết cành, chuột, thiết kế
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêt, yêt, uôt, ươt; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “t” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  iêt, yêt, uôt, ươt các tiếng từ có chứa vần iêt, yêt, uôt, ươt (chiết, yết hầu, chuột, trượt). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  iên yên.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iên, yên (biển cả, bờ biển, đèn điện, chim yến, yên xe, bình yên,….)
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iên, yên; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “n” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  iên, yên các tiếng từ có chứa vần iên, yên (biển, chim yến). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  uôn ươn yêt.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.
+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uôn, ươn (uốn cây, chuồn chuồn,vườn hoa, bay lượn)
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uôn, ươn; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “n” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  uôn, ươn các tiếng từ có chứa vần uôn,ươn (uốn dẻo, bay lượn). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 5:Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Kể đúng, đọc đúng các vần iêc, uôc, ươc, iêt, yêt, uôt, ươt,iên, yên, uôn, ươn.
-Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
-Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
-Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
-Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
-Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
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	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần iêc, uôc, ươc, iêt, yêt, uôt, ươt,iên, yên, uôn, ươn.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
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	Bài 7:  Kể chuyện: Giấc mơ của một cậu bé.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, có trách nhiệm với bản thân về biết ước mơ và kiên trì theo đuổi theo đuổi ước mơ.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Giấc mơ của một cậu bé

và tranh minh họa.

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 17 Vườn ươm

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe linh họa sáng tạo. Hình thành phẩm chất nhân ái, chăm chỉ trung thực,biết những sự vật hiện tượng xung quanh có giá trị tươi  đẹp với cuộc sống con người 
	Bài 1:  iêng yêng.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Biết trao đổi với bạn về sự vật và hoạt động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khóa sẽ xuất hiện trong các bài học thuộc chủ đề Vườn ươm (vườn ươm,giếng nước, phượng vĩ, sầu riêng, điệp vàng,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêng, yêng (giếng nước, sầu riêng, chim yểng,…).
- Đọc:-  Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêng, yêng ; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “ng” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  iêng, yêng các tiếng từ có chứa vần iêng, yêng (sầu riêng, con yểng). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 2:  uông ương.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.
+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uông, ương (mương nước, bờ tường, rau muống, đồng ruộng, tường vi, chuông vàng,…).
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần uông, ương; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “ng” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  uông, ương các tiếng từ có chứa vần uông, ương (chuông vàng, phượng vĩ). 

-Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 3:  iêm uôm ươm.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêm, yêm, uôm, ươm (dừa xiêm, cánh buồm, bươm bướm,…)
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêm, yêm, uôm, ươm; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “m” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

- Viết: được các chữ  iêm, yêm, uôm, ươm các tiếng từ có chứa vần iêm, yêm, uôm, ươm (dừa xiêm, yếm, buồm, bướm). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
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	Bài 4:  iêp ươp yêm.
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: - Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi các sự vật, hoạt động, trạng thái, được vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần iêp, ươp (cây mướp, cây điệp,…)
- Đọc: - Nhận diện sự tương hợp giữa âm và chữ của vần iêp, ươp; Nhận diện  cấu trúc vần có âm chính là nguyên âm đôi kết hợp âm cuối “p” đánh vần ghép tiếng có chứa vần mới.

- Đánh vần, đọc trơn, hiểu nghĩa các từ mở rộng; đọc được đoạn ứng dụng và hiểu nghĩa của đoạn ứng dụng mức độ đơn giản.

-Viết: được các chữ  iêp, ươp các tiếng từ có chứa vần iêp, ươp (điệp vàng, mướp hương). 

- Nghe và nói:  được câu có từ ngữ chứa tiếng có vần được học có nội dung liên quan đến nội dung bài học.
	7,8
	
	
	

	
	
	Bài 5:Thực hành.
	+Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: - Kể đúng, đọc đúng các vần  iêng, yêng, uông, ương, iêm, yêm, uôm, ươm, iêp, ươp.
- Nhận diện đúng các vần được học trong  tiếng, từ.
- Đánh vần tiếng có vần mới, tập đọc nhanh tiếng có vần đã học. Gia tăng tốc độ đọc trơn câu, đoạn bài đọc ứng dụng.
- Hiểu được nghĩa  của câu đã học ở mức độ đơn giản.
- Nhận diện được quy tắc chính tả, chính tả phương ngữ.
- Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho.
	9
	
	
	

	
	
	Bài 6:  Ôn tập.
	+Phẩm chất:  Rèn luyện phẩm chất trung thực thông  qua hoạt động đánh giá.
+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hiện các bài tập.
+Năng lực đặc thù: - Củng cố được các vần iêng, yêng, uông, ương, iêm, yêm, uôm, ươm, iêp, ươp.
- Sử dụng được các vần được học trong tuần để ghép tiếng mới.
- Đánh vần tiếng có vần được học trong tuần, đọc trơn bài đọc.

- Viết được cụm từ ứng dụng.

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả.
	10,11
	
	
	

	
	
	Bài 7:  Kể chuyện: Khúc rễ đa.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất biết yêu quý thiên nhiên, yêu quý người trồng cây.

+ Năng lực chung: Hợp tác có hiệu quả với bạn trong nhóm, tổ, lớp.

+ Năng lực đặc thù: -Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Khúc rễ đa và tranh minh họa.
- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

- Sử dụng âm lượng phù hợp khi kể.

- Bày tỏ cảm xúc của bản thân với nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 18 Những điều em đã học 

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe một cách tư duy sáng tạo . Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trung thực, giáo dục học sinh có ý thức tự hoc.
	Ôn tập 1
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù:Củng cố kĩ năng nói, nghe, đọc, viết đã học trong HKI ( Tập trung  nhóm vần ai, ay, ây, ao, oi, ôi, ơi).


	1,2,3,

4,5.6
	
	
	

	
	
	Ôn tập 2
	+ Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ, trung thực trong viết bài và quá trình nhận xét đánh giá.

+ Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua việc thực hiện hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

+ Năng lực đặc thù: Củng cố kĩ năng nói, nghe, đọc, viết đã học trong HKI ( Tập trung  nhóm vần ât, ut, ưt, ep, ăp, uôc, ươc).
	7,8, 9, 10, 11, 12
	
	
	

	
	
	Ôn tập
	
	7,8, 9, 10, 11, 12
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	Chủ đề 19: Ngàn hoa khoe sắc ., rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu thương chia sẻ với người khác giáo dục những giá trị cao đẹp về văn hóa yêu thiên nhiên, phát triển năng lực giải quyết vấn  đề và sáng tạo bản thân con người trong cuộc sống.
	Bài 1: oa  oe
	1. Phẩm chất:

 Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.
2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

-  Biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt  động được tên chủ đề (và tranh chủ đề, nếu có) gợi ra, sử dụng được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong bài học thuộc chủ đề Ngàn hoa khoe sắc ( đóa hoa, hoa loa kèn, cây vạn tuế, hoa xoan, hoa xoài…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oa, oe ( hội hoa, hoa loa kèn, cúc họa mi, múa xòe…)

- Phát triển năng lực về ngôn  ngữ:

- Nhận diện được vần oa, oe. Đánh vần, đọc trơn vần oa, oe vàđánh vần ghép tiếng có vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oa - oe và các tiếng, từ ngữ có các vần oa - oe
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài.

- Mở rộng hiểu biết về các loại hoa thông qua việc đọc bài vè.


	1, 2
	
	
	

	
	
	Bài 2: uê  uy
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa uê, uy ( huy chương, hoa huệ, thiên tuế, ruy băng, thủy tiên…)

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần uê, uy. Đánh vần, đọc trơn vần uê, uy và đánh vần ghép tiếng có vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần uê, uy và các tiếng, từ ngữ có các vần uê, uy 
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài.

- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài.

- Mở rộng hiểu biết về các loài hoa.
	3,4
	
	
	

	
	
	Bài 3: oai   oay   oac
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oai, oay, oac ( oải hương, xoay tròn, áo khoác…)

- Phát triển năng lực về ngôn  ngữ:

- Nhận diện được vần oai, oay, oac, tiếng có vần oai, oay, oac. Đánh vần, đọc trơn vần oai, oay, oac. Đánh vần được tiếng có vần oai, oay, oac.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oai, oay, oac và các tiếng, từ ngữ có các vần oai, oay, oac
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài.

- Mở rộng hiểu biết về các loài hoa.
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	Bài 4: oat   oan   oang
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oat, oan, oang.  

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần oat, oan, oang , tiếng có vần oat, oan, oang. Đánh vần, đọc trơn vần oat, oan, oang. Đánh vần được tiếng có vần oat, oan, oang.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oat, oan, oang và các tiếng, từ ngữ có các vần oat, oan, oang

- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài.

- Mở rộng hiểu biết về các loài hoa.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện đúng các vần đã học trong tiếng từ.

- Đánh vần các tiếng có vần mới; tập đọc nhanh tiếng có vần đã học

- Nhận diện và phân biệt quy tắc chính tả phương ngữ.

- Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho
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	Bài 5: Ôn tập
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Củng cố được các vần oa, oe, uê, uy, oai, oay, oac, oat, oan, oang.

- Đánh vần được các tiếng mang vần đã học trong tuần và đọc trơn được bài đọc.

- Viết đúng cụm từ ứng dụng

- Viết đúng chính tả hai dòng thơ cuối.

- Nói được câu theo chủ đề. 
	10,11
	
	
	

	
	
	Kể chuyện: Sự tích hoa ngọc lan
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

2.Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý.

- Trả lời câu hỏi về nội dung bài học liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân. 

- Sử dụng ánh mắt, giọng nói phù hợp với từng đoạn chuyện khi kể

-Bày tỏ cảm xúc của bản thân với các nhân vật trong câu chuyện.
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	Chủ đề 20: Ngày tuyệt vời

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất dũng cảm, tự tin,vượt lên chính mình, nhân ái, biết động viên và khuyến khích người khác.  giáo dục học sinh biết giá trị cao đẹp về văn hóa. Phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo .
	Bài 1: uân  uyên  uyt
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

- Biết trao đổi với bạn về sự vật, hoạt  động được tên chủ đề gợi ra, sử dụng được một số từ khoá sẽ xuất hiện trong bài học thuộc chủ đề Ngày tuyệt vời (được tặng cờ luân lưu, được trao vòng nguyệt quế,…)

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa vần uân, uyên, uyt ( cờ luân lưu, chơi bóng chuyền, huýt còi…)

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần uân, uyên, uyt, tiếng có vần uân, uyên, uyt. Đánh vần, đọc trơn vần uân, uyên, uyt và các tiếng chứa vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần uân, uyên, uyt và các tiếng, từ ngữ có các vần uân, uyên, uyt
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài

- Mở rộng vốn từ về những từ chứa tiếng có vần uân, uyên, uyt.
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	Bài 2: oăt  uât  uyêt
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oăt, uât, uyêt ( xuất phát, chỗ ngoặt, trượt tuyết…) trong mạch chung của chủ đề Ngày tuyệt vời.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần oăt, uât, uyêt tiếng có vần oăt, uât, uyêt. Đánh vần, đọc trơn vần oăt, uât, uyêt và các tiếng chứa vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oăt, uât, uyêt và các tiếng, từ ngữ có các vần oăt, uât, uyêt
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài

- Mở rộng vốn từ về những từ chứa tiếng có vần oăt, uât, uyêt.
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	Bài 3: oanh  uynh  uych
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù 

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oanh, uynh, uych ( chim hoàng oanh, khoanh tròn, cây khuynh diệp…) trong mạch chung của chủ đề Ngày tuyệt vời.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần oanh, uynh, uych tiếng có vần oanh, uynh, uych. Đánh vần, đọc trơn vần oanh, uynh, uych và các tiếng chứa vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oanh, uynh, uych và các tiếng, từ ngữ có các vần oanh, uynh, uych
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài

- Mở rộng vốn từ về những từ chứa tiếng có vần oanh, uynh, uych
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	Bài 4: oăng  oam   oap
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù 

- Phát triển năng lực về văn học:

- Quan sát tranh khởi động, biết trao đổi với bạn về các sự vật, hoạt động, trạng thái vẽ trong tranh có tên gọi chứa oăng, oam, oap trong mạch chung của chủ đề Ngày tuyệt vời.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Nhận diện được vần oăng, oam, oaptiếng có vần oăng, oam, oap. Đánh vần, đọc trơn vần oăng, oam, oapvà các tiếng chứa vần mới.

- Viết được cỡ chữ nhỏ các vần oăng, oam, oap và các tiếng, từ ngữ có các vần oăng, oam, oap
- Đọc được từ mở rộng và hiểu nghĩa của các từ đó; đọc được bài ứng dụng và trả lời được câu hỏi về nội dung bài

- Mở rộng hiểu biết về biển.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm; năng lực tự học, tự giải quyết vấn đề; năng lực ngôn ngữ; năng lực sáng tạo qua hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Kể đúng, đọc đúng các vần uân, uyên, uyt, oăt, uât, uyêt, oanh, uynh, uych, oăng, oam, oap

- Nhận diện đúng các vần đã học trong tiếng từ.

- Đánh vần các tiếng có vần mới; tập đọc nhanh tiếng có vần đã học; gia tăng tốc độ đọc tron câu, đoạn, bài đọc ứng dụng.

- Nhận diện và phân biệt quy tắc chính tả phương ngữ.

- Hoàn thành được câu theo từ ngữ/ tranh minh họa đã cho
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	Bài 5: Ôn tập
	1. Phẩm chất: 

- Yêu thiên nhiên, rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua hoạt động tập viết, rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực giao tiếp hợp tác thông qua các hoạt động nhóm

- Giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động tìm hiểu bài và thực hành 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Củng cố được các vần uân, uyên, uyt, oăt, uât, uyêt, oanh, uynh, uych, oăng, oam, oap.

- Đánh vần thầm các tiếng mang vần đã học trong tuần và đọc trơn được bài đọc.

- Viết đúng cụm từ ứng dụng

- Thực hiện đúng các bài tập chính tả
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	Kể chuyện:

Vượt qua nỗi sợ
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý.

-Trả lời câu hỏi về nội dung bài học liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.
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	Chủ đề 21 những bông hoa nhỏ

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết chia sẻ tình cảm,  cảm xúc hạnh phúc yêu thương, tự tin, lòng kiên trì. giáo dục những giá trị cao đẹp về tâm hồn nhân cách. Hình thành năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo
	Bài 1: (Đọc) Bông hoa niềm vui
	1. Phẩm chất: Chỉ ra được những việc làm tốt của nhân vật trong bài đọc. Từ đó liên hệ đến những việc tốt của bản thân và bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết yêu thương giúp đỡ mọi người xung quanh.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề và những kinh nghiệm xã hội của bản thân, trao đổi với bạn về những việc mà mình đã làm tốt.

+ Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu. 

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần.

+ Nhận diện được nội dung chính của bài văn, kết nối hình ảnh với ngôn ngữ biểu thị hình ảnh.
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	Tô chữ hoa A; Nhìn viết: Bông hoa niểm vui
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ A và viết đúng câu ứng dụng: Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.

+ Thực hiện đúng kĩ năng nhìn – viết câu/ đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả an/ang và dấu hỏi/dấu ngã.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết chia sẻ, giúp đỡ cha mẹ và phầm chất chăm chỉ thông qua hoạt động viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi. Luyện viết sáng tạo theo nội dung đã nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 2: (Đọc) Những bông hoa nhỏ trên  sân
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về phần chào sân giữa hai đội bóng, có trẻ em dắt cầu thủ ra sân đá bóng.

+ Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

+ Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần.

+ Tìm hiểu nội dung bài
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	Tô chữ hoa Ă, Â;

Nghe viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ Ă, Â và viết đúng câu ứng dụng. 

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.

+ Nghe - viết đoạn văn.

+ Ôn luyện và phân biệt chính tả ng/ngh và dấu hỏi/dấu ngã.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm thông qua hoạt động nghe - nói, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập nói và viết sáng tạo theo nội dung đã nói
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	Bài 3: (Đọc) Như bông hoa nhỏ
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc hạnh phúc khi được yêu thương thông qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b.Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ những kinh nghiệm xã hội và việc quan sát tranh minh họa, trao đổi với bạn bè cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương.

+ Chỉ ra được trẻ em là những bông hoa nhỏ của cha mẹ và thầy cô.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ. Đọc đúng các tiếng chứa vần khó đọc: suốt đời, xòe ô, vườn hoa,…

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện được nội dung chính của bài thơ, kết nối hình ảnh với ngôn ngữ biểu thị hình ảnh.

+ Thực hành hỏi - đáp về một việc tốt mà mình đã làm.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết chia sẻ, giúp đỡ cha mẹ ông bà và phầm chất tự tin về khả năng của bản thân thông qua hoạt động.

2. Năng lực

a. Năng lực chung

- Năng lực tự chủ và tự học: HS đọc trơn được một văn bản thơ đồng dao. Chỉ ra từ chỉ hoạt động có trong bài đồng dao và đặt câu có chứa từ chỉ hoạt động vừa tìm được.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: HS thảo luận nhóm. HS nói với bạn và những người xung quanh về những việc em có thể làm được với những cử chỉ, ánh mắt, thân thiện khi nói chuyện với bạn. Biết hợp tác phụ giúp cha mẹ, ông bà bằng những việc làm cụ thể.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc thực hiện các bài tập.

2. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Đọc trơn được một văn bản thơ đồng dao.

-  Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu.

- Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói thành câu văn viết theo mẫu câu Em có thể....
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	Kể chuyện:

Câu  chuyện về chú trống choai
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

2.Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Câu chuyện về chú trống choai, tên chủ đề Những bông hoa nhỏ và tranh minh họa.

+ Dựa vào tranh minh họa, câu hỏi gợi ý dưới tranh để xây dựng các tình tiết, diễn biến của câu chuyện
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa, ước đầu kể toàn bộ câu chuyện.

+ Biết điều chỉnh âm lượng giọng kể của bản thân khi kể trong nhóm nhóm nhỏ và trước cả lớp.
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	Chủ đề 22: Mưa và nắng

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc thông thạo, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo.Bồi dưỡng tình yêu thiên nhiên tinh thần ham học hỏi, khám phá, phẩm chất tự tin, không tranh giành giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa giao tiếp con người phát triển năng lực hợp tác và giải quyết vấn đề.
	Bài 1 Mưa
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề và những kinh nghiệm xã hội của bản thân, thảo luận, đánh giá về đặc điểm của các mùa trong năm, sự khác nhau về thời tiết  và trang phục theo mùa.

+ Nhận biết sự khác nhau về trang phục cần mặc khi trời mưa và trời nắng, trao đổi với bạn về những hiểu biết của mình về mùa mưa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng. 

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện được nội dung chính của bài thơ, kết nối hình ảnh với ngôn ngữ biểu thị hình ảnh.

+ Học thuộc lòng khổ thơ mà em thích.
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	Bài 2: (Đọc) Mặt trời và hạt đậu
	1. Phẩm chất: 

 Bồi dưỡng cho học sinh phẩm chất tự tin qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

2.Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Biết trao đổi với bạn từ việc quan sát tranh minh họa và tên bài đọc, nói về nhân vật trong truyện và phán đoán hành động của các nhân vật trong truyện.

+ Hiểu và trả lời được các câu hỏi có liên quan đến nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ: 
+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu biết ngắt nghỉ đung chỗ có dấu câu.

+  Luyện tập khả năng nhận diện vần có tiếng chứa vần cần luyện tập và đặt câu 

+ Tìm hiểu nội dung bài.
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	Tô chữ hoa B;

Nhìn viết: Mặt trời và hạt đậu
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ B và viết đúng câu ứng dụng: Ban mai, ánh nắng trong vắt.

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.

+ HS biết nhìn và viết lại câu

+ Phân biệt đúng chính tả tr và ch..
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm thông qua hoạt động nghe - nói, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Nói được các bạn trong tranh làm gì và nội dung tranh.

-  Nói cho cả lớp nghe việc nên làm để bảo vệ sức khỏe khi trời nắng nóng,  mưa lạnh.

+ Viết đươc vào vở ít nhất 1 việc nên làm khi ra ngoài vào lúc trời nắng hoặc trời mưa.
	6
	
	
	

	
	
	Bài 3: (Đọc)

Cầu vồng
	1.Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ qua các hoạt động học tập; rèn luyện phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

 - Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm. 

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện từ chỉ màu sắc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Từ kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về hiện tượng cầu vồng.

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần có chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+Tìm hiểu nội dung bài
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	Tô chữ hoa C;

Nghe viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ C và viết đúng câu ứng dụng: Cầu vồng có bảy màu rực rỡ.

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.

+  Bước đầu thực hiện kĩ năng nghe- viết câu văn.

+  Phân biệt quy tắc chính tả c/k và phân biệt đúng chính tả ch/tr.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, trung thực  thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập đặt tên cho bức tranh. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.

+ Bồi dưỡng tinh thần ham học hỏi, khám phá khi tìm hiểu về một thông tin khoa học.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động họctập.

2. Năng lực 

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn các câu ca dao, tục ngữ về thời tiết, mở rộng vốn từ chỉ con vật, từ chỉ thời tiết có trong các câu ca dao, tục ngữ.

+ Nói: Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu.

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói thành câu văn viết.
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	Bài 4 - Kể chuyện: Thần mưa và thần  nắng 
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

Bồi dưỡng phẩm chất không ghen tị, tranh giành hơn thua với người khác.

2. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Thần mưa và thần nắng, tên chủ đề Mưa và nắng, tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Dựa vào tranh minh họa, câu hỏi gợi ý dưới tranh để xây dựng các tình tiết, diễn biến của câu chuyện.
+ Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa, bước đầu kể toàn bộ câu chuyện.
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	Chủ đề 23 Tết quê em

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loat, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng, nói và nghe linh hoạt và có sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu thương gia đình giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp tâm hồn nhân cách con người trong cuộc sống. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề thông qua các hoat động hoc tập.
	Bài 1: Chào xuân
	1. Phẩm chất

- Rèn phẩm chất yêu nước (yêu thiên nhiên, cảnh đẹp, con người ngày Tết),  phẩm chất trung thực qua hoạt động nhận xét, đánh giá,… 

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực hợp tác, qua việc hoạt động nhóm, năng lực sáng tạo qua hoạt động nói, múa, hát…

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về ngày Tết ở gia đình mình.
+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân và việc quan sát tranh minh họa bài thơ, trao đổi với bạn về quang cảnh ngày Tết nơi mình ở.
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ. Đọc đúng các tiếng có vần khó đọc: nõn nà, rạng rỡ, khoe sắc…
+ Nhận diện nội dung chính của bài thơ và chỉ ra các hoạt động diễn ra trong ngày Tết của bạn nhỏ trong bài thơ.
+ Học thuộc lòng một khổ thơ.
+ Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi về ngày Tết.
+ Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc hạnh phúc khi Tết đến thông qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu.
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	Bài 2: Chợ hoa ngày Tết ở Hà Nội
	1. Phẩm chất

Rèn phẩm chất yêu nước (yêu thiên nhiên, cảnh đẹp, con người ngày Tết),  phẩm chất trung thực qua hoạt động nhận xét, đánh giá,… 

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động nói, viết, thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc, nhận xét về quang cảnh ngày Tết nơi mình ở.
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu biết ngắt nghỉ đúng dấu câu.
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có chứa vần cần luyện tập và đặt câu.
+ Nhận diện từ chỉ màu sắc. Chỉ ra được những quang cảnh chợ hoa ngày Tết, từ đó bồi dưỡng cảm xúc yêu quý quê hương.

	3, 4
	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa D;

Nhìn viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa D và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn – viết  đúng  đoạn văn.

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.
+ Phân biệt đúng chính tả d/gi và dấu hỏi/ dấu ngã.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ, tự tin  thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập việc đóng vai và dùng từ xưng hô với đối tượng không bằng vai. 

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 3: Mâm cơm ngày Tết ở Huế
	1. Phẩm chất

Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu thương gia đình  thông qua hoạt động nghe, nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc, nói về những món ăn ngày Tết.
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu biết ngắt nghỉ đúng dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có chứa vần cần luyện tập và đặt câu.
+ Nhận biết một số món ăn đặc sắc trong ngày Tết ở Huế. Từ đó liên hệ đến những món ăn ngày Tết ở gia đình mình.
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	Tô chữ hoa Đ;

Nghe viết: Mâm cơm ngày Tết ở Huế
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa Đ và viết đúng câu ứng dụng. 

+ HS viết đúng các chữ theo mẫu chữ thường cỡ vừa, cỡ nhỏ theo vở tập viết 1.
+ Nghe – viết đoạn văn.
+ Ôn luyện quy tắc chính tả g/gh và phân biệt chính tả d / gi.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động họctập.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Đọc trơn và giải câu đố về ngày Tết.
- Chỉ ra từ chỉ hình dạng, từ chỉ màu sắc trong các câu đố và đặt câu.
- Phát triển lời nói 

- Viết sáng tạo dựa trên nôi dung những gì đã nói.
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	Bài 4: Kể  chuyện Đêm  giao  thừa ý nghĩa
	1. Phẩm chất:

- Nhận diện bài học trong câu chuyện và liên hệ bài học với bản thân nhằm bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết trao yêu thương và chia sẻ  với những người xung quanh mình.

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện đêm giao thừa ý nghĩa, tên chủ đề Tết quê em và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Biết dựa vào tranh minh họa, bóng nói của nhân vật và các câu hỏi gợi ý dưới mỗi tranh để xây dựng nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, bước đầu kể toàn bộ câu chuyện.

+ Biết điều chỉnh âm lượng, dòng kể của bản thân, khi kể trong nhóm nhỏ và trước cả lớp.
	12
	
	
	

	24
	Chủ đề 24 

Những người bạn đầu tiên

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng, nói và nghe linh hoạt và có sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu thương gia đình, biết yêu quý đồ vật thân thiết và vật nuôi  giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa. Hình thành phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo qua hoạt động thực hành.
	Bài 1: Gia đình thân thương
	1. Phẩm chất

Bồi dưỡng tình cảm, cảm xúc nhân ái, yêu thương gia đình thông qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu

.2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Phát triển năng lực hợp tác, qua việc hoạt động nhóm, năng lực sáng tạo qua hoạt động nói, múa, hát…

- Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những người bạn đầu tiên của em.

+ Từ việc quan sát tranh minh họa, trao đổi với bạn về cảm giác hạnh phúc khi được yêu thương.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ. Đọc đúng các tiếng chứa vần khó đọc: cưỡi, ú òa, nắc nẻ…

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện được nội dung gia đình chính là những người bạn đầu tiên của em.

+ Học thuộc lòng bài thơ. Giới thiệu về gia đình của em.
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	Bài 2: Làm bạn với bố
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất tự tin thông qua các hoạt đọng nghe, nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ việc quan sát tranh minh họa và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nội dung bài đọc.

+ Biết trao đổi với bạn về những người bạn đầu tiên của mình. Chỉ ra được những trò chơi bạn nhỏ đã cùng chơi với cha của mình. Từ đó, nhận diện được người bạn thân là cha và bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết yêu thương cha mẹ, cảm nhận được niềm vui khi làm bạn với cha.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. 
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	Tô chữ hoa E;

Nhìn viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu E chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Bước đầu thực hiện kĩ năng nhìn – viết đọan văn.

+ Phân biệt đúng chính tả iêm/ im và dấu hỏi/ dấu ngã
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập giới thiệu về cha mẹ. 

+ Luyện viết sáng tạo theo nội dung đã nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 3: Những trò chơi cùng ông bà
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý ông bà và người thân của mình. 

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ việc quan sát tranh và tên bài đọc nói về những hoạt động thường làm với ông bà.

+ Biết trao đổi, giới thiệu với bạn về ông bà của mình. Kể tên các trò chơi cùng ông bà, qua đó bồi dưỡng tình yêu đối với ông bà, người thân trong gia đình.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.
  + Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu. 
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	Tô chữ hoa Ê;

Nghe viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu Ê chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng: Êm êm lời bà ru

+  Nghe – viết đọan văn.

+ Phân biệt đúng chính tả ôm/ơm và ng/ngh
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo về việc thường làm của người thân.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất
Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu quý vật nuôi trong nhà thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực quan sát, giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Nối hình với bóng của một số con vật quen thuộc.

+ Nêu được từ chỉ con vật có trong hình và đặt câu có chứa từ ngữ vừa tìm.

+ Phát triển lời nói dựa trên các gợi ý.

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói. 
	11
	
	
	

	
	
	Bài 4: Kể chuyện: Vinh và chiếc gối mèo
	1. Phẩm chất

Nhận diện được nội dung câu chuyện nhằm bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu quý những đồ vật thân thiết với mình

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Vinh và chiếc gối mèo, tên chủ đề: Những người bạn đầu tiên và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Biết dựa vào tranh minh họa, các từ ngữ trong bóng nói và câu hỏi gợi ý dưới tranh để xây dựng nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, bước đầu kể toàn bộ câu chuyện.

+ Bày tỏ cảm xúc của bản thân với từng nhân vật trong câu chuyện.

+ Biết điều chỉnh âm lượng giọng kể của bản thân khi kể trong nhóm nhỏ và trước cả lớp.
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	25
	Chủ đề 25 Mẹ và cô

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu quí cô giáo và bạn bè, nhà trường giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp của người trò ngoan. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề sáng tạo
	Bài 1: Mẹ của thỏ bông
	1. Phẩm chất

Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về mẹ và cô giáo của mình.
+ Từ những kinh nghiệm xã hội và ngôn ngữ của bản thân, nói về trò chơi đóng  vai.

+ Từ việc quan sát tranh minh họa phần khởi động và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

- Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

- Chỉ ra được những việc mà mẹ thường làm khi chăm sóc cho con. Từ đó, bồi dưỡng tình yêu đối với mẹ. Luyện tập nhận diện lời của nhân vật.
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	Tô chữ hoa G;

Nhìn viết: Mẹ của thỏ bông
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa G và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn – viết đoạn văn.

+ Ôn luyện quy tắc chính tả c-/k- và phân biệt đúng chính tả s-/x.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Luyện nói và viết sáng tạo: Việc em đã làm cùng mẹ
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	Bài 2: Nói với em
	1. Phẩm chất

Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội và ngôn ngữ của bản thân, nói về trạng thái cảm xúc của nhân vật trong tranh 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu. 

+  Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu

+ Nhận ra sự cần thiết của việc chia sẻ cảm xúc của mình và của người khác. Từ đó, bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết quan tâm, chia sẻ với những người xung quanh. 
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	Tô chữ hoa H;

Nghe viết: Nói với em
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ H và viết câu ứng dụng. Luyện tập kĩ năng nghe- viết đoạn văn. 

+ Phân biệt đúng chính tả ac/at và dấu hỏi/ dấu ngã. 


	
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Thực hành chia sẻ cảm xúc của bản thân. 

+ Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn. 


	
	
	
	

	
	
	Bài 3: Mẹ và cô
	1. Phẩm chất:
- Chỉ ra được tình yêu của bạn nhỏ đối với mẹ và cô. Từ đó bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu thương mẹ và cô thông qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu.

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

+ Biết trao đổi với bạn về những người bạn xung quanh mình

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hành. 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

 Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về hoạt động mà bạn nhỏ thường làm với mẹ và cô.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.
 + Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó. Đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc.

+ Chỉ ra được tình yêu của bạn nhỏ đối với mẹ và cô.

+ Biết cách chào hỏi  với mẹ và cô.

+ Học thuộc hai khổ thơ.

+ Chia sẻ với bạn một bài thơ hoặc một câu chuyện về mẹ và cô.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái : yêu quý cô giáo thông qua hoạt động nghe nói, đọc, hiểu, viết.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Mở rộng vốn từ về mẹ và cô thông qua lời bài hát.

+ Phát triển lời nói dựa trên các gợi ý.

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.
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	Bài 4: Kể chuyện: Cô giáo như mẹ hiền
	1. Phẩm chất:

- Nhận diện được nội dung câu chuyện nhằm bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu quý cô giáo, bạn bè, nhà trường.

2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Cô giáo như mẹ hiền , tên chủ đề Mẹ và cô và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+  Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

+ Nhận diện các yếu tố chỉ trật tự diễn biến của câu chuyện.

+ Sử dụng âm lượng, ánh mắt, giọng nói phù hợp với từng đoạn của câu chuyện khi kể.
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	26
	Chủ đề 26: những người bạn im lặng

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc thông thạo văn bản, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng chữ, nói và nghe linh hoạt và sáng tạo.Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ giáo dục học sinh những giá trị cao đẹp về văn hóa phát triển năng lực tâm hồn nhân cách bản thân con người trong cuộc sống.
	Bài 1: Cô chổi rơm
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu quý gia đình và các đồ vật trong nhà.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

+ Biết hợp tác chia sẻ với bạn trong nhóm

+ Thông qua cách xử lí tình huống phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những đồ vật trong nhà.

+ Chia sẻ, trao đổi với bạn những hiểu biết của mình về nhân vật chính trong bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần vàcó tiếng cần luyện tập và đặt câu. Chỉ ra được những từ ngữ chỉ màu sắc của chổi rơm và tình yêu của mọi người trong nhà đối với chổi rơm.
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	Tô chữ hoa I;

Nhìn viết: Cô chổi rơm 
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu I chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn -  viết đúng đoạn văn.

- Phân biệt đúng chính tả uôi/ ui và dấu hỏi/ dấu ngã.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện nói sáng tạo: tập nói lời cảm ơn và xin lỗi với đối tượng không bằng vai.

+ Luyện viết sáng tạo từ nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 2: Ngưỡng cửa
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng ý thức trách nhiệm trong việc chăm sóc nhà cửa của mình.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

+ Biết hợp tác chia sẻ với bạn trong nhóm.

+ Thông qua cách xử lí tình huống phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, thảo luận về nơi yêu thích nhất trong ngôi nhà của mình.

+ Chia sẻ, trao đổi với bạn những hiểu biết của mình về nhân vật chính trong bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu. Chỉ ra được ngôi nhà là nơi gắn bó với mình. Từ đó, bồi dưỡng tình yêu với ngôi nhà của mình.

+ Học thuộc lòng hai khổ thơ.

+ Luyện nói sáng tạo: Hỏi – đáp về việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng.
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	Bài 3: Mũ bảo hiểm
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất tự tin thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc hiểu, viết.

 2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Biết trao đổi với bạn về những người bạn xung quanh mình

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hành. 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về cấu tạo, cách sử dụng, công dụng của mũ bảo hiểm. 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó. Đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc
	7, 8


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa K;

Nghe viết: Mũ bảo hiểm 
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu K chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Nghe-  viết đoạn văn

+ Phân biệt đúng chính tả g/ gh và uôn/ uông
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	 1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo tranh: Giới thiệu một đồ vật em được tặng mà em thích.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái : yêu quý cô giáo thông qua hoạt động nghe nói, đọc, hiểu, viết.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn văn bản.

+  Mở rộng vốn từ về trình tự và các bước đội mũ bảo hiểm.
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	Bài 4: Kể chuyện:  Chuyện ghế và bàn
	1. Phẩm chất: : Rèn luyện phẩm chất trách nhiệm: biết cách bảo vệ sự an toàn cho bản thân và những người xung quanh khi tham gia giao thông trên đường khi tham gia nghe, nói, đọc, viết. 
2. Năng lực

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoán được nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Chuyện ghế và bàn, tên chủ đề Những người bạn im lặng và tranh minh họa, nhớ được các tình tiết, diễn biến theo trật tự xảy ra của câu chuyện. 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Kể từng đoạn của chuyện, kể toàn bộ câu chuyện.

+  Biết bày tỏ cảm xúc bản thân vói các nhân vật trong câu chuyện.

+ Sử dụng âm lượng, ánh mắt, giọng nói phù hợp với từng đoạn của câu chuyện khi kể.
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	Chủ đề 27: Bạn cùng học cùng chơi

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết thể hiện tình cảm,yêu thương quí trọng thầy cô  và bạn bè, tự tin  trong giao tiếp  giáo dục những giá trị cao đẹp về tâm hồn nhân cách con người yêu thương loài động vật. Phát triển khả năng hợp tác, giải quyết vấn đề và sáng tạo
	Bài 1: Mít học vẽ tranh
	1. Phẩm chất: 

- Biết giữ gìn và bảo quản đồ dùng học tập.

- Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết thể hiện tình cảm với bạn bè.

2. Năng lực

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những người bạn của mình.

+ Từ những kinh nghiệm xã hội  của bản thân, nói về hoạt động vẽ tranh.

+Từ tên bài đọc, tăng cường có khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. Đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc
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	Tô chữ hoa L;

Nhìn viết: Mít học vẽ tranh
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu L chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nhìn viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả l/ n và dấu hỏi/ dấu ngã
	3
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện nói lời cảm ơn và xin lỗi với đối tượng bằng vai. 

+ Luyện viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về Thảo cầm viên (sở thú) và các hoạt động thường diễn ra ở đó.


+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

	+  Nhân diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó.
	5, 6


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa M;

Nghe viết: Vui học ở Thảo cẩm viên
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

- Tô đúng kiểu M chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Nghe-  viết đoạn văn.

- Phân biệt đúng chính tả ng/ ngh và dấu hỏi/ dấu ngã.
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Luyện nói sáng tạo theo tranh và viết sáng tạo theo nội dung vừa nói.
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	Bài 3: Cùng vui chơi
	1. Phẩm chất: Góp phần hình thành, bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu quý bạn bè.

2. Năng lực

a. Năng lực chung: Giao tiếp hợp tác, tự học và tự chủ, giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội, ngôn ngữ của bản thân và việc quan sát tranh minh họa bài thơ, thảo luận các hoạt động mà bạn bè thường làm chung với nhau trong giờ ra chơi.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nhịp, nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng cần luyện tập và đặt câu.

+ Nói về các hoạt động và bạn bè thường làm chung với nhau

+ Luyện nói về việc bạn bè thường làm vào giờ chơi.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái : yêu quý cô giáo thông qua hoạt động nghe nói, đọc, hiểu, viết.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập 

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn được một số câu tục ngữ và đặt câu, Chỉ ra từ chỉ người, chỉ đồ vật hoạt động có trong các câu tục ngữ  

+ Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu. 

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói thành câu văn viết theo mẫu câu Em thích……….
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	Bài 4: Kể chuyện: Đôi bạn và hai chú chim
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu thương các loài động vật.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Đôi bạn và hai chú chim non , tên chủ đề bạn cùng học cùng chơi và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+  Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

+ Nhận diện các yếu tố chỉ trật tự diễn biến của câu chuyện

+ Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.
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	Chủ đề 28 Trong chiếc cặp của em

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất có trách nhiệm, nhân ái có ý thức giữ gìn và yêu quí đồ dùng học, tự tin. Giáo dục những giá trị cao đẹp về tâm hồn nhân cách không tranh giành, hơn thua với người khác. Phát tiền khả năng hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Bài 1:Câu chuyện về giấy kẻ
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất trách nhiệm biết giữ gìn đồ dùng học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Biết trao đổi với bạn về những người bạn xung quanh mình. Phát triển năng lực giao tiếp thông qua hoạt động nhóm

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những đồ dùng học tập của cá nhân.

+ So sánh cách sử dụng giấy kẻ của 2 nhân vật trong câu chuyện từ đó liên hệ cách giữ gìn đồ dùng học tập của bản thân. 
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng cần luyện tập và đặt câu.

+ So sánh cách sử dụng giấy kẻ của 2 nhân vật trong câu chuyện từ đó liên hệ cách giữ gìn đồ dùng học tập của bản thân.
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	Tô chữ hoa N;

Nhìn viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu N chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn viết đúng đoạn văn

+ Phân biệt đúng chính tả d/ gi và c/ k
	3
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Trao đổi với bạn cách em giữ gìn sách vở. 

+ Luyện viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
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	Bài 2: Trong chiếc cặp của em
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý đồ dùng học tập của mình. 

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Biết trao đổi với bạn về những người bạn xung quanh mình. Phát triển năng lực giao tiếp thông qua hoạt động nhóm

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về các đồ dùng học tập thường để trong cặp.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu ngắt nhịp, nghỉ đúng chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ. 

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng cần luyện tập và đặt câu. 

+ Nói về các đồ dùng học tập thường để trong cặp.

+ Luyện nói về các đồ dùng học tập .

+  Học thuộc lòng 2 khổ thơ em thích.
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	Bài 3: Những điều cần biết về bút chì
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Biết trao đổi với bạn về những loại bút mình biết.Phát triển năng lực giao tiếp thông qua hoạt động nhóm

+ Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về các loại bút.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.
  + Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. 

+ Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó. Đọc đúng tiếng chứa vần khó đọc.
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	Tô chữ hoa O;

Nghe viết: trong chiếc cặp của em
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu O chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. thực hành kĩ năng nghe-viết khổ thơ đầu bài trong chiếc cặp của em.
+ Phân biệt đúng chính tả c/k và ao/ au .
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	Luyện tập nói – viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện nói sáng tạo theo chủ đề mói lời cảm ơn với đối tượng bằng vai.

+ Viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất nhân ái: biết yêu quý và giữ gìn đồ dùng học tập.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hành làm bài tập 

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Đọc trơn được bài Bạn có biết giặt ba lô? Phát triển năng lực quan sát và nối từ ngữ chỉ trật tự với hình vẽ tương ứng.

- Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu.
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	Bài 4: Kể chuyện: Ai quan trọng nhất
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất nhân ái: không ghen tị, tranh giành với người khác.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Ai quan trọng nhất? , tên chủ đề Trong chiếc cặp cảu em và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+  Kể từng đoạn của câu chuyện dựa vào tranh minh họa và câu gợi ý dưới tranh.

+ Nhận diện các yếu tố chỉ trật tự diễn biến của câu chuyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, kể toàn bộ câu chuyện.

+ Sử dụng âm lượng, ánh mắt, giọng nói phù hợp với từng đoạn của câu chuyện khi kể trong nhóm và trước lớp.
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	Chủ đề 29 Đường đến trường

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng, nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất có trách nhiệm hiểu và tôn trọng luật giao thông tình cảm,  cảm xúc hạnh phúc khi được đến trường, tự tin. Giáo dục những giá trị cao đẹp về tâm hồn nhân cách. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề sáng  tạo
	Bài 1: (Đọc) Chuyện xảy ra trên đường
	1. Phẩm chất:
Góp phần hình thành các phẩm chất:

+ Trách nhiệm: trách nhiệm với bản thân, với cộng đồng, biết tôn trọng luật giao thông.  

+ Nhân ái :biết nhắc nhở người khác và cùng tuân thủ luật giao thông; bồi dưỡng tâm hồn, hình thành nhân cách, biết ứng xử văn minh.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

Góp phần hình thành và phát triển các năng lực: năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự học và tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác ; Rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết (năng lực ngôn ngữ) thông qua các hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những chuyện xảy ra trên đường đi học.

+ Từ việc quan sát tranh khởi động HS cảm nhận được an toàn, cẩn thận trên đường đi học, biết thêm một số luật giao thông đơn giản.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc đúng và rõ ràng các từ, các câu trong bài.

+ Luyện tập khả năng nhận diện và có tiếng cần luyện tập và đặt câu.

+ Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản Chuyện xảy ra trên đường.
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	Tô chữ hoa Ô

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

- Tô đúng kiểu Ô chữ hoa và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn -  viết đoạn văn

- Phân biệt đúng chính tả c/k và d/gi
	
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

- Luyện nói và viết sáng tạo theo chủ đề: Về một hoạt động an toàn giao thông
	
	
	
	

	
	
	Bài 2: (Đọc)

Đi học
	1. Phẩm chất: Rèn và phát triển cho HS tính chăm chỉ thông qua các hoạt động đọc, viết, trung thực,  trách nhiệm qua việc thực hiện các yêu cầu học tập, các nội dung hoạt động của cá nhân, nhóm.

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Góp phần hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề sáng tạo, năng lực tự học và tự chủ, năng lực giao tiếp và hợp tác ; Rèn luyện các kĩ năng nghe, nói, đọc, viết (năng lực ngôn ngữ) thông qua các hoạt động đọc, viết.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân và việc quan sát tranh minh họa, thảo luận về con đường và cách đến trường của nhân vật trong bài.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng…

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu. 

+ Thảo luận về con đường và cách đến trường của nhân vật trong bài.

+ Hỏi - đáp những hình ảnh em thích trên đường đến trường
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	Bài 3: (Đọc) Biển báo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung: Góp phần hình thành và phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về việc cần quan sát các biển báo chỉ dẫn khi đi trên đường.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu biết ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng chứa vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nói về việc cần quan sát các biển báo chỉ dẫn khi đi trên đường.
	7, 8
	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa Ơ

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt  động.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

- Viết đúng kiểu chữ hoa Ơ và câu ứng dụng.  Nghe – viết đoạn văn.

- Phân biệt đúng chính tả tr/ch và dấu hỏi/dấu ngã
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trách nhiệm, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất có trách nhiệm: hiểu và tôn trọng luật giao thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu,viết.
2. Năng lực: 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập 

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Quan sát các hình vẽ biển báo giao thông theo trật tự nhất định.

+  Nhận diện sự tương ứng giữa hình ảnh và nội dung của biển báo giao thông.

+ Vẽ một biển báo và viết tên.
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	Bài 4: Kể chuyện -Chuyện hai chú thỏ
	1. Phẩm chất: : Rèn luyện phẩm chất nhân ái: không ghen tị, tranh giành với người khác.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

 - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện  Chuyện hai chú thỏ , tên chủ đề Đường đến trường và tranh minh họa.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, kể toàn bộ câu chuyện.

+ Trả lời câu hỏi về nội dung bài học và liên hệ bài học trong câu chuyện với bản thân.

+ Sử dụng âm lượng, ánh mắt, giọng nói phù hợp với từng đoạn của câu chuyện khi kể trong nhóm và trước lớp.
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	30
	Chủ đề 30  Làng quê yên bình

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất yêu quê hương đất nước  Giáo dục HS yêu quý  những giá trị truyền thống cao đẹp của Việt Nam  Phát triển năng lực hợp tác , giải quyết vấn đề thông qua hoạt động thực hành.
	Bài 1: Làng em buổi sáng
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc hiểu.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác thông qua hoạt động nhóm;   năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những sự vật, hoạt động thường thấy ở làng quê.

+ Từ những kinh nghiệm xã hội và của bản thân và việc quan sát tranh minh họa, thảo luận về sự khác nhau giữa làng quê và thành thị.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.
+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của bài thơ

+ Hỏi – đáp điều em thích ở làng quê.

+ Học thuộc hai khổ thơ đầu.
	1,2
	
	
	

	
	
	Bài 2: (Đọc) Ban mai trên bản
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình yêu quê hương đất nước thông qua các hoạt động nghe, nói, đọc hiểu.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Phát triển năng lực hợp tác thông qua hoạt động nhóm; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Chỉ ra được những chi tiết/ hình ảnh đẹp trong bài đọc. Từ đó, bồi dưỡng phẩm chất yêu làng quê của mình.
	3, 4
	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa P

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa P và viết đúng câu ứng dụng. Nhìn, viết đúng đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả r/g; l/n.
	5
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập nói lời chào hỏi, lời xin phép.

+ Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
	6
	
	
	

	
	
	Bài 3: (Đọc) Làng gốm Bát Tràng
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu quý làng nghề truyền thống của Việt Nam qua hoạt động nghe , nói , đọc hiểu .

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác:  phát triển kĩ năng nghe viết;

phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động thực hành

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân , nói về nghề làm gốm sứ và một số đồ vật làm bằng gốm sứ.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc đúng và rõ ràng đoạn văn biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. 
- Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản. Luyện tập khả năng nhận diện vần và tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.
	7, 8


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa Q

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng  chữ hoa Q viết được câu ứng dụng, viết được đoạn chính tả nghe viết

+ Phân biệt đúng chính tả có quy tắc và bước đầu làm quen với chữ phương ngữ .
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện viết và nói sáng tạo về bức tranh theo gợi ý.
	10
	
	
	

	
	
	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, yêu quý quê hương thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.
2. Năng lực: 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập 

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Quan sát tranh theo một trật tự nhất định.

+ Chỉ ra từ chỉ con vật, từ chỉ cây cối, từ chỉ hoạt động có trong tranh và đặt câu có chứa từ ngữ vừa tìm.

+ Nói và viết sáng tạo: Đặt tên cho bức tranh.
	11
	
	
	

	
	
	Bài 4: Kể chuyện: Mong ước của ngựa con
	1. Phẩm chất: : Rèn luyện phẩm chất yêu nước: nhận diện được nội dung câu chuyện nhằm bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoán được tên câu chuyện dựa vào tên truyện Mong ước của ngựa con, tên chủ đề Làng quê yên bình và tranh minh họa.

+ Nhớ được các tình tiết, diễn biến theo trật tự xảy ra của câu chuyện.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Biết dựa vào tranh minh họa, các từ ngữ gợi ý để ghi nhớ nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, thực hành đóng vai để kể toàn bộ câu chuyện.

+ Bày tỏ cảm xúc của bản thân với từng nhân vật trong câu chuyện.

+ Biết điều chỉnh âm lượng giọng kể của bản thân khi kể trong nhóm nhỏ và trước cả lớp.
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	31
	Chủ đề 31 Phố xá nhộn nhịp

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, có trách nhiệm biết giữ gìn đường phố sạch đẹp tình cảm, yêu mến, quê hương nơi sinh sống tự tin, biết giữ gìn di sản kiến trúc của thành phố. Yêu quý những người xung quanh bằng tâm hồn cao đẹp . Phát triển năng lực hợp tác , giải quyết vấn đề sang tạo
	Bài 1: Dạo phố
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng tình cảm yêu mến và phẩm chất có trách nhiệm, biết giữ gìn đường phố sạch đẹp qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Năng lực giao tiếp hợp tác:  phát triển kĩ năng nghe viết;

phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những sự việc, hoạt động thường thấy ở thành thị.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trọn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ, có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc một bài thơ.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản.
+ Luyện nói về việc hạnh phúc khi được ba mẹ chở đi dạo phố.

+ Học thuộc lòng 2 khổ thơ đầu.
	1,2
	
	
	

	
	
	Bài 2: Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu quê hương đất nước: biết yêu mến thành phố nơi mình đang sống qua hoạt động đọc hiểu.

2. Năng lực:

- Năng lực tự chủ và tự học: Biết chuẩn bị đồ dùng học tập .

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi với bạn về tòa nhà bưu điện.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Phát triển thông qua hoạt động thực hành.
a. Năng lực chung: 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về tòa nhà bưu điện hoặc một tòa nhà nổi bật ở nơi mình sống.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng chứa vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó.
	3, 4
	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa R

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+Tô đúng kiểu chữ hoa R và viết câu ứng dụng. Nhìn – viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả c/k và dấu hỏi – dấu ngã
	5
	
	
	

	
	
	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện viết sáng tạo theo nội dung vừa nói. 

+ Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
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	Bài 3: Hồ Gươm
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu quê hương đất nước biết yêu quý và giữ gìn những di sản kiến trúc của thành phố qua hoạt động đọc hiểu 

2. Năng lực:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

a. Năng lực chung: 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân nói về Hồ Gươm và những hoạt động diễn ra ở đó. 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:
+ Đọc trơn bài, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.
  + Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm hiểu tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài có tiếng cần luyện tập và đặt câu. Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó. Nhận diện từ chỉ màu sắc.
	7, 8
	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa S

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ S và viết đúng câu ứng dụng. Nghe -  viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả s/ x và ươi / ưi.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu quý nơi mình ở thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực: 

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập 

b. Năng lực đặc thù: 

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn được một số câu ca dao và đặt câu, chỉ ra từ chỉ người, chỉ đồ vật hoạt động có trong các câu ca dao.

+ Phát triển lời nói theo nội dung yêu cầu. 

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói thành câu văn viết theo mẫu câu Em thích……….
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	Bài 4: Kể chuyện: Xe lu và xe ca
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý những người xung quanh dù họ khác biệt với mình.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Phán đoạn nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Xe lu và xe ca. Tên chủ đề Phố xá nhộn nhịp và tranh minh họa.

+ Bày tỏ cảm xúc của bản thân với từng nhân vật trong câu chuyện.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Biết dựa vào tranh minh họa, các từ ngữ gợi ý để ghi nhớ nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, thực hành đóng vai để kể toàn bộ câu chuyện

+ Liên hệ bài học trong truyện đối với bản thân.
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	32
	Chủ đề 32  Biển đảo yêu thương

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái,yêu thiên nhiên, đất nước yêu thương quan tâm , chăm sóc người thân. Biết kính trọng biết ơn chú bộ đội bảo vệ biển đảo, biết chia sẻ khó khăn cùng bạn bè, tự tin, thể hiện vẽ đẹp về tâm hồn nhân cách con người. Phát triển năng lực hợp tác, giải quyết vấn đề sáng tạo.
	Bài 1: Khu rừng kì lạ dưới đáy biển
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu thiên nhiên qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu, viết. 

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Từ tên chủ đề và những kinh nghiệm xã hội của bản thân, trao đổi với bạn nói về những điều HS biết về biển và đảo (cảnh biển và các sản vật ở biển).

+Từ việc quan sát tranh minh họa bài đọc và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu. Đọc đúng các tiếng chứa vần khó đọc.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu

+ Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản.
	1, 2


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa T

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ T và viết câu ứng dụng. Nhìn -  viết đoạn văn, nâng cao tốc độ viết.

+ Phân biệt đúng chính tả d-/gi-,an/ang.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập quan sat tranh và sử dụng từ ngữ chỉ màu sắc.

+  Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
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	Bài 2: Thư gửi bố ngoài đảo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu thương, quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình, và bồi dưỡng phẩm chất yêu nước; biết kính trọng, biết ơn các chú bộ đội bảo vệ biển đảo của đất nước qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân và việc quan sát tranh minh họa, thảo luận về bộ đội – hải quân.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xướng dòng khi đọc một bài thơ

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Học thuộc hai khổ thơ.

+ Thực hành nhận diện và giới thiệu sách
	5,6


	
	
	

	
	
	Bài 3: Nữ hoàng của đảo
	1. Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất yêu nước (biểu hiện qua tình yêu thiên nhiên, hành động chăm sóc và bảo vệ cây xanh).

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: Góp phần hình thành và phát triển năng lực tự học và giải quyết vấn đề.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học:

Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân và việc quan sát tranh minh họa biết được Bộ đội Trường Sa gọi cây bàng vuông là nữ hoàng của đảo.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc đúng và rõ ràng các tiếng,từ ngữ,các câu trong bài; tốc độ đọc khoảng 60 tiếng trong 1 phút; biết ngắt, nghỉ hơi đúng chỗ. 

+ Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản Nữ hoàng của đảo. 

+ Bước đầu nhận biết được đặc điểm và vẻ đẹp của cây bàng vuông.
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	Tô chữ hoa U

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+Tô đúng kiểu chữ hoa chữ U và viết câu ứng dụng. Nghe -  viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả g/gh và dấu hỏi/dấu ngã
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện nói và viết sáng tạo về bức tranh theo gọi ý.

+ Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: yêu quý và giữ gìn biển đảo quê hương thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

Phát triển năng lực quan sát, giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn và giải câu đố về biển đảo.

+ Chỉ ra từ chỉ con vật, từ chỉ màu sắc, từ chỉ hoạt động có trong câu đố và đặt câu có sử dụng đáp án.

+ Luyện nói dựa trên tranh gợi ý.

+ Viết sáng tạo dựa trên những gì đã nói.
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	Bài 4: Kể chuyện: Tôm càng và cá con
	1. Phẩm chất:  Góp phần hình thành và phát triển phẩm chất nhân ái: biết yêu thương, giúp đỡ bè bạn, đặc biệt là khi bạn bè gặp khó khăn, hoạn nạn.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện 

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Tôm càng và cá con, tên chủ đề Biển đảo yêu thương và tranh minh họa.

+ Bày tỏ cảm xúc của bản thân với từng nhân vật trong câu chuyện.
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Nhớ được các tình tiết, diễn tiến theo trật tự xảy ra của câu chuyện.

+ Biết dựa vào tranh minh họa, các từ ngữ gợi ý để ghi nhớ nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, thực hành đóng vai để kể toàn bộ câu chuyện

+ Trả lời câu hỏi -liên hệ bản thân.
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	Chủ đề 33: Chúng mình thật đặc biệt

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, , phép lịch sự, tự tin,tôn trọng mọi người. Phát triển năng lực giải quyết vấn đề, sáng tạo
	Bài 1:

Chuyện của Nam
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ tự tin vào bản thân, biết nhận ra điểm mạnh, điểm yếu của bản thân, và tích cực rèn luyện các điểm mạnh đó qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

+ Từ tên chủ đề, trao đổi với bạn về những điểm khác biệt/ đặc biệt của mình và của người khác.

+Từ những kinh nghiệm xã hội của bản thân, nói về những cảm giác của mình khi có những điểm khác biệt/ đặc biệt đó.

+Thông qua việc quan sát tranh minh họa bài đọc và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập, và đặt câu.

+ Chỉ ra được những điểm mạnh, điểm yếu của nhân vật trong bài đọc.

+ Luyện tập nhận diện lời nhân vật.

+Trả lời được câu hỏi đơn giản về nội dung của văn bản.
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	Tô chữ hoa Ư

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+Tô đúng kiểu hoa chữ Ư và viết câu ứng dụng. Nhìn – viết đoạn văn.

+Phân biệt đúng chính tả ng -/ ngh- và dấu hỏi/ dấu ngã.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 2: Mọi người đều khác biệt
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ: hiểu biết về những điểm khác biệt của mình so với những người xung quanh và tự tin với những điểm khác biệt đó.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

Từ những kinh nghiệm xã hội và ngôn ngữ của bản thân, từ việc trao đổi với bạn về ngoại hình, sở thích,... nhận ra được mỗi người đều có sự khác biệt.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện chi tiết trong bài đọc dựa vào các cụm từ đứng trước hoặc sau nó.
	5, 6


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa V

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Viết đúng kiểu chữ hoa chữ V và câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nghe - viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả r-/g- và dấu hỏi/ dấu ngã.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ và tự tin thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 3: Ước mơ nào cũng quý
	1. Phẩm chất: Góp phần hình thành phẩm chất chăm chỉ: tích cực trong học tập và trách nhiệm: có sự cố gắng để thực hiện được ước mơ mà bản thân yêu thích

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

Từ những kinh nghiệm xã hội và ngôn ngữ của bản thân, từ việc trao đổi với bạn về công việc, ước mơ,... nhận ra được mỗi người đều ước mơ và ước mơ nào cũng quý như nhau.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ HS đọc trơn được khổ thơ, bài thơ với tốc độ đọc từ 40 – 60 tiếng/ phút. Biết ngắt nghỉ hơi.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần và có tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.  + Nghe và trả lời đúng câu hỏi về nội dung bài.

+ HS biết nói với bạn về ước mơ của mình
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất lịch sự: tôn trọng sự khác biệt (điểm mạnh) của những người xung quanh mình thông qua hoạt động nghe nói, đọc, hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

Phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài vè và nhận diện các chi tiết trong bài.

+ Liệt kê các điểm mạnh của những người xung quanh.

+ Đặt câu với những gì vừa tìm được và viết vào vở.
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	Bài 4: Kể chuyện: Xe cứu hỏa tí hon
	1. Phẩm chất: Nhận diện được nội dung câu chuyện, liên hệ bài học trong truyện với bản thân nhằm bồi dưỡng phẩm chất tự tin vào vẻ ngoài của bản thân.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Xe cứu hoả tí hon, tên chủ đề Chúng mình thật  đặc biệt và tranh minh hoạ.

+ Bày tỏ cảm xúc của bản thân với từng nhân vật trong câu chuyện.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Biết dựa vào tranh minh hoạ, các từ ngữ gợi ý đễ ghi nhớ nội dung cùa từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, kể toàn bộ câu chuyện.

+ Trả lời câu hỏi liên hệ bản thân.

+ Biết điều chỉnh âm lượng giọng kể của bàn thân khi kể trong nhóm nhỏ và trước cả lớp, thể hiện thái độ lắng nghe tích cực.
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	Chủ đề 34  Gửi lời chào lớp Một

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết yêu quý bạn bè, thầy cô , mái trường. chăm chỉ biết tìm hiểu học hỏi và luôn hoàn thành mọi việc. tự tin, tự hào Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề, sáng tạo thông qua hoạt động thực hành.
	Bài 1: buổi học cuối năm
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, biết yêu thương thầy cô, bè bạn, trường lớp.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

+ Từ tên chù đề, trao đổi vời bạn về những điều mình nhớ nhất trong năm học vừa qua.

+ Từ việc quan sát tranh minh hoạ và tên bài đọc, tăng cường khả năng phán đoán về nhân vật chính và nội dung bài đọc.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Nhận diện lời nhân vật trong bài đọc. Từ đó, liên hệ đến những cảm xúc của bản thân trước kì nghỉ hè.
	1, 2


	
	
	

	
	
	Tô chữ hoa X

Nhìn-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ X và viết câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nhìn - viết đoạn văn.

+ Phân biệt đúng chính tả s-/x- và âc/ ât.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Luyện tập đặt và trả lời câu hỏi. 

+ Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn.
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	Bài 2: Gửi lời chào lớp Một
	1. Phẩm chất: Giúp HS góp phần hình thành và bồi dưỡng phẩm chất nhân ái: biết yêu quý bạn bè, thầy cô, mái trường; bồi dưỡng phẩm chất chăm chỉ- biết ham học hỏi, thường xuyên hoàn thành nhiệm vụ học tập qua hoạt động luyện nói, nghe, đọc hiểu, viết.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài thơ, bước đầu biết cách ngắt nhịp, ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu, chỗ xuống dòng khi đọc bài thơ. 

+ Hiểu được nội dung bài thơ: những sự việc, hoạt động đã diễn ra trong năm học lớp Một vừa qua; cảm xúc của các bạn khi sắp xa lớp, xa cô để lên lớp Hai. 

+ Giúp HS mở rộng vốn từ, phân biệt ut/ươc/ươt.
+ Hỏi và trả lời được các câu hỏi về nội dung và tranh của bài, luyện nói đúng theo chủ đề.
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	Bài 3: Kì nghỉ hè của em
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin thông qua hoạt động nghe nói, đọc, hiểu, viết.
2. Năng lực:

a. Năng lực chung

Phát triền năng lực hợp tác qua hoạt động nhóm; phát triền năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

Từ những kinh nghiệm xã hội và ngôn ngữ của bản thân, nói về các kì nghỉ cùng gia đình.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc trơn bài đọc, bước đầu ngắt nghỉ đúng chỗ có dấu câu.

+ Luyện tập khả năng nhận diện vần thông qua hoạt động tìm tiếng trong bài và từ ngữ ngoài bài chứa tiếng có vần cần luyện tập và đặt câu.

+ Liệt kê một số hoạt động hên quan đến kì nghỉ hè được nhắc đến trong bài đọc.
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	Tô chữ hoa Y

Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Tô đúng kiểu chữ hoa chữ Y và viết câu ứng dụng. Thực hành kĩ năng nghe - viết đoạn vă


+ Phân biệt đúng chính tả s-/.x- và d-/gi-.
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	Luyện tập nói- viết sáng tạo
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái, chăm chỉ thông qua các hoạt động học tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực tiếng Việt qua hoạt động thực hành.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

Luyện nói và viết sáng tạo theo gợi ý. Phát triển ý tưởng thông qua việc trao đổi với bạn
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	Thực hành
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin thông qua hoạt động nghe nói, đọc hiểu, viết
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

Phát triển năng lực quan sát, giải quyết vấn đề và sáng tạo qua việc thực hiện các bài tập.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Quan sát tranh theo một thứ tự nhất định.

+ Chỉ ra từ chứa tiếng bắt đầu bằng ng, ngh; d, gi: tr, ch có trong tranh và đặt câu có từ ngữ vừa tìm.

+ Luyện tập nói, viết sáng tạo: đặt tên cho bức tranh.
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	Bài 4: Kể chuyện: Những phần thưởng đặc biệt
	1. Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất tự tin, tự hào về những gì mình đã cố gắng làm được.
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

 - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầycô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết phát triển năng lực Tiếng Việt qua hoạt động kể chuyện
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về văn học: 

+ Phán đoán nội dung câu chuyện dựa vào tên truyện Những phần thưởng đặc biệt, tên chủ đề Gửi lời chào lớp Một và tranh minh hoạ.

+ Bày tỏ cảm xúc của bàn thản với từng nhân vật trong câu chuyện.

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Biết dựa vào tranh minh hoạ, các từ ngữ gợi ý để ghi nhớ nội dung của từng đoạn truyện.

+ Kể từng đoạn của câu chuyện, bước đầu kể toàn bộ câu chuyện.

+ Trả lời câu hỏi liên hệ bản thản
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	Chủ đề 35  Những điều em đã học

Củng cố, rèn luyện cho các em HS về kĩ năng đọc lưu loát, kĩ năng phát âm, kĩ năng viết đúng , nói và nghe linh hoạt và có  sáng tạo. Bồi dưỡng phẩm chất nhân ái yêu quê hương đất nước. chăm chỉ, trung thực thông qua các hoạt động thực hành
	Đọc Em vẽ tranh
	1. Phẩm chất: 

- Rèn luyện phẩm chăm chỉ qua hoạt động tập viết; phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá. 
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học: tự giác, tích cực hoàn thành các bài tập 

và nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua việc các em biết thực hiện các hoạt động theo nhóm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc thực hiện được các bài tập.

b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ HS nhận diện chi tiết trong bài thơ, liên kết hình ảnh với câu thơ tương ứng.

+ Phát triển kĩ năng nói, nghe qua trả lời câu hỏi bài tập

· 
	1, 2
	
	
	

	
	
	Nghe-viết

Em vẽ tranh
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Giúp HS Ôn luyện quy tắc chính tả và củng cố kĩ năng viết chính tả nghe – viết

+ Nói và viết sáng tạo trên những gì đã học.
	3, 4
	
	
	

	
	
	Đọc Nụ hôn của kiến mẹ
	1. Phẩm chất:

Rèn luyện phẩm chăm chỉ qua hoạt động tập viết; phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giáp; phẩm chất yêu thiên nhiên, đất nước, con người qua hoạt động học hiểu.
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học: tự giác, tích cực hoàn thành các bài tập 

và nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua việc các em biết thực hiện các hoạt động theo nhóm.

+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc thực hiện được các bài tập.

b. Năng lực đặc thù:
- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Củng cố kĩ năng đọc thành tiếng, nhận diện các vần đã học (tập trung nhóm vần  oan, oang, uyêt, oai, oay, uyên)
+ Nhận diện chi tiết trong bài đọc, nhận diện lời nhân vật.

+ HS hiểu nội dung bài đọc
	5, 6


	
	
	

	
	
	Nghe-viết
	1. Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất chăm chỉ, trách nhiệm qua hoạt động tập viết và hoàn thành các bài tập.

2. Năng lực:

a. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạtđộng.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, thảo luận quá trình học qua hoạt động nhóm.

b. Năng lực đặc thù

- Phát triển năng lực về văn học:

+ Củng cố kĩ năng viết chính tả nghe – viết.

+ Giúp HS Ôn luyện quy tắc chính tả.

+ Luyện tập nói, viết sáng tạo
	7, 8
	
	
	

	
	
	Đọc Cá heo biết cứu người
	1. Phẩm chất: 

Rèn luyện phẩm chăm chỉ qua hoạt động tập viết; phẩm chất trung thực qua việc thực hiện các nội dung kiểm tra, đánh giá; phẩm chất yêu thiên nhiên, đất nước, con người qua hoạt động học hiểu.
2. Năng lực:

a. Năng lực chung:

+ Năng lực tự chủ và tự học: tự giác, tích cực hoàn thành các bài tập và nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực giao tiếp và hợp tác: Thông qua việc các em biết thực hiện các hoạt động theo nhóm.
+ Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Thông qua việc thực hiện được các bài tập.
b. Năng lực đặc thù:

- Phát triển năng lực về ngôn ngữ:

+ Đọc thành tiếng và đọc hiểu một văn bản thông tin.

+ Luyện tập trao đổi thông tin.
	9, 10


	
	
	

	
	
	Kiểm tra cuối học kì II
	Đọc được các bài bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về kiến thức kĩ năng trong học kì II: 40- 60 tiếng/ 1 phút

Viết được các từ, bài bài ứng dụng theo yêu cầu cần đạt về KT, KN HK2
	11,12
	
	
	


MÔN TOÁN 

Môn Toán ở lớp 1: có 105 tiết/năm học

1. Chương trình

      1.1. Thời lượng - Nội dung

      1.1.1.Về thời lượng:

         - Cả năm: 35 tuần (105 tiết)
         - Trong đó: Học kì 1: 18 tuần (54 tiết); Học kì 2: 17 tuần (51 tiết)

      1.1.2. Về nội dung:

         - Số và phép tính

         - Hình học và Đo lường.
      1.2. Yêu cầu cần đạt

	Nội dung
	Yêu cầu cần đạt

	SỐ VÀ PHÉP TÍNH

	Số tự nhiên

	Số tự nhiên
	Đếm, đọc, viết các số trong phạm vi 100
	- Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 10; trong phạm vi 20; trong phạm vi 100.

- Nhận biết được chục và đơn vị, số tròn chục.

	
	So sánh các số trong phạm vi 100
	Nhận biết được cách so sánh, xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các nhóm có không quá 4 số).

	Các phép tính với số tự nhiên
	Phép cộng, phép trừ
	- Nhận biết được ý nghĩa của phép cộng, phép trừ.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ (không nhớ) các số trong phạm vi 100.

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ (theo thứ tự từ trái sang phải).

	
	Tính nhẩm
	- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.

- Thực hiện được việc cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

	
	Thực hành giải quyết vấn đề liên quan đến các phép tính cộng, trừ
	- Nhận biết được ý nghĩa thực tiễn của phép tính (cộng, trừ) thông qua tranh ảnh, hình vẽ hoặc tình huống thực tiễn.

- Nhận biết và viết được phép tính (cộng, trừ) phù hợp với câu trả lời của bài toán có lời văn và tính được kết quả đúng.

	HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

	Hình học trực quan

	Hình phẳng và hình khối
	Quan sát, nhận biết hình dạng của một số hình phẳng và hình khối đơn giản
	- Nhận biết được vị trí, định hướng trong không gian: trên - dưới, phải - trái, trước - sau, ở giữa.

- Nhận dạng được hình vuông, hình tròn, hình tam giác, hình chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

- Nhận dạng được khối lập phương, khối hộp chữ nhật thông qua việc sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

	
	Thực hành lắp ghép, xếp hình gắn với một số hình phẳng và hình khối đơn giản
	Nhận biết và thực hiện được việc lắp ghép, xếp hình gắn với sử dụng bộ đồ dùng học tập cá nhân hoặc vật thật.

	Đo lường

	Đo lường
	Biểu tượng về đại lượng và đơn vị đo đại lượng
	- Nhận biết được về “dài hơn”, “ngắn hơn”.

- Nhận biết được đơn vị đo độ dài: cm (xăng-ti-mét); đọc và viết được số đo độ dài trong phạm vi 100cm.

- Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ.

- Nhận biết được giờ đúng trên đồng hồ.

	
	Thực hành đo đại lượng
	- Thực hiện được việc đo và ước lượng độ dài theo đơn vị đo tự quy ước (gang tay, bước chân,...).

- Thực hiện được việc đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là cm.

- Thực hiện được việc đọc giờ đúng trên đồng hồ.

- Xác định được thứ, ngày trong tuần khi xem lịch (loại lịch tờ hàng ngày).

- Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài, đọc giờ đúng và xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày).

	HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM 


	Nhà trường tổ chức cho học sinh một số hoạt động sau và có thể bổ sung các hoạt động khác tuỳ vào điều kiện cụ thể.

Hoạt động 1: Thực hành ứng dụng các kiến thức toán học vào thực tiễn, chẳng hạn:

- Thực hành đếm, nhận biết số, thực hiện phép tính trong một số tình huống thực tiễn hằng ngày (ví dụ: đếm số bàn học và số cửa sổ trong lớp học,...).

- Thực hành các hoạt động liên quan đến vị trí, định hướng không gian (ví dụ: xác định được một vật ở trên hoặc dưới mặt bàn, một vật cao hơn hoặc thấp hơn vật khác,...).

- Thực hành đo và ước lượng độ dài một số đồ vật trong thực tế gắn với đơn vị đo cm; thực hành đọc giờ đúng trên đồng hồ, xem lịch loại lịch tờ hằng ngày.

Hoạt động 2: Tổ chức các hoạt động ngoài giờ chính khoá (ví dụ: các trò chơi học toán,...) liên quan đến ôn tập, củng cố các kiến thức cơ bản.


2. Kế hoạch cụ thể

HỌC KỲ I
	
	
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	Tuần 

CM
	Tiết
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt 
	
	

	1


	1
	
	Bài: Lớp 1 của em
	+ Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất tự lập, chăm chỉ trong các hoạt động.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập. 
+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học.

Làm quen: 

-Đồ dùng học tập môn toán: tên gọi, chức năng, cách sử dụng.

-các quy ước lớp học

-Các hình thức tổ chức lớp học.
	
	

	
	2,3
	Chủ đề 1: Làm quen với một số hình.
	Bài: Vị trí
	+ Phẩm chất: Rèn luyện phẩm chất tự lập, chăm chỉ trong các hoạt động.
+ Năng lực chung: 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+ Năng lực đặc thù:  
-Nhận biết và sử dụng đúng các thuật ngữ về vị trí, định hướng trong không gian: phải - trái (đối với bản thân), trên - dưới, trước - sau, ở giữa.
	
	

	2
	4
	
	Bài: Khối hộp chữ nhật - Khối lập phương
	+ Phẩm chất: 

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Biết chia sẻ với bạn.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Phát triễn năng lực giao tiếp toán học:

- Nhận dạng, gọi tên khối hộp chữ nhật, khối lập phương thông qua việc sử dụng đồ dùng học tập hoặc vật thật có trong cuộc sống.

* Phát triễn năng lực sử dụng đồ dùng dạy học:- Sử dụng bộ đồ dùng học tập môn Toán để nhận dạng hình khối hộp chữ nhật – khối lập phương thông qua việc ghép đôi mô hình với vật thật.
	
	

	
	5,6
	
	Bài: Hình tròn - hình tam giác - hình vuông - hình chủ nhật.
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng Chăm chỉ, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.
+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triễn năng lực giao tiếp trong toán học: 

- Nhận dạng và gọi đúng tên hình tròn - hình tam giác - hình vuông - hình chủ nhật qua việc sử dụng đồ dùng học tập hoặc vật chất.

- Làm quen với việc phân loại, sắp xếp các hình theo các cách khác nhau, sử dụng đúng các thuật ngữ, hình dạng, màu sắc.

- Làm quen với việc xếp hình.

* Phát triễn năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

- Biết sử dụng đồ dùng dạy học toán.
	
	

	3
	7
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Các số 1, 2, 3
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng  phẩm chất chăm chỉ, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
+ Năng lực chung:

-Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

+ Năng lực đặc thù: 

 * Phát triển năng lực giao tiếp toán:

- Đếm ,lập số , đọc ,viết các số trong phạm vi 3 .

-Làm quen với việc sử dụng ngón tay để đếm và lập số .

-Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 3.

-Làm quen với tách số và nói được cấu tạo của số trong phạm vi 3.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán :  

- Biết so sánh các số từ 1 đến 3.

- Biết vận dụng đếm các đồ vật có trong lớp học từ 1 đến 3.

*  Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: 

- Lập được sơ đồ tách – gộp 1,2,3 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.

* Phát triển năng lực sử dụng đồ dùng toán: 

- Biết sử dụng đồ dùng học toán.
	
	

	
	8,9
	
	Bài: Các số 4, 5
	+ Phẩm chất:Bồi dưỡng phẩm chất Chăm chỉ, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
+ Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

-Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

+ Năng lực đặc thù:

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: 

Đếm, lập số, đọc, viết số 4, 5.

-Làm quen với việc sử dụng ngón tay để đếm và lập số.

-Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 5.

-Lập được dãy số từ 1 đến 5 bằng cách thêm 1 vào số liền trước.

-Làm quen với tách số và nói được cấu tạo của số trong phạm vi 5.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán :  

- Biết so sánh các số từ 1 đến 5.

- Biết vận dụng đếm các đồ vật có trong lớp học từ 1 đến 5.
*  Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: 

- Lập được sơ đồ tách – gộp 4, 5 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.

* Phát triển năng lực sử dụng đồ dùng toán: 

- Biết sử dụng đồ dùng học toán.
	
	

	4
	10
	Chủ đề 1: Làm quen với một số hình.
	Bài: Xếp hình
	+ Phẩm chất:Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong việc học tập và làm bài.
-Chăm chỉ, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung:
- Năng lực tự chủ và tự học :Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo nghe và biết thu nhận thông tin từ tình huống,nhận ra những vấn đề đơn giản và tự giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 

*  Phát triển năng lực giao tiếp toán học: 

- Hs gọi đúng tên và màu sắc các hình trong bộ thực hành toán.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học:

- Dùng các hình trong bộ xem hình (8 hình: 1 hình vuông và 7 hình tam giác) để lắp ghép, xếp thành các hình mới. 

* Phát triển năng lực sử dụng đồ dùng toán: 

- Biết sử dụng đồ dùng học toán. 
	
	

	
	11,12
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Tách - gộp số
	+ Phẩm chất: Bồi dưỡng phẩm chất trung thực trong việc học tập và làm bài.
-Chăm chỉ, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung: 

Năng lực tự chủ và tự học :Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo nghe và biết thu nhận thông tin từ tình huống,nhận ra những vấn đề đơn giản và tự giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 
* Phát triển năng lực kết hợp phân tích, tổng hợp số, năng lực giao tiếp toán học:

-Từ một bức tranh, nhận ra được tình huống tách số, tình huống gộpsố.

-Nói được cách tách, gộpsố.

-Thể hiện được cách tách, gộp số trên cùng một sơ đồ.

* Phát triển năng lực sử dụng đồ dùng toán:

- Biết sử dụng đồ dùng học toán. 
	
	

	5
	13
	Chủ đề 1: Làm quen với một số hình.
	Bài: Thực hành và trải nghiệm: Vui trung thu
	+ Phẩm chất:

- Yêu nước: Biết ý nghĩa ngày tết Trung thu, yêu quê hương, đất nước
- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Tự giác hoàn thành các hoạt động cá nhân, nhóm.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Năng lực đặc thù:
* Mô hình hoá toán học, giao tiếp toán học :

- Thực hành các hoạt động liên quan đến định hướng không gian.

- Thực hành nhận dạng và gọi tên các hình khối, hình phẳng đã học. 
	
	

	
	14
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn
	+  Phẩm chất

- chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+ Năng lực đặc thù: 

* Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.

- HS nhận biết được quan hệ: bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn.

- Sử dụng được các thuật ngữ “bằng”, “nhiều hơn”, “ít hơn” để so sánh các nhóm đồ vật có số lượng trong phạm vi 5.

- Xác định được các nhóm đồ vật có số lượng nhiều hơn trong cuộc sống.
	
	

	
	15
	
	Bài: So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn 
	+ Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+ Năng lực đặc thù: 

* Tư duy và lập luận toán học, mô hình hóa toán học, giao tiếp toán học.

- HS nhận biết được quan hệ: bằng nhau, lớn hơn, bé hơn giữa các số.

- Sử dụng được các thuật ngữ “bằng”, “lớn hơn”, “bé hơn” để so sánh các số trong phạm vi 5.

- Nhận biết được dãy số 1, 2, 3, 4, 5 được xếp theo thứ tự từ bén đến lớn và ngược lại. 
	
	

	6
	16,17
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Các dấu =, >, <
	+  Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực chung

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết

cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học:

- HS nhận biết được dấu =. >, <.

- Sử dụng được các dấu =, >, <  để so sánh các số trong phạm vi 5.

- Nhận biết được dãy số 1, 2, 3, 4, 5 được xếp theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học : 

- Dựa vào các tranh đếm và so sánh số 1, 2, 3, 4, 5.

* Năng lực giải quyết vấn đề: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài, giải quyết được một số vấn đề mà thầy cô đưa ra..

* Phát triển năng lực mô hình hóa toán học:  

- Hình thành cử chỉ ngón tay biểu tượng các dấu >, <.
	
	

	
	18
	
	Bài : Số 6
	 + Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

 + Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

- Đếm, lập số, đọc, viết số 6.

-  Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 6.

- Làm quen số thứ tự trong phạm vi 6.

- Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.

- So sánh các số trong phạm vi 6.

- Phân tích, tổng hợp số.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học: 

- Dựa vào các tranh đếm và hình thành số 6, dùng khối lập phương lập ra được các sơ đồ tách – gộp 6.

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: 

- Biết tìm thẻ số 6 trong bộ thực hành, biết đếm các khối lập phương, biết cách sử dụng các khối lập phương trong hoạt động lập sơ đồ tách – gộp 6.

* Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: 

- Lập được sơ đồ tách – gộp 6 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.
	
	

	7
	19
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Số 6
	
	
	

	
	20,21
	
	Bài: Số 7
	+  Phẩm chất:
- Trung thực, chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn thành các nhiệm vụ được giao. 

+  Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Phát triển năng lực giao tiếp và hợp tác qua việc thực hiện các hoạt động nhóm, phát triển năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo thông qua việc thực các bài tập thầy cô giao

+  Năng lực đặc thù:

- Đếm, lập số, đọc, viết số 7.

- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 7.

- Làm quen số thứ tự trong phạm vi 7.

- Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.

- So sánh các số trong phạm vi 7.

- Phân tích, tổng hợp số.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học: 

- Dựa vào các tranh đếm và hình thành số 7, dùng khối lập phương lập ra được các sơ đồ tách – gộp 7.

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

-  Biết tìm thẻ số  7 trong bộ thực hành, biết đếm các khối lập phương, biết cách sử dụng các khối lập phương trong hoạt động lập sơ đồ tách – gộp 7.

* Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: 

- Lập được sơ đồ tách – gộp 7 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.
	
	

	8
	22,23
	Chủ đề 2: Các số đến 10.
	Bài: Số 8
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

- Đếm, lập số, đọc, viết số 8.

- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 8.

- Làm quen số thứ tự trong phạm vi 8.

- Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.

- So sánh các số trong phạm vi 8.

- Phân tích, tổng hợp số. Giới thiệu bảng tách – gộp số 8.

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học: 

- Dựa vào các tranh đếm và hình thành số 8, dùng khối lập phương lập ra được các sơ đồ tách – gộp 8.

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

- Biết tìm thẻ số 8 trong bộ thực hành, biết đếm các khối lập phương, biết cách sử dụng các khối lập phương trong hoạt động lập sơ đồ tách – gộp 8.

*Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: 

- Lập được sơ đồ tách – gộp 8 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.
	
	

	
	24
	
	Bài: Số 9
	+ Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Yêu nước: Biết một số địa danh và giá trị lịch sử - văn hóa của đất nước. 

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: Biết trình bày, diễn đạt (nói và viết) kết quả để người khác hiểu. 
HS biết: 

- Đếm, lập số, đọc, viết số 9
- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 1 đến 9
- So sánh các số trong phạm vi 9
- Phân tích, tổng hợp số. Giới thiệu bảng tách – gộp 9
* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học: 

- Thông qua việc quan sát tranh, HS nói được kết quả của việc quan sát theo từng hoạt động cụ thể .

-

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: 

- Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
	
	

	9
	25
	Chủ đề 2: Các số đến 10
	Bài: Số 9
	
	
	

	
	26
	
	Bài: Số 0
	+ Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.
- Trách nhiệm: Tham gia các hoạt động cùng tập thể và nhóm tích cực. 

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù:

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: 

- Nhận biết biểu tượng số 0.

- Đếm, lập số, đọc, viết số 0.

Nhận biết được thứ tự dãy số từ 0 đến 9.

- Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự. 

* Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học: 

- So sánh các số.

- Phân tích, tổng hợp số. So sánh các số với 0.

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

 - Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
	
	

	
	27
	
	Bài: Số 10
	+ Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Tham gia các hoạt động cùng tập thể và nhóm tích cực. 

- Yêu nước: Biết một số địa danh và giá trị lịch sử - văn hóa của đất nước. 

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+  Năng lực đặc thù:

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học: Biết trình bày, diễn đạt (nói và viết) kết quả để người khác hiểu. 

- Đếm, lập số, đọc, viết số 10
- Nhận biết được thứ tự dãy số từ 0 đến 10

- Vận dụng thuật ngữ, nói được câu sử dụng số thứ tự.
- Phân tích, tổng hợp số. Giới thiệu bảng tách – gộp 10.

- So sánh số, biết sắp xếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn ( nhóm 4 số), xác định được số bé nhất, số lớn nhất.

- Tư duy và lập luận toán học: Thông qua việc quan sát tranh, HS nói được kết quả của việc quan sát theo từng hoạt động cụ thể .

* Phát triển năng lực sử dụng công cụ, phương tiện toán học: 

- Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.

- Biết sử dụng đồ dùng học toán.
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	28,29
	Chủ đề 2: Các số đến 10
	Bài: Số 10
	
	
	

	
	30
	
	Bài: Em làm được những gì?
	+ Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Tham gia các hoạt động cùng tập thể và nhóm tích cực. 

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học:
- Vận dụng thứ tự các số từ 1 đến 10 để hoàn thiện dãy số .Làm quen với dãy số theo quy luật đơn giản . 

- Sử dụng quan hệ lớn hơn, bé hơn giữa các số để xác định quan hệ nhiều hơn,ít hơn.

- Sắp xếp các số theo thứ tự từ lớn đến bé (nhóm 4 chữ số ).

* Phát triển năng lực giải quyết vấn đề :

+Giải toán : làm quen với việc kết hợp các thao tác quan sát tranh , nói tình huống ( phù hợp sơ đồ tách –gộp)và điền số để hoàn thiện sơ đồ tách –gộp số.

+ Vận dụng cấu tạo số 10, giải quyết vấn đề .

-Ôn tập nhận dạng, gọi tên hình tam giác, hình chữ nhật.
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	31
	
	Kiểm tra
	
	
	

	
	32,33
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Phép cộng
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.
+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù :

* Giao tiếp toán học: HS nghe hiểu và trình bày được nội dung toán học, các vấn đề GV yêu cầu.
Nhận biết:

-Dấu cộng.

-Ý nghĩa phép cộng: gộp lại

-Hai thuật ngữ thể hiện ý nghĩa phép cộng: và thêm.

-Quan sát tranh, nói được tình huống xuất hiện phép cộng, thao tác trên đồ dùng học tập thể hiện gộp, viết được phép cộng thích hợp.

-Làm quen tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể.

* Tư duy và lập luận toán học: HS quan sát và trình bày được kết quả quan sát thông qua các hoạt  động học.

*  Năng lực giải quyết vấn đề toán học:  HS nhận biết và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề thông qua các tình huống mà GV đưa ra hoặc trong thực tiễn.
*  Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
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	34,35,36
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Phép cộng trong phạm vi 10
	+ Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

- Giao tiếp toán học: HS nghe hiểu và trình bày được nội dung toán học, các vấn đề GV yêu cầu.

- Thực hiện được phép cộng bằng cách sử dụng sơ đồ tách – gộp số.
- Thành lập các bảng cộng trừ trong phạm vi 5, 6, 7, 8, 9, 10.

- Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, lập sơ đồ phù hợp, viết phép tính liên quan.
- Làm quen tính chất giao hoán của phép cộng qua các trường hợp cụ thể.
* Tư duy và lập luận toán học: HS quan sát và trình bày được kết quả quan sát thông qua các hoạt  động học.

* Năng lực giải quyết vấn đề toán học: : HS nhận biết và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề thông qua các tình huống mà GV đưa ra hoặc trong thực tiễn.
* Mô hình hóa toán học: lập được sơ đồ tách – gộp 7 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng. 
* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
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	37
	Chủ đề 2: Các số đến 10
	Bài: Thực hành và trải nghiệm: Sông nước miền Tây
	+ Phẩm chất:

- Yêu nước, chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

+ Năng lực đặc thù:

*  Năng lực giao tiếp toán học:

Ôn tập:

- Đếm, đọc, viết, nói cấu tạo số, so sánh, sắp thứ tự các số trong phạm vi 10.

- Giải toán: kết hợp hình ảnh và sơ đồ tách – gộp số ( chưa hoàn chỉnh), nói một tình huống thích hợp và hoàn thiện sơ đồ tách – gộp số.

* Năng lực giải quyết vấn đề toán học: : HS nhận biết và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề thông qua các tình huống mà GV đưa ra hoặc trong thực tiễn.
	
	

	
	38,39
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Cộng bằng cách đếm thêm
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

 + Năng lực đặc thù:

+ Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

- Thực hiện được phép cộng bằng cách đếm thêm.

- Hình thành thao tác đếm thêm bằng các ngón tay.

- Sử dụng đếm thêm để tìm “tất cả”.

- Sử dụng mẫu câu: “…thêm…được…” để thông báo.

- Thực hiện phép cộng một số với 0 và ngược lại.

- Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng.

- Quan sát tranh, nói được “câu chuyện” xảy ra phép cộng, viết phép tính liên quan.

- Vận dụng tính chất giao hoán của phép cộng, tính hợp lí. 

* Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Mô hình hóa toán học: lựa chọn được phép tính 
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	40,41
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Phép trừ
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

*  Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

Nhận biết:

-Dấu trừ.

-Ý nghĩa phép cộng: tách ra

-Hai thuật ngữ thể hiện ý nghĩa phép cộng: bớt đi, còn lại.

-Quan sát tranh, nói được tình huống xuất hiện phép trừ, thao tác trên đồ dùng học tập thể hiện tách, viết được phép trừ thích hợp.

-Bước đầu nhận biết mối quan hệ cộng trừ qua sơ đồ ven.

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: 

- Biết sử đồ dùng học toán.
	
	

	
	42
	
	Bài: Thực hành và trải nghiệm: Em đi bộ theo luật giao thông.
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

*  Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

- Vị trí, số thứ tự. 

- Các hình phẳng và hình khối đã học:

 Sử dụng tên gọi các hình đã học, mô tả một số vật. 

 Lắp ghép, xếp hình. 

- Nói câu chuyện và viết phép tính thích hợp. 

* Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học (bộ xếp hình): 

- Biết sử dụng đồ dùng học toán.
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	43,44,45
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Phép trừ trong phạm vi 10
	+ Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung:

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Giao tiếp toán học: HS nghe hiểu và trình bày được nội dung toán học, các vấn đề GV yêu cầu.

-Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10 bằng sơ đồ tách – gộp số.

-Đọc, viết được phép tính trừ thích hợp với tình huống đưa ra trong phạm vi 10.

-Thành lập được bảng trừ trong phạm vi 5, 6, 7, 8, 9, 10.
-Vận dụng được phép trừ để giải quyết những vấn đề liên quan trong thực tiễn.

* Tư duy và lập luận toán học: HS quan sát và trình bày được kết quả quan sát thông qua các hoạt  động học.

* Năng lực giải quyết vấn đề toán học: HS nhận biết và trình bày được cách thức giải quyết vấn đề thông qua các tình huống mà GV đưa ra hoặc trong thực tiễn.
* Mô hình hóa toán học: lập được sơ đồ tách – gộp 7 từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng. 
* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
	
	

	16
	46,47,48
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Em làm được những gì?
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+Năng lực đặc thù:

-Thực hiện được các phép tính cộng trừ nhẩm trong phạm vi 10 bằng cách đếm thêm –đếm bớt , dùng sơ đồ - tách gộp số , dùng các bảng cộng – trừ . Thực hành tính trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng,trừ.

-Nhận biết vai trò của số 0 trong phép tính cộng, trừ ( qua trường hợp cụ thể ).Thực hiện các phép tính cộng ,trừ có liên quan tới số 0.

-Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ (qua trường hợp cụ thể).Làm quen với việc  tìm thành phần chưa biết trong phép cộng và phép trừ .

-Sử dụng ngón tay để trừ bằng cách đếm thêm.

-Quan sát tranh, nói được câu chuyện xảy ra phép tính (cộng, trừ ), viết phép tính liên quan .
	
	

	17
	49,50
	Chủ đề 3: Phép cộng - phép trừ trong phạm vi 10
	Bài: Trừ bằng cách đếm bớt
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

 + Năng lực đặc thù:

* Năng lực giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.

-Thực hiện được phép trừ trong phạm vi 10 bằng cách đếm bớt.

-Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có 2 dấu phép tính cộng và trừ.

-Quan sát tranh, nói được “ câu chuyện” xảy ra phép trừ, viết phép tính cộng và trừ liên quan.
-Hiểu quan hệ giữa phép cộng và trừ trên các trường hợp cụ thể.

* Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Mô hình hóa toán học: lựa chọn được phép tính 
	
	

	
	51
	
	Bài: Ôn tập HKI

Bài: Ôn tập HKI
	Hệ thống kiến thức, kĩ năng trong HKI

- Số và phép tính:

+ Đếm, lập số, đọc, viết các số trong phạm vi 10.

+ So sánh các số trong phạm vi 10, xếp thứ tự các số trong phạm vi 10 (nhóm bốn số).

+ Sơ đồ tách – gộp số.

+ Cộng, trừ trong phạm vi 10.

-Tính chất giao hoán của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, vai trò của số 0 trong phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.

+ Quan sát tranh, nói được “câu ?chuyện” xảy ra phép tính (cộng, trừ), lập sơ đồ tách – gộp số, viết phép tính liên quan.

+ Làm quen quy luật dãy phép tính (cộng, trừ).

- Hình học:

+ Nhận dạng, gọi tên các hình phẳng đã học.

+ Phân tích, tổng hợp, tưởng tượng hình qua thực hành xếp hình.

Phát triển cả 5 năng lực
	
	

	18
	52,53
	
	
	
	
	

	
	54
	
	Bài: Kiểm tra HKI
	
	
	


HỌC KÌ 2

	Tuần
	Tiết
	Tên chủ đề /Bài học
	Yêu cầu cần đạt (nội dung kiến thức, phẩm chất, năng lực)
	Hình thức tổ chức dạy học
	Ghi chú

(Nội dung tích hợp, điều chỉnh, bổ sung hoặc đánh giá)

	(1)
	(2)
	(3)
	(4)
	(5)
	(6)

	19
	55,56,57
	Chủ đề 4: Các số đến 20 
	Bài: Các số đến 20
	+  Phẩm chất

-Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

- Yêu nước: HS kính trọng, biết ơn 18 vị vua Hùng.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Năng lực giao tiếp toán học:

- Lập số, đếm, đọc, viết các số từ 10 đến 20.

- Phân tích cấu tạo số, tổng hợp số trong phạm vi 20.

- So sánh các số trong phạm vi 20 (trên cơ sở mở rộng cách so sánh các số trong phạm vi 10).

- Vận dụng thứ tự các số trong dãy số từ 1 đến 20, dự đoán qui luật, viết  dãy số.
* Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Mô hình hóa toán học: lựa chọn được phép tính 

*  Giải quyết vấn đề toán học: Giải quyết các nhiệm vụ GV yêu cầu.

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

- Biết sử dụng đồ dùng các khối lập phương.
	Dạy học trên lớp
	

	20
	58
	
	Bài: Các phép tính dạng 10+4, 14-4
	+  Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 

* Năng lực giao tiếp toán học: 
- Tính: 10 cộng với một số có một chữ số.
- Một số từ 11 đến 19 trừ chữ số hàng đơn vị.
- Nhận biết quan hệ cộng - trừ trên các trường hợp cụ thể.
- Giải toán: Quan sát tranh - Nói tình huống xuất hiện phép tính - Viết phép tính thích hợp.
* Mô hình hóa toán học: lựa chọn được phép tính 
	Dạy học trên lớp
	

	
	59,60
	
	Bài: Chiếc đồng hồ của em
	+  Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

- Trách nhiệm ( biết quý trọng thời gian), nhân ái ( quan tâm, giúp đỡ).

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 

* Năng lực giao tiếp toán học:

- Làm quen biểu tượng đại lượng thời gian: 

- Nhìn đồng hồ: đọc, viết được thời điểm giờ đúng ( kim phút chỉ số 12)

Liên hệ với các thời điểm sinh hoạt hằng ngày.

- Sử dụng thuật ngữ với đại lượng thời gian: Lúc.

* Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác về đại lượng thời gian và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

*  Giải quyết vấn đề toán học: Giải quyết các nhiệm vụ GV yêu cầu.

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

- Biết sử dụng đồ dùng học toán.
	Dạy học trên lớp.
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	61
	
	Bài: Các phép tính dạng 12+3, 15-3
	+  Phẩm chất

-Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù:

* Năng lực giao tiếp toán học:  - Cộng - trừ số có hai chữ số trong phạm vị 20 với số có mọt chữ số ( không nhớ).

-Dựa vào các bảng cộng - trừ trong phạm vi 10.

-Dựa vào cách đếm thêm, đếm bớt.

- Nhận biết tính chất giao hoán của phép cộng, quan hệ cộng - trừ trong các trường hợp cụ thể.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác về các phép tính và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học:

- Biết sử dụng các ngón tay để thực hiện các phép tính.
	Dạy học trên lớp
	

	
	62,63
	Chủ đề 5: Các số đến 100
	Bài: Chục - Số tròn chục
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học và làm bài tập.

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.

- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học:- Đếm, lập số, đọc, viết các số tròn chục trong phạm vi 100. 

-Vận dụng thứ tự các số tròn chục, dự đoán quy luật toán học, viết dãy số.

* Mô hình hóa toán học: Lựa chọn được phép tính, dự đoán các quy luật và viết được dãy số. 

* Năng lực tư duy và lập luận toán học: Vận dụng các thứ tự các số tròn chục,  Thực hiện được các thao tác về các phép tính và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.
	Dạy học trên lớp
	GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) Đếm, đọc, viết được các số trong phạm vi 100.

b) Nhận biết được chục và đơn vị trong cách viết

các số có hai chữ số.

	22
	64
	Chủ đề 4: Các số đến 20 
	Bài: Em làm được những gì?
	+  Phẩm chất

- Chăm chỉ, trách nhiệm, tích cực hăng say, tự giác thực hiện và hoàn  thành các nhiệm vụ được giao

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, thảo luận, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

* Năng lực đặc thù: 

* Phát triển năng lực giao tiếp toán học:- Đếm, đọc, viết số, cấu tạo số, thứ tự và so sánh các số trong phạm vi 20.
-Tính nhẩm dạng 10 + 4, 14 – 4, 12 + 3, 15 – 3.

-Nhận dạng, phân biệt các hình đã học.

-Sắp dãy số thứ tự (nhóm 4 số).

* Năng lực tư duy và lập luận toán học:  Thực hiện được các thao tác về các phép tính và nêu được lí do thực hiện được các thao tác đó.

* Năng lực mô hình hoá toán học: Lựa chọn được phép tính. 
	Dạy học trên lớp
	- Tích hợp trong phần vận dụng kiến thức vào

thực tiễn sau mỗi bài học.

- Hướng dẫn HS thực hiện một số hoạt động thực

hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của cha

mẹ học sinh.

	
	65,66
	Chủ đề 5: Các số đến 100
	Bài: Chục - Đơn vị
	+ Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong hoạt động nhóm.

+  Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

+ Năng lực đặc thù:

* Năng lực giao tiếp toán học: 

- HS nhận biết tên gọi chục, đơn vị; quan hệ giữa chục và đơn vị. Sử dụng các thuật ngữ chục, đơn vị khi lập số và phân tích số.

- Làm quen: đếm, lập số, đọc, viết số, phân tích cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 40.

* Năng lực tu duy và lập luận toán học: biết được mối quan hệ giữa chục và đơn vị.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: biết phân tích cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 40. 

* Năng lực  mô hình hoá toán học: lựa chọn được phép tính .
	Dạy học trên lớp
	GV tập trung hướng dẫn HS các nội dung sau:

a) So sánh trực tiếp được hai số trong phạm vi 10;

trong phạm vi 100.

b) Xếp thứ tự các số trong phạm vi 100 (ở các

nhóm có không quá 4 số) trong trường hợp đơn

giản.

c) Làm quen với cách so sánh, xếp thứ tự các số

(Hướng dẫn HS thực hiện các bài tập, ví dụ đơn giản; tinh giản các bài tập khó, bài tập yêu cầu kĩ

năng tổng hợp).

	23
	67
	Chủ đề 4: Các số đến 20 
	Kiểm tra
	
	

	
	68,69
	Chủ đề 5: Các số đến 100


	Bài: Các số đến 40.
	+ Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong hoạt động nhóm.

 + Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+  Năng lực đặc thù:

 * Phát triển năng lực giao tiếp toán học:- HS đếm, lập số, đọc, viết số, phân tích cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 40.

- Vận dụng thứ tự các số trong phạm vi 40, dự đoán quy luật, hoàn thành dãy số.

- Mở rộng tính nhẩm dạng 10 + 4, 14 – 10 trong phạm vi 40.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học:  Nhận thức khoa học: đếm, lập số, đọc, viết số, phân tích cấu tạo thập phân của các số trong phạm vi 40.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: dự đoán quy luật, hoàn thành dãy số, tính nhẩm dạng 10 + 4, 14 – 10 trong phạm vi 40.
	Dạy học trên lớp
	

	24
	70
	
	Bài: Các phép tính dạng 30+20, 50-20
	+  Phẩm chất:

-Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

 -Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+ Năng lực đặc thù: 

* Năng lực giao tiếp toán học: 

-Thực hiện được phép cộng, phép trừ các số tròn chục trong phạm vi 100 (tính nhẩm).

-Nhận biết quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, tính chất giao hoán của phép cộng trong các trường hợp cụ thể.

-Làm quen với việc thực hiện tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ.
	Dạy học trên lớp
	

	
	71,72
	
	Bài: So sánh các số
	+ Phẩm chất:
- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong hoạt động nhóm.

 + Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

+ Năng lực đặc thù:

* Giao tiếp toán học: HS nghe hiểu và trình bày được nội dung toán học, các vấn đề GV yêu cầu.

- Hệ thống cách so sánh.

Nhận biết được cách so sánh hai số: So sánh số chục, số đơn vị.

- Xếp thứ tự các số.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học: Nhận biết được cách so sánh hai số: So sánh số chục, số đơn vị và  biết xếp thứ tự các số.
	Dạy học trên lớp
	

	25
	73,74,75
	
	Bài: Các số đến 100
	+  Phẩm chất:
- Nhân ái (tôn trọng sự khác biệt giữa các dân tộc)

- Chăm chỉ: Chăm học, chăm làm, tích cực tham gia các hoạt động học tập.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm tham gia tốt các hoạt động học tập, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm bài tập đầy đủ.

+  Năng lực chung:
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+  Năng lực đặc thù:
- Giao tiếp toán học: Trình bày, trao đổi được về các vấn đề trong bài.- Đếm, lập số, đọc, viết số, phân tích, tổng hợp số theo cấu tạo thập phân của số trong phạm vi 100

- Luyện tập các dạng phép cộng, trừ đã học; nhận biết quan hệ cộng, trừ; tính chất giao hoán của phép cộng trong trường hợp cụ thể

* Tư duy và lập luận toán học: dựa vào các tranh đếm và hình thành số 54

*  Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Dùng các khối lập phương thể hiện số 54: 5 thanh chục và 4 khối lập phương.

* Mô hình hóa toán học: lập được sơ đồ tách – gộp từ khối lập phương để trình bày và diễn đạt nội dung, ý tưởng.
	Dạy học trên lớp
	 

	26
	76,77,78
	
	Bài: Bảng các số từ 1 đến 100
	+ Phẩm chất:

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

 - Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập

+ Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

+  Năng lực đặc thù:

* Giao tiếp toán học: Nghe và hiểu được thông tin giáo viên thông báo. Thảo luận các nội dung toán học.

- Hệ thống dãy số từ 1 đến 100.

- Đọc,viết số,nhận biết thứ tự các số trong phạm vi 100.

- So sánh hai số trong phạm vi 100.

Khái quát hóa cách so sánh 3 số trong phạm vi 100.

Vận dụng thứ tự các số trong dãy số, dự đoán quy luật, hoàn thiện dãy số.
 * Tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện các thao tác đó.
	Dạy học trên lớp
	

	27
	79,80,81
	
	Bài: Các phép tính dạng 34+23, 57-23
	+  Phẩm chất:

  - Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

  - Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+  Năng lực chung:
 - Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

  - Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

   - Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

  + Năng lực đặc thù:
 * Năng lực giao tiếp toán học: Nghe và hiểu được thông tin giáo viên thông báo. Thảo luận các nội dung toán học.

- Thực hiện được phép cộng, phép trừ ( không nhớ) các số trong phạm vi 100( đặt tính, tính).

- Nhận biết quan hệ giữa phép cộng và phép trừ trong các trường hợp cụ thể.

- Tính nhẩm cộng, trừ với các dạng đã học 

- Làm quen với việc tính toán trong trường hợp có hai dấu phép tính cộng, trừ 

- Làm quen việc so sánh kết quả các phép tính.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện các thao tác đó.
	Dạy học trên lớp
	

	28
	82,83
	
	Bài: Em làm được những gì? Chim sáo 
	+  Phẩm chất:

-Yêu nước: Hiểu được hoa sen là một loài hoa rất đẹp của nước ta, yêu quê hương, đất nước
- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Có trách nhiệm với bản thân: Sinh hoạt nề nếp, rèn luyện thân thể. Tự giác hoàn thành các hoạt động cá nhân, nhóm.
+ Năng lực chung: 

+Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động
+ Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

+Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

-Năng lực đặc thù:
* Năng lực giao tiếp toán học: Nghe và hiểu được thông tin giáo viên thông báo. Thảo luận các nội dung toán học.

-Ôn tập đếm, đọc, viết số, phân tích, tổng hợp số theo cấu tạo thập phân của số, đọc số đúng.

+-Làm quen với sơ đồ tách- gộp đưới hình thức tóm tắt bài toán( Lưu ý chưa dùng thuật ngữ “bài toán”

+-Dựa vào tranh vẽ nói tình huống phù hợp với sơ đồ tách- gộp

- Viết phép tính thích hợp.

* Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hiện được các thao tác và nêu được lí do thực hiện các thao tác đó.
	Dạy học trên lớp 
	- Tích hợp trong phần vận dụng kiến thức vào

thực tiễn sau mỗi bài học.

- Hướng dẫn HS thực hiện một số hoạt động thực

hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của cha

mẹ học sinh.

	
	84
	Chủ đề 5: Các số đến 100


	Bài: Các ngày trong tuần
	+ Phẩm chất: 

- Yêu nước: Bảo quản tốt tờ lịch và thích xem lịch 

+ Năng lực chung:

​- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị tờ lịch, tự đọc tờ lịch, tự xác định được các ngày trong tuần

- Năng lực giao tiếp: HS hợp tác, trao đổi, chia sẻ với các bạn trong nhóm về các ngày trong tuần.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết ngày đi học để chuẩn bị đồ dùng học tập.

2.2. Năng lực đặc thù

​* Tư duy và lập luận toán học: dựa vào các tranh, nêu ra được các hoạt động ứng với các ngày trong tuần.

     * Năng lực  giao tiếp toán học: ghi chép, trình bày các ngày trong tuần.

- Năng lực ngôn ngữ: HS trình bày các ngày trong tuần.

- Năng lực toán học: HS biết tính toán để xác định ngày mai, ngày kia, hôm qua, hôm kia...

- HS dựa vào kiến thức đã học để xác định ngày trong tuần, các ngày đi học, ngày nghỉ học.

- HS làm quen các đơn vị đo thời gian: ngày và tuần lễ; nhận biết 1 tuần có 7 ngày; gọi tên các ngày trong tuần, các ngày đi học và nghỉ học.

- HS biết thứ tự các ngày trong tuần, ngày hôm qua, hôm kia, ngày mai, ngày kia.

- HS biết chia sẻ, trình bày ý kiến với các bạn về các ngày trong tuần.

- HS biết thao tác, đọc đúng tờ lịch.
	Dạy học trên lớp
	GV tinh giản những bài tập khó và những bài tập

yêu cầu kĩ năng tổng hợp, tập trung hướng dẫn

HS các nội dung sau:

a) Nhận biết được mỗi tuần lễ có 7 ngày và tên

gọi, thứ tự các ngày trong tuần lễ. Thực hành xem

lịch (loại lịch bóc hàng ngày).

b) Thực hành xem giờ đúng trên mặt đồng hồ.

	29
	85
	
	Bài: Tờ lịch của em
	+ Phẩm chất:Bồi dưỡng phẩm chất yêu nước, nhân ái Yêu đất nước (Tự hào dân tộc)  Yêu con người ( Biết ơn thầy cô, cha mẹ).
+ Năng lực chung:

​- Năng lực tự chủ và tự học: HS tự chuẩn bị tờ lịch, tự đọc tờ lịch, tự xác định được các ngày trong tuần

- Năng lực giao tiếp: HS hợp tác, trao đổi, chia sẻ với các bạn trong nhóm về các ngày trong tuần.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết ngày đi học để chuẩn bị đồ dùng học tập.

1.1.Năng lực đặc thù

* Năng lực giao tiếp toán học:
- Xác định được thứ, ngày khi xem lịch (loại lịch tờ hằng ngày)

- Làm quen với lịch học tập hoặc công việc cá nhân trong tuần

- Nhận biết được một số ngày lễ lớn trong năm của Việt Nam và thế giới

- Sử dụng các thuật ngữ: hôm qua, hôm nay, ngày mai kết hợp với tên gọi các ngày trong tuần.


	Dạy học trên lớp
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	Bài: Thực hành và trải nghiệm: Em và các bạn
	+ Phẩm chất:

-Trung thực: Thật thà ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

-Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung: 

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù:

*Phát triển năng lực giao tiếp toán học: - Đếm(thêm 1; 2; 5 hoặc 10)

- Làm quen cách tóm tắt bài toán bằng ngôn ngữ.

Chọn được phép tính thích hợp và thực hiện được phép tính đó(trừ không nhớ trong phạm vi 100).

- Xem giờ đúng, sử dụng tên các ngày trong tuần để nói câu thể hiện thời điểm.

- Sử dụng được các thuật ngữ hôm qua, hôm nay, ngày mai kết hợp tên các ngày trong tuần để nói.
	Dạy học trên lớp
	  - Tích hợp trong phần vận dụng kiến thức vào

thực tiễn sau mỗi bài học.

- Hướng dẫn HS thực hiện một số hoạt động thực

hành trải nghiệm ở nhà với sự giúp đỡ của cha

mẹ học sinh.



	
	87
	
	Kiểm tra
	
	
	

	30
	88,89
	
	Bài: Độ dài
	+  Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.
- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.
- Yêu nước: Biết một số địa danh và tự hào về giá trị lịch sử - văn hóa của đất nước. 
- Nhân ái: Yêu thương động vật, có ý thức bảo vệ động vật và môi trường sống.

+ Năng lực chung:

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù: 

*  Năng lực giao tiếp toán học: trình bày được sự so sánh độ dài một số đồ vật, chiều cao giữa các học sinh.
- Làm quen biểu tượng độ dài qua việc nhận biết “dài hơn”, “ngắn hơn”.

- Sử dụng đúng các thuật ngữ:

 -Ngắn hơn, dài hơn, ngắn nhất, dài nhất khi so sánh độ dài các vật.

   - Cao hơn, thấp hơn, cao nhất, thấp nhất khi so sánh chiều cao các vật.

- Biết so sánh độ dài các vật tùy ý bằng hai cách: so sánh trực tiếp hoặc so sánh gián tiếp qua độ dài trung gian.

* Năng lực tư duy và suy luận toán học: bước đầu hiểu được các thuật ngữ trong so sánh: ngắn hơn, dài hơn, cao hơn, thấp hơn, dài bằng, ngắn nhất, dài nhất, cao nhất, thấp nhất,…

* Năng lực sử dụng các công cụ, phương tiện toán học: sử dụng đồ dùng học tập để so sánh các vật.
	Dạy học trên lớp
	GV tinh giản những bài tập khó và những bài tập

yêu cầu kĩ năng tổng hợp, tập trung hướng dẫn

HS các nội dung sau:

a) Nhận biết được đơn vị đo độ dài cm (xăng-timét) và thực hành đo độ dài bằng đơn vị cm. 
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	Bài: Đo độ dài
	+ Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

- Yêu nước: Biết tên một số con vật, đồ vật xung quanh lớp học thêm yêu quý con vật, giữ gìn đồ dùng lớp học, tự hào về đất nước tươi đẹp.

+ Năng lực chung:

-Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

-Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm. 

+ Năng lực đặc thù:* Giao tiếp toán học: Biết trình bày, diễn đạt (nói và viết) kết quả để người khác hiểu. 
-Nhận biết nhu cầu cần có đơn vị đo và nhu cầu đo độ dài.
-Làm thước đo, ước lượng, đo độ dài theo đơn vị “khối lập phương”.
-Thực hành đo và ước lượng độ dài theo một số đơn vị tự quy ước thông dụng (gang tay, sải tay, bước chân, viên gạch).
* Tư duy và lập luận toán học: Thông qua việc quan sát tranh, HS nói được kết quả của việc quan sát theo từng hoạt động cụ thể 

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Nhận biết và sử dụng khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.
	Dạy học trên lớp
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	Bài: Xăng-ti-mét. Đơn vị đô độ dài
	+ Phẩm chất: có trách nhiệm ( có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm. 

+ Năng lực đặc thù: 
*Phát triển năng lực mô hình hóa toán học: Làm quen với việc nhận biết thuộc tính ‘dài’,  ‘ngắn’ của một vật.

*Phát triển năng lực giao tiếp toán học:- Nhận biết được đơn vị đo độ dài xăng-ti-mét: tên gọi, kí hiệu; cách đọc, cách viết; độ lớn.

- Thực hiện được việc ước lượng (phạm vi 20 cm) và đo độ dài bằng thước thẳng với đơn vị đo là xăng-ti-mét(đo 1 lần, đo liên tiếp, phạm vi 100 cm).

*Năng lực tư duy và lập luận toán học:- So sánh các độ dài theo đơn vị đo xăng-ti-mét.

- Làm quen với việc giải quyết vấn đề với các số đo theo đơn vị đo xăng-ti-mét ( trong phạm vi 100 cm).

-Vận dụng đo và ghi nhớ số đo theo xăng-ti-mét một số bộ phận cơ thể: chiều ngang móng ta, chiều dài ngón trỏ, chiều dài bàn tay, chiều dài gang tay.

- Đo và ghi nhớ số đo theo xăng-ti-mét một số bộ phận cơ thể: chiều ngang móng ta, chiều dài ngón trỏ, chiều dài bàn tay, chiều dài gang tay.

*  sử dụng công cụ và phương tiện toán học:

- Biết sử dụng một số đồ dùng đo độ dài( thước có vạch chia từ 0 đến 20 cm)
	Dạy học trên lớp
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	94,95,96
	
	Bài: Em làm được những gì?
	+ Phẩm chất: có trách nhiệm ( có ý thức giữ gìn sách, không làm hỏng, làm mất).

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm. 

+ Năng lực đặc thù: 
*Phát triển năng lực mô hình hóa toán học:- Đếm nhóm đối tượng trong phạm vi 100 ( đếm thêm 1,2,5,10).

- Sắp xếp nhóm 4 số theo thứ tự.

- Phân tích số có hai chữ số theo cấu tạo thập phân.

- Cộng, trừ nhẩm các số tròn chục.

- Cộng, trừ (không nhớ) trong phạm vi 100.

- Bước đầu làm quen với bài toán có lời văn và giải toán có lời văn: viết phép tính, nói câu trả lời. ( Chưa chính thức giới thiệu thuật ngữ bài toán có lời văn).

- Đọc giờ đúng trên đồng hồ. Giải quyết vấn đề có liên quan đến thời gian.

* Giải quyết vấn đề: thực tiễn đơn giản liên quan đến đo độ dài: dùng số đo gang tay theo xăng-ti-mét, tìm số đo độ dài của một vật cụ thể.
	Dạy học trên lớp
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	97,98,99,100,101,102
	
	ÔN TẬP CUỐI NĂM
	+  Phẩm chất: 
- Yêu nước (Kính yêu và biết ơn Bác Hồ).

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù: 
*Phát triển năng lực mô hình hóa toán học:- Đếm, lập số, đọc, viết số trong phạm vi 100.

- Sử dụng những hiểu biết về cấu tạo số:

- Phân loại nhóm các đồ vật theo các tiêu chí: hình dạng, kích cỡ, màu sắc, phương hướng.

- Thành lập lại các bảng cộng, trừ trong phạm vi 6, 7, 8, 9, 10.

- Tìm thành phần chưa biết (trong mô hình tách - gộp số).

- Giải quyết được vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến việc so sánh số.

-Thực hiện cộng, trừ nhẩm trong phạm vi 10.

-Thực hiện cộng, trừ trong phạm vi 100 (nhẩm, viết).

- Tính toán với các trường hợp có hai dấu phép tính (cộng, trừ).

- Làm quen tính chất giao hoán của phép cộng, quan hệ giữa phép cộng và phép trừ qua các trường hợp cụ thể.

- Giải bài toán có lời văn.

Hình học:

- Nhận dạng các hình phẳng và hình khối đã học.

- Làm quen với việc nhận ra các hình phẳng (đã học) ở các mặt của hình khối.

- Giải quyết được vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến khả năng “lăn” của một số hình khối.

+Đo lường:

- Đo đồ vật cụ thể bằng thước có vạch xăng-ti-mét.

- Ghi nhớ một vài số đo các bộ phận trên cơ thể.

- Giải quyết được vấn đề thực tiễn đơn giản liên quan đến xem giờ đúng và đọc lịch (lịch tờ hằng ngày).

* Tư duy và lập luận toán học: Thông qua việc quan sát tranh, mô hình toán học, HS nói được kết quả của việc quan sát theo từng hoạt động cụ thể 

* Sử dụng công cụ, phương tiện toán học: Nhận biết và sử dụng sơ đồ tách – gộp, khối lập phương để thực hiện nhiệm vụ học tập.

* Giao tiếp toán học: Biết trình bày, diễn đạt (nói và viết) kết quả để người khác hiểu. 
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	ÔN TẬP CUỐI NĂM
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	Bài: Thực hành và trải nghiệm: Ong và hoa
	+ Phẩm chất

- Trung thực: Thật thà, ngay thẳng trong việc học tập và làm bài.

- Chăm chỉ: Chăm học, có tinh thần tự giác tham gia các hoạt động học tập.

+ Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động 

- Giao tiếp và hợp tác: Biết trao đổi, hợp tác nhau trong học tập và làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin, bước đầu hình thành các vấn đề cơ bản và giải quyết vấn đề theo hướng dẫn của GV. 

+ Năng lực đặc thù: 
- Giao tiếp toán học: Biết trình bày, diễn đạt (nói và viết) kết quả để người khác hiểu. 

HS biết: 

· Đọc, đếm các số trong phạm vi 100
· Đếm thêm 2, 5, 10
* Tư duy và lập luận toán học: Thông qua việc quan sát tranh, HS nói được kết quả của việc quan sát theo từng hoạt động cụ thể 


	Dạy học trên lớp
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	KIỂM TRA CUỐI NĂM
	
	


MÔN ĐẠO ĐỨC

---

Môn Đạo đức lớp 1: có 35 tiết/năm học.

A. NỘI DUNG GIÁO DỤC:(xem trang 13- CTGDPT 2018)
I. Giáo dục đạo đức:

1. Yêu nước: Yêu thương gia đình

2. Nhân ái: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình

3. Chăm chỉ: Tự giác làm việc của mình

4. Trung thực: Thật thà

5. Trách nhiệm: Sinh hoạt nền nếp; Thực hiện nội quy trường lớp.

II. Giáo dục kĩ năng sống:

1. Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân: Tự chăm sóc bản thân.

2. Kĩ năng tự bảo vệ: Phòng, tránh tai nạn, thương tích.

B. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:(xem trang 17- CTGDPT 2018)

	CHỦ ĐỀ/ MẠCH NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	I. Giáo dục đạo đức:
	

	1. Yêu nước: Yêu thương gia đình
	– Nêu được những biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình em.

 – Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình. 

– Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương người thân trong gia đình. 

– Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình.

	2. Nhân ái: Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
	– Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

 – Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi. 

– Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ

	3. Chăm chỉ: Tự giác làm việc của mình
	– Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường. 

– Biết vì sao phải tự giác làm việc của mình.

 – Thực hiện được hành động tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường.

	4. Trung thực: Thật thà
	– Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.

 – Biết vì sao phải thật thà. 

– Thực hiện được lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;...

 – Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà.

	5. Trách nhiệm: 
	

	-Sinh hoạt nền nếp.
	- Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp. 

– Biết vì sao phải sinh hoạt nền nếp. 

– Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ.

	-Thực hiện nội quy trường lớp.
	– Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp. 

– Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

 – Thực hiện đúng nội quy của trường, lớp. 

– Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

	II. Giáo dục kĩ năng sống:
	

	1. Kĩ năng nhận thức, quản lí bản thân: Tự chăm sóc bản thân.
	– Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...

 – Biết vì sao phải biết tự chăm sóc bản thân.

- Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình.

	2. Kĩ năng tự bảo vệ: Phòng, tránh tai nạn, thương tích.
	–Nêu được một số tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp (đuối nước, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai nạn giao thông,...). 

– Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, thương tích. 

– Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh tai nạn, thương tích.


C. Kế hoạch dạy học
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)


	Ghi chú

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Tiết 
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	Yêu thương gia đình
	Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 1)
	Sau bài học học sinh biết:

-Nêu được một số biểu hiện của tình yêu thương gia đình.

-Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình; đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương, không đồng tình với thái độ hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình.

-Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình.
	Tiết 1
	- GV lồng ghép các YCCĐ: 

+ “Nêu được những biểu hiện của tình yêu 

thương trong gia đình em” và “Thực hiện được 

những việc làm thể hiện tình yêu thương người 

thân trong gia đình” 

+ “Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu 

thương gia đình” và “Đồng tình với thái độ, 

hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình; 

không đồng tình với thái độ, hành vi không thể

hiện tình yêu thương gia đình” 

- GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS 

thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát 

của cha mẹ)

	GV kết nối một
số

YCCĐ có tính tương đồng giữa 2 chủ đề như YCCĐ

“Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương người thân trong gia đình” và YC“Thể

hiện được sự quan
tâm,

chăm
sóc

người
thân

trong
gia

đình
bằng những
hành vi
phù
hợp với lứa tuổi”.
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	Bài 1: Mái ấm gia đình (tiết 2)
	Sau bài học học sinh biết:

-Nêu được một số biểu hiện của tình yêu thương gia đình.

-Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình; đồng tình với thái độ hành vi thể hiện tình yêu thương, không đồng tình với thái độ hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình.

-Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương đối với người thân trong gia đình.
	Tiết 2
	· GV lồng ghép các YCCĐ:

+ “Nêu được những biểu hiện của tình yêu thương trong gia đình em” và “Thực hiện được những việc làm thể hiện tình yêu thương người thân trong gia đình”

+ “Nhận biết được sự cần thiết của tình yêu thương gia đình” và “Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện tình yêu thương trong gia đình; không đồng tình với thái độ, hành vi không thể hiện tình yêu thương gia đình”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình
	Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 1)
	· Nhận biết được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình.

· Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi.

Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ : “Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ” và “Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 2: Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ (tiết 2)
	Sau khi học xong bài học “Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ”, học sinh có:

1.1. Phẩm chất chủ yếu

Yêu nước, nhân ái: Yêu thương, quan tâm những người thân yêu trong gia đình, cụ thể là ông bà, cha mẹ.
1.2. Năng lực chung 

Giao tiếp và hợp tác: HS biết cách sử dụng lời nói, hành động để thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

1.3. Năng lực đặc thù
Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Học sinh nêu được những biểu hiện của quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ; Nhận biết được sự cần thiết quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện sự quan tâm, chăm sóc; không đồng tình với thái độ, hành vi chưa thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.

- Điều chỉnh hành vi: Thực hiện được những lời nói, việc làm thể hiện sự quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ.
	Tiết 2
	· GV lồng ghép các YCCĐ : “Lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ, anh chị; hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; nhường nhịn và giúp đỡ em nhỏ” và “Thể hiện được sự quan tâm, chăm sóc người thân trong gia đình bằng những hành vi phù hợp với lứa tuổi”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 1)
	Sau khi học xong bài học “Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau”, học sinh có:

1.1. Phẩm chất chủ yếu

Yêu nước, nhân ái: Yêu thương, quan tâm những người thân yêu trong gia đình, cụ thể là anh chị em.
1.2. Năng lực chung 

Giao tiếp và hợp tác: HS biết cách sử dụng lời nói, hành động để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau của anh chị em trong gia đình.

1.3. Năng lực đặc thù
Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Học sinh nêu được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình.
- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với sự quan tâm, giúp đỡ nhau; không đồng tình với những việc làm không thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau của anh chị em trong gia đình.
- Điều chỉnh hành vi: Thực hiện sự quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình bằng một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	Tiết 1
	Tích hợp với môn TV ở chủ đề 3: “Đi chợ”. Em hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với anh, chị mình. (HĐ Khám phá)

  Tích hợp với môn TNXH ở chủ đề 1 - Bài 5: “Ôn tập về chủ đề gia đình”. Em hãy giới thiệu về anh chị em của mình. Hãy kể một số hoạt động em thường làm chung với anh chị em.  (HĐ Khám phá)
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	Bài 3: Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau (tiết 2)
	Sau khi học xong bài học “Anh chị em quan tâm, giúp đỡ nhau”, học sinh có:

1.1. Phẩm chất chủ yếu

Yêu nước, nhân ái: Yêu thương, quan tâm những người thân yêu trong gia đình, cụ thể là anh chị em.
1.2. Năng lực chung 

Giao tiếp và hợp tác: HS biết cách sử dụng lời nói, hành động để thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau của anh chị em trong gia đình.

1.3. Năng lực đặc thù
Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Học sinh nêu được biểu hiện của sự quan tâm, chăm sóc anh chị em trong gia đình.
- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với sự quan tâm, giúp đỡ nhau; không đồng tình với những việc làm không thể hiện sự quan tâm, giúp đỡ nhau của anh chị em trong gia đình.
- Điều chỉnh hành vi: Thực hiện sự quan tâm, giúp đỡ anh chị em trong gia đình bằng một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi.
	Tiết 2
	Tích hợp với môn TV ở chủ đề 3: “Đi chợ”. Em hãy kể về một kỉ niệm đáng nhớ của em với anh, chị mình. (HĐ Khám phá)

  Tích hợp với môn TNXH ở chủ đề 1 - Bài 5: “Ôn tập về chủ đề gia đình”. Em hãy giới thiệu về anh chị em của mình. Hãy kể một số hoạt động em thường làm chung với anh chị em.  (HĐ Khám phá)
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	Tự giác làm việc của mình
	Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (tiết 1)
	· Nêu được những việc cần tự giác làm ở

nhà, ở trường.

· Biết vì sao phải tự giác làm việc của mình.

Thực hiện được hành động tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường.
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được những việc cần tự giác làm ở nhà, ở trường” và “Thực hiện được hành động tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ) (HĐ khởi động)
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	Bài 4: Tự giác làm việc ở trường (tiết 2)
	Sau bài học, học sinh biết

-  Nêu một số biểu hiện của tự giác trong học tập, sinh hoạt ở trường.

-  Biết vì sao cần tự giác khi làm việc ở trường.

-  Hiểu được sự cần thiết của tự giác, đồng tình với thái độ, hành vi tự giác, không đồng tình với thái độ, hành vi chưa tự giác trong học tập, sinh hoạt ở trường.

-  Thực hiện được và nhắc nhở, giúp đỡ bạn bè tự giác trong học tập, sinh hoạt ở trường.
	Tiết 2
	· GV lồng ghép các YCCĐ:

+ “Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp” vào “Thực hiện đúng nội quy của trường, lớp.”

+ “Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp” và “Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (tiết 1)
	· Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...

· Biết vì sao phải biết tự chăm sóc bản thân.

- Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình.
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...” và “Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 5: Tự giác làm việc ở nhà (tiết 2)
	1. Phẩm chất:

+Chăm chỉ: Tham giá các công việc ở nhà, ở trường vừa sức của mình.

2. Năng lực chung và năng lực đặc thù:

- Năng lực chung: Năng lực tự chủ và tự học, giao tiếp và hợp tác.

- Năng lực đặc thù:

+Năng lực điều chỉnh hành vi:Tự giác làm những việc vừa sức của mình khi ở nhà, ở trường. Biết vì sao mình tự giác làm công việc ở nhà hay ở trường. Đánh giá thái độ, hành vi tự giác của bản thân và người khác .

+Năng lực phát triển bản thân: Thể hiện hành động tự giác làm việc của mình ở nhà, ở trường, vận dụng kiến thức đã học vào trong cuộc sống.
	Tiết 2
	Tích hợp môn TNXH chủ đề: “Gia đình” bài 2 - 3- 4: Em đã tự giác làm việc nhà hay chưa?  (HĐ thảo luận)

  Tích hợp môn HĐTN 

  + Tuần 2 chủ đề 2: “Một ngày của em”.  Kể tên các việc em thường làm ở nhà. Em thường giúp bố mẹ làm gì khi ở nhà. (HĐ chia sẻ)

   + Tuần 1 chủ đề 4: “Em tự chăm sóc và phục vụ bản thân”. Những việc nên và không nên làm khi ở nhà. (HĐ thảo luận)
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	Thật thà
	Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 1)
	· Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà.

· Biết vì sao phải thật thà.

· Thực hiện được lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;...

Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà.
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ:

+ “Nêu được một số biểu hiện của tính thật thà” và “Thực hiện được lời nói và việc làm thật thà như: không nói dối; nhặt được của rơi trả lại người đánh mất; không lấy đồ dùng của người khác; biết nhận lỗi khi nói hoặc làm sai;...”

+ “Biết vì sao phải thật thà” và “Đồng tình với những thái độ, hành vi thật thà; không đồng tình với những thái độ, hành vi không thật thà”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 6: Không nói dối và biết nhận lỗi (tiết 2)
	Bài học góp phần hình thành, phát triển cho HS phẩm chất  và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

- Nêu được một số biểu hiện của không nói dối và biết nhận lỗi

- Hiểu được tác dụng của nói thật và biết nhận lỗi, tác hại của nói dối và không biết nhận lỗi trong sinh hoạt.

- Đồng tình với nói thật và biết nhận lỗi, không đồng tình với nói dối và không biết nhận lỗi. 

- Thực hiện được và nhắc nhở bạn bè không nói dối và biết nhận lỗi.

- Năng lực tự giải quyết vấn: đề giúp bản thân nhận ra lỗi và không nên nói dối .

- Năng lực giao tiếp: giúp học sinh mạnh dạn trước đám đông ( trong nhóm, trước lớp).

- Năng lực tự chủ: giúp học sinh biết tự liên hệ bản thân, nhận thức đúng sai đối với những việc nên làm hoặc không nên làm.
	Tiết 2
	Tích hợp môn HĐTN chủ đề về: “Tình bạn của chúng em”. Để có được một tình bạn đẹp ngoài việc giúp đỡ lẫn nhau các em còn nên thật thà, biết nhận lỗi và sửa lỗi khi mình có những hành động không đúng. (HĐ luyện tập)
  Tích hợp môn Tiếng Việt chủ đề: “Những bài học đầu tiên” - Kể chuyện: “Cá bò”. Khi phạm lỗi phải biết nhận lỗi và sửa lỗi. (HĐ thảo luận)
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	Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 1)
	- Tha thứ lỗi lầm cho người khác

- Biết nhận lỗi khi làm sai.

- Biết sửa lỗi và khác phục lỗi sai.

- Chủ động nhận lỗi và sửa lỗi khi làm sai.

- Biết trao đổi và hợp tác với bạn khi thảo luận.

- Biết nêu lý do không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.

- Biết khuyên bạn khi bạn  tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
	Tiết 1
	Tích hợp với môn TV chủ đề 3 : Bài kể chuyện : Bé và bà đi chợ. ( HĐ:  Khởi động)
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	Bài 7: Không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác (tiết 2)
	- Tha thứ lỗi lầm cho người khác

- Biết nhận lỗi khi làm sai.

- Biết sửa lỗi và khác phục lỗi sai.

- Chủ động nhận lỗi và sửa lỗi khi làm sai.

- Biết trao đổi và hợp tác với bạn khi thảo luận.

- Biết nêu lý do không tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.

- Biết khuyên bạn khi bạn  tự ý lấy và sử dụng đồ của người khác.
	Tiết 2
	Tích hợp với môn TV chủ đề 3 : Bài kể chuyện : Bé và bà đi chợ. ( HĐ:  Khởi động)
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	Bài 8: Trả lại của rơi (tiết 1)
	Bài học góp phần hình thành và phát triển cho HS phẩm  chất trung thực; nhân ái và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:

- Nêu được hành động nhặt được của rơi, biết cách trả lại cho người đánh mất là biểu hiện của tính thật thà.

- Hiểu được vì sao khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất.

- Đồng tình với hành động trả lại của rơi cho người đánh mất;không đồng tình với thái độ, hành vi nhặt được của rơi nhưng không trả lại cho người đánh mất hoặc thờ ờ cho đó không phải là đồ của mình.

- Thực hiện được hành động trả lại cho người đánh mất khi nhặt được của rơi.
	Tiết 1
	Tích hợp với môn TV chủ đề 3 : Bài kể chuyện : “Bé và chị đi chợ”. (HĐ:  Thảo luận). Khi nhặt được của rơi phải trả người đánh mất.
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	Bài 8: Trả lại của rơi (tiết 2)
	Bài học góp phần hình thành và phát triển cho HS phẩm  chất trung thực; nhân ái và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau:

- Nêu được hành động nhặt được của rơi, biết cách trả lại cho người đánh mất là biểu hiện của tính thật thà.

- Hiểu được vì sao khi nhặt được của rơi phải trả lại cho người đánh mất.

- Đồng tình với hành động trả lại của rơi cho người đánh mất;không đồng tình với thái độ, hành vi nhặt được của rơi nhưng không trả lại cho người đánh mất hoặc thờ ờ cho đó không phải là đồ của mình.

- Thực hiện được hành động trả lại cho người đánh mất khi nhặt được của rơi.
	Tiết 2
	Tích hợp với môn TV chủ đề 3 : Bài kể chuyện : “Bé và chị đi chợ”. (HĐ:  Thảo luận). Khi nhặt được của rơi phải trả người đánh mất.
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	Đánh giá định kì Học kì I.
	Học sinh đạt được các yêu cầu cần đạt trong các chủ đề đã học
	Tiết 1
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	Sinh hoạt nền nếp
	Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (tiết 1)
	Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp.

· Biết vì sao phải sinh hoạt nền nếp.

Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;...
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nền nếp” và “Bước đầu hình thành được một số nền nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;...”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 9: Sinh hoạt nền nếp (tiết 2)
	Bài  học  góp  phần  hình  thành,  phát  triển  cho  HS  phẩm  chất chăm chỉ và năng lực điều chỉnh hành vi dựa trên các yêu cầu cần đạt sau: 

- Nêu được một số biểu hiện của sinh hoạt nề nếp;  

- Biết vì sao phải sinh hoạt nề nếp; 

- Bước đầu hình thành được một số nề nếp như: gọn gàng, ngăn nắp; học tập, sinh hoạt đúng giờ;...
	Tiết 2
	Tích hợp với môn HĐTN: Chủ để “Gia đình” và “Trường học”: Em đã sinh hoạt nề nếp như thế nào ở trường và khi ở nhà. ( HĐ: Chia sẻ )
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	Thực hiện nội quy trường, lớp
	Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường lớp (tiết 1)
	· Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

· Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp.

· Thực hiện đúng nội quy của trường, lớp.

Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp.
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ:

+ “Nêu được những biểu hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp” vào “Thực hiện đúng nội quy của trường, lớp.”

+ “Biết vì sao phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp” và “Nhắc nhở bạn bè thực hiện đúng nội quy trường, lớp”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 10: Cùng thực hiện nội quy trường lớp (tiết 2)
	Sau bài học, học sinh biết:

-Nêu được những biểu hiện của việc thực hiện đúng nội quy trường, lớp

-Nhận biết được sự cần thiết phải thực hiện đúng nội quy trường, lớp

-Đồng tình với thái độ, hành vi thể hiện thực hiện đúng nội quy trường, lớp. Không đồng tình với thái độ, hành vi không thực hiện đúng nội quy trường, lớp
-Tự giác thực hiện đúng nội quy trường, lớp.
	Tiết 2
	Tích hợp với môn HĐTN: Chủ để 3: Trường lớp thân yêu ( HĐ 3: Chia sẻ )

  Tích hợp với môn TNXH chủ đề: “Trường học” - Bài 7, 9. Để có một môi trường học tập “Xanh - sạch - đẹp” các em phải thường xuyên dọn đẹp, vệ sinh trường lớp. (HĐ:
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	Tự chăm sóc bản thân
	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 1)
	· Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...
· Biết vì sao phải biết tự chăm sóc bản thân
· Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình.

	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được những việc làm tự chăm sóc bản thân như: vệ sinh răng, miệng, tóc, cơ thể; ăn mặc chỉnh tề;...” và “Tự làm được các việc chăm sóc bản thân vừa sức của mình”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 2)
	Sau khi học xong bài học “TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN”, học sinh có:

1.1. Phẩm chất chủ yếu

Chăm chỉ: Thực hiện được những việc tự chăm sóc bản thân ở nhà hay ở trường.

1.2. Năng lực chung 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

- Nêu được những việc làm hằng ngày để tự chăm sóc bản thân như đánh răng, giữ ấm cơ thể, tắm rửa, tập thể dục, ngồi học đúng tư thế.

1.3. Năng lực đặc thù
Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nhận biết được sự cần thiết của việc tự chăm sóc bản thân.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với những việc làm có lợi cho sức khỏe, không đồng tình với những thói quen trong sinh hoạt có hại cho sức khỏe.

Điều chỉnh hành vi: Thực hiện được những việc tự chăm sóc bản thân ở nhà hay ở trường.  Rèn kĩ năng đánh răng và rửa tay đúng cách.
	Tiết 2
	Tích hợp với môn TV chủ đề 6 : Bài kể chuyện : Khỉ và Sư tử. ( HĐ:  Khởi động)
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	Bài 11: Tự chăm sóc bản thân (tiết 3)
	Sau khi học xong bài học “TỰ CHĂM SÓC BẢN THÂN”, học sinh có:

1.1. Phẩm chất chủ yếu

Chăm chỉ: Thực hiện được những việc tự chăm sóc bản thân ở nhà hay ở trường.

1.2. Năng lực chung 

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:

- Nêu được những việc làm hằng ngày để tự chăm sóc bản thân như đánh răng, giữ ấm cơ thể, tắm rửa, tập thể dục, ngồi học đúng tư thế.

1.3. Năng lực đặc thù
Năng lực điều chỉnh hành vi:

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nhận biết được sự cần thiết của việc tự chăm sóc bản thân.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với những việc làm có lợi cho sức khỏe, không đồng tình với những thói quen trong sinh hoạt có hại cho sức khỏe.

Điều chỉnh hành vi: Thực hiện được những việc tự chăm sóc bản thân ở nhà hay ở trường.  Rèn kĩ năng đánh răng và rửa tay đúng cách.
	Tiết 3
	Tích hợp với môn TV chủ đề 6 : Bài kể chuyện : Khỉ và Sư tử. ( HĐ:  Khởi động)
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	Phòng tránh tai nạn, thương tích
	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 1)
	Nêu được một số tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp (đuối nước, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai nạn giao thông,...).

· Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, thương tích.

Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh tai nạn, thương tích.
	Tiết 1
	· GV lồng ghép các YCCĐ: “Nêu được một số tai nạn, thương tích trẻ em thường gặp (đuối nước, bỏng, ngộ độc thực phẩm, ngã, điện giật, tai nạn giao thông,...)” và “Nhận biết được nguyên nhân và hậu quả của tai nạn, thương tích” và “Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng, tránh tai nạn, thương tích”

GV tăng cường tổ chức các hoạt động để HS thực hiện (tự thực hiện với sự hỗ trợ, giám sát của cha mẹ)
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	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 2)
	Sau bài học, HS:

- Nêu được một số biểu hiện của tai nạn đuối nước.

- Nhận biết được một số nguyên nhân và hậu quả của tai nạn đuối nước.

- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Tác dụng của áo phao.

- Kĩ năng sử dụng áo phao đúng và nhanh.

- Rèn Hs kĩ năng biết tự bảo vệ.

- Nâng cao năng lực trách nhiệm và nhân ái.
	Tiết 2
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	Bài 12: Phòng, tránh đuối nước (tiết 3)
	Sau bài học, HS:

- Nêu được một số biểu hiện của tai nạn đuối nước.

- Nhận biết được một số nguyên nhân và hậu quả của tai nạn đuối nước.

- Thực hiện được một số cách đơn giản và phù hợp để phòng tránh tai nạn đuối nước.

- Tác dụng của áo phao.

- Kĩ năng sử dụng áo phao đúng và nhanh.

- Rèn Hs kĩ năng biết tự bảo vệ.

- Nâng cao năng lực trách nhiệm và nhân ái.
	Tiết 3
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	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 1)
	Sau khi học xong bài “Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt”, học sinh sẽ có:

1. Phẩm chất chủ yếu 

Trách nhiệm:

- Có trách nhiệm với bản thân trong việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Có trách nhiệm với gia đình: có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân và gia đình; có ý thức tiết kiệm tiền bạc trong gia đình.

- Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội: Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy định của tập thể; bảo vệ của công.

2. Năng lực chung

2.1. Tự chủ và tự học 

Thích ứng với cuộc sống:
- Tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề; 

- Thực hiện được các nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau.

2.2. Giao tiếp và hợp tác

- Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.

2.3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.
3. Năng lực đặc thù 

3.1. Năng lực điều chỉnh hành vi 

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được các tai nạn thương tích có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày. Nhận biết được sự cần thiết của việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt. Biết và thực hành được một số kĩ năng cơ bản, cần thiết để phòng, tránh tai nạn, thương tích trong sinh hoạt.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vi đúng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt; không đồng tình với thái độ, hành vi không phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện những hành vi an toàn khi tiếp xúc, sử dụng các vật dụng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.
	Tiết 1
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	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 2)
	Sau khi học xong bài “Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt”, học sinh sẽ có:

1. Phẩm chất chủ yếu 

Trách nhiệm:

- Có trách nhiệm với bản thân trong việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Có trách nhiệm với gia đình: có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân và gia đình; có ý thức tiết kiệm tiền bạc trong gia đình.

- Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội: Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy định của tập thể; bảo vệ của công.

3. Năng lực chung

2.1. Tự chủ và tự học 

Thích ứng với cuộc sống:
- Tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề; 

- Thực hiện được các nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau.

2.2. Giao tiếp và hợp tác

- Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.

2.3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.
4. Năng lực đặc thù 

3.1. Năng lực điều chỉnh hành vi 

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được các tai nạn thương tích có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày. Nhận biết được sự cần thiết của việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt. Biết và thực hành được một số kĩ năng cơ bản, cần thiết để phòng, tránh tai nạn, thương tích trong sinh hoạt.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vi đúng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt; không đồng tình với thái độ, hành vi không phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện những hành vi an toàn khi tiếp xúc, sử dụng các vật dụng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.
	Tiết 2
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	Bài 13: Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt (tiết 3)
	Sau khi học xong bài “Phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt”, học sinh sẽ có:

1. Phẩm chất chủ yếu 

Trách nhiệm:

- Có trách nhiệm với bản thân trong việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Có trách nhiệm với gia đình: có ý thức bảo quản, giữ gìn đồ dùng cá nhân và gia đình; có ý thức tiết kiệm tiền bạc trong gia đình.

- Có trách nhiệm với nhà trường và xã hội: Thực hiện nghiêm túc nội quy của nhà trường và các quy định của tập thể; bảo vệ của công.

4. Năng lực chung

2.1. Tự chủ và tự học 

Thích ứng với cuộc sống:
- Tìm được những cách giải quyết khác nhau cho cùng một vấn đề; 

- Thực hiện được các nhiệm vụ khác nhau với những yêu cầu khác nhau.

2.2. Giao tiếp và hợp tác

- Xác định mục đích và phương thức hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Xác định trách nhiệm và hoạt động của bản thân: Hiểu được nhiệm vụ của nhóm và trách nhiệm, hoạt động của bản thân trong nhóm sau khi được hướng dẫn, phân công.

2.3. Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo

Đề xuất, lựa chọn giải pháp: Nêu được cách thức giải quyết vấn đề đơn giản theo hướng dẫn.
5. Năng lực đặc thù 

3.1. Năng lực điều chỉnh hành vi 

- Nhận thức chuẩn mực hành vi: Nêu được các tai nạn thương tích có thể xảy ra trong sinh hoạt hằng ngày. Nhận biết được sự cần thiết của việc phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt. Biết và thực hành được một số kĩ năng cơ bản, cần thiết để phòng, tránh tai nạn, thương tích trong sinh hoạt.

- Đánh giá hành vi của bản thân và người khác: Đồng tình với thái độ, hành vi đúng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt; không đồng tình với thái độ, hành vi không phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.

- Điều chỉnh hành vi: Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè, người thân cùng thực hiện những hành vi an toàn khi tiếp xúc, sử dụng các vật dụng để phòng, tránh tai nạn trong sinh hoạt.
	Tiết 3
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	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 1)
	Sau bài học, HS:

- Nêu được các tín hiệu đèn giao thông, biển báo và cách tham gia giao thông an toàn.

- Nhận biết được sự cần thiết của việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông.

- Biết và thực hành được các hành vi thể hiện sự tuân thủ, chấp hành đúng luật giao thông.

- Đồng tình với thái độ, hành vi chấp hành, tuân thủ luật giao thông; không đồng tình với thái độ, hành vi không chấp hành luật giao thông.
	Tiết 1
	Tích hợp với GD ATGT: Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông ...

   Tích hợp với môn TNXH chủ đề: “Cộng đồng địa phương” bài 14: “Đi đường an toàn”. Nhận biết một số hành động nguy hiểm khi đi trên đường. (HĐ 3: Chia sẻ).

    - Biết được ý nghĩa của một số biển báo giao thông trên đường. (HĐ Khám phá). 

     Tích hợp với môn HĐTN tuần 4: Biết được khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, biết cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.
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	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 2)
	Sau bài học, HS:

- Nêu được các tín hiệu đèn giao thông, biển báo và cách tham gia giao thông an toàn.

- Nhận biết được sự cần thiết của việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông.

- Biết và thực hành được các hành vi thể hiện sự tuân thủ, chấp hành đúng luật giao thông.

- Đồng tình với thái độ, hành vi chấp hành, tuân thủ luật giao thông; không đồng tình với thái độ, hành vi không chấp hành luật giao thông.
	Tiết 2
	Tích hợp với GD ATGT: Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông ...

   Tích hợp với môn TNXH chủ đề: “Cộng đồng địa phương” bài 14: “Đi đường an toàn”. Nhận biết một số hành động nguy hiểm khi đi trên đường. (HĐ 3: Chia sẻ).

    - Biết được ý nghĩa của một số biển báo giao thông trên đường. (HĐ Khám phá). 

     Tích hợp với môn HĐTN tuần 4: Biết được khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, biết cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.
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	Bài 14: Phòng, tránh tai nạn giao thông  (tiết 3)
	Sau bài học, HS:

- Nêu được các tín hiệu đèn giao thông, biển báo và cách tham gia giao thông an toàn.

- Nhận biết được sự cần thiết của việc chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông; hậu quả của tai nạn giao thông.

- Biết và thực hành được các hành vi thể hiện sự tuân thủ, chấp hành đúng luật giao thông.

- Đồng tình với thái độ, hành vi chấp hành, tuân thủ luật giao thông; không đồng tình với thái độ, hành vi không chấp hành luật giao thông.
	Tiết 3
	Tích hợp với GD ATGT: Nêu được một số quy định đối với người đi bộ phù hợp với điều kiện giao thông ...

   Tích hợp với môn TNXH chủ đề: “Cộng đồng địa phương” bài 14: “Đi đường an toàn”. Nhận biết một số hành động nguy hiểm khi đi trên đường. (HĐ 3: Chia sẻ).

    - Biết được ý nghĩa của một số biển báo giao thông trên đường. (HĐ Khám phá). 

     Tích hợp với môn HĐTN tuần 4: Biết được khi ngồi trên xe máy phải đội mũ bảo hiểm, biết cách đội mũ bảo hiểm đúng cách.
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	Đánh giá định kì Học kì II
	Học sinh cần đạt được các yêu cầu cần đạt trong các chủ đề đã học
	Tiết 1
	
	

	35
	
	Đánh giá cuối năm.
	Học sinh cần đạt được tất cả các yêu cầu cần đạt trong các chủ đề đã học.
	Tiết 1
	
	


MÔN TỰ NHIÊN VÀ XÃ HỘI 
---

Môn Tự nhiên và Xã hội lớp 1: có 70 tiết/năm học.

A. NỘI DUNG GIÁO DỤC:(xem trang 6- CTGDPT 2018)
I. GIA ĐÌNH 

1.Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.
2.Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà.
3.Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.
II. TRƯỜNG HỌC

1.Cơ sở vật chất của lớp học và trường học.
2.Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học.
3.Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trường học.
4.An toàn khi vui chơi ở trường và giữ lớp học sạch đẹp.
III. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG

1.Quang cảnh làng xóm, đường phố.
2.Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng.
3. An toàn trên đường.

IV. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT 

1.Thực vật và động vật xung quanh.
2.Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi.
V. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE 

1.Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể.
2.Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn.
VI. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI

1.Bầu trời ban ngày, ban đêm .
2. Thời tiết.

B. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:(xem trang 7- CTGDPT 2018)

	CHỦ ĐỀ/ MẠCH NỘI DUNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	I. GIA ĐÌNH
	

	1.Thành viên và mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình
	- Giới thiệu được bản thân và các thành viên trong gia đình. 

	
	- Nêu được ví dụ về bản thân và các thành viên trong gia đình làm công việc nhà và chia sẻ thời gian nghỉ ngơi, vui chơi cùng nhau.

	
	- Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với các thành viên trong gia đình.

	2.Nhà ở, đồ dùng trong nhà; sử dụng an toàn một số đồ dùng trong nhà
	- Nêu được địa chỉ nơi gia đình đang ở.

	
	- Nêu được một số đặc điểm của ngôi nhà hoặc căn hộ nơi gia đình đang ở, các phòng trong ngôi nhà hoặc căn hộ và một số đặc điểm xung quanh nơi ở.

	
	- Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình. 

	
	- Chỉ ra hoặc nêu được tên đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm.

	
	- Nêu được cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình và lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân hoặc người nhà có nguy cơ bị thương hoặc đã bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận

	3.Sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp
	- Nêu được sự cần thiết phải sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng, ngăn nắp.

	
	- Làm được một số việc phù hợp để giữ nhà ở gọn gàng, ngăn nắp

	II. TRƯỜNG HỌC
	

	1.Cơ sở vật chất của lớp học và trường học
	- Nói được tên trường, địa chỉ của trường, tên lớp học. 

	
	- Xác định được vị trí của lớp học, các phòng chức năng, một số khu vực khác của nhà trường như sân chơi, bãi tập, vườn trường, khu vệ sinh,... 

	
	- Kể được tên một số đồ dùng, thiết bị có trong lớp học. 

	
	- Thực hiện được việc giữ gìn và sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng, thiết bị của lớp học và trường học.

	2.Các thành viên và nhiệm vụ của một số thành viên trong lớp học, trường học
	- Xác định được các thành viên trong lớp học, trường học và nhiệm vụ của một số thành viên.

	
	- Thể hiện được tình cảm và cách ứng xử phù hợp với bạn bè, giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường.

	3.Hoạt động chính của học sinh ở lớp học và trường học

	-Kể được tên các hoạt động chính trong lớp học và trường học; nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó. 

	4.An toàn khi vui chơi ở trường và giữ lớp học sạch đẹp
	- Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ; biết lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn.

	
	- Làm được những việc phù hợp để giữ lớp học sạch đẹp.

	III. CỘNG ĐỒNG ĐỊA PHƯƠNG 

	1.Quang cảnh làng xóm, đường phố
	- Giới thiệu được một cách đơn giản về quang cảnh làng xóm, đường phố qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.

	
	- Bày tỏ được sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.

	2.Một số hoạt động của người dân trong cộng đồng
	- Nêu được một số công việc của người dân trong cộng đồng và đóng góp của công việc đó cho xã hội qua quan sát cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video.

	
	- Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý. 

	
	- Nêu được một số việc học sinh có thể làm để đóng góp cho cộng đồng địa phương.

	
	- Giới thiệu được tên, thời gian diễn ra một lễ hội truyền thống có sự tham gia của học sinh, gia đình và người dân ở cộng đồng. 

	
	- Kể được một số công việc của các thành viên trong gia đình và người dân cho lễ hội đó.

	
	- Nêu được cảm xúc khi tham gia lễ hội đó.

	3. An toàn trên đường
	-Nhận biết được một số tình huống nguy hiểm, các rủi ro có thể xảy ra trên đường và nêu được cách phòng tránh thông qua quan sát thực tế cuộc sống hằng ngày và tranh ảnh hoặc video. 

	
	- Nói được tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn hiệu giao thông. 

	
	- Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ: đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông; đoạn đường có đèn tín hiệu giao thông.

	IV. THỰC VẬT VÀ ĐỘNG VẬT

	1.Thực vật và động vật xung quanh
	- Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây và con vật thường gặp. 

	
	- Vẽ hoặc sử dụng được sơ đồ có sẵn để chỉ và nói (hoặc viết) được tên các bộ phận bên ngoài của một số cây và con vật. 

	
	- Phân biệt được một số cây theo nhu cầu sử dụng của con người (cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa,...). 

	
	- Phân biệt được một số con vật theo ích lợi hoặc tác hại của chúng đối với con người.

	2.Chăm sóc và bảo vệ cây trồng và vật nuôi
	- Nêu được việc làm phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và vật nuôi.

	
	- Làm được một số việc phù hợp để chăm sóc, bảo vệ cây trồng ở trường hoặc ở nhà và đối xử tốt với vật nuôi. 

	
	- Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số cây, con vật và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện. 

	V. CON NGƯỜI VÀ SỨC KHỎE

	1.Các bộ phận bên ngoài và giác quan của cơ thể
	- Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài của cơ thể; phân biệt được con trai và con gái

	
	- Nêu được tên, chức năng của các giác quan.

	
	- Giải thích được ở mức độ đơn giản tại sao cần phải bảo vệ các giác quan.

	
	- Thực hiện được việc làm để bảo vệ các giác quan trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt biết cách phòng tránh cận thị học đường.

	2.Giữ cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn
	- Nêu được những việc cần làm để giữ vệ sinh cơ thể và ích lợi của việc làm đó; thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ sinh cơ thể; tự đánh giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể. 

	
	- Nêu được số bữa cần ăn trong ngày và tên một số thức ăn, đồ uống giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; tự nhận xét được thói quen ăn uống của bản thân. 

	
	- Xác định được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ qua quan sát tranh ảnh và (hoặc) video; liên hệ với những hoạt động hằng ngày của bản thân và đưa ra được hoạt động nào cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh. 

	
	- Nhận biết được vùng riêng tư của cơ thể cần được bảo vệ.

	
	- Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi động chạm hay đe doạ đến sự an toàn của bản thân.

	
	- Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

	VI. TRÁI ĐẤT VÀ BẦU TRỜI
	

	1.Bầu trời ban ngày, ban đêm 
	- Mô tả được bầu trời ban ngày và ban đêm qua quan sát thực tế, tranh ảnh hoặc video.

	
	- So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm; bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau (nhìn thấy hay không nhìn thấy Mặt Trăng và các vì sao).

	
	- Nêu được ví dụ về vai trò của Mặt Trời đối với Trái Đất (sưởi ấm và chiếu sáng). 

	
	- Có ý thức bảo vệ mắt, không nhìn trực tiếp vào Mặt Trời và chia sẻ với những người xung quanh cùng thực hiện.

	2. Thời tiết.
	- Mô tả được một số hiện tượng thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh, gió,... ở mức độ đơn giản.

	
	- .Nêu được sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày.

	
	- Thực hiện được việc sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết: nắng, mưa, nóng, lạnh để giữ cho cơ thể khoẻ mạnh.


C. KẾ HOẠCH DẠY HỌC- TNXH 1

	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)

	Ghi chú

	
	Chủ đề/  Mạch  nội dung
	Tên bài học
	Yêu cầu cần đạt
	Tiết 
	
	

	Tuần 1 
	Gia đình
	Bài 1: Gia đình của em
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1: - Các em có thể kể tên các thành viên trong gia đình mình.

- MT2: - Các em thể hiện được tình cảm với thành viên trong gia đình.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

-  Nhân ái:Biết yêu thương mọi người trong gia đình mình.

-  Chăm chỉ:Tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học. 

-  Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.

-  Trách nhiệm: Ý thức được trách nhiệm của bản thân trong gia đình.

2.2. Năng lực:

-  Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

-  Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

-  Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3.Năng lực đặc thù:

- Nhận thức khoa học:Biết được mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình.

- Vận dụng được kiến thức, kỹ năng đã học: Biết gọi tên các thành viên trong gia đình và tình cảm trong gia đình.


	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 2
	Gia đình
	Bài 2: Sinh hoạt trong gia đình
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

· Nêu được các công việc ở nhà.

· Làm được một số việc nhà phù hợp với khả năng của mình.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

 - Nhân ái: Biết yêu thương giúp đỡ mọi người.

  - Chăm chỉ: Biết làm việc nhà cùng với gia đình
2.2. Năng lực:

  -Tự chủ và tự học: Tự làm được những việc ở nhà để giúp đỡ người thân trong gia đình

  -Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ người thân trong công việc ở nhà

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 3
	Gia đình
	Bài: 3 Nhà ở của em
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

*Sau bài học, HS:

-Nêu được địa chỉ và đặc điểm của ngôi nhà em ở.

-Nêu được một số đặc điểm xung quanh nơi ở của em.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

-Nhân ái: Các em yêu thích ngôi nhà của mình.

-Trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ, giữ gìn ngôi nhà của mình.

2.2. Năng lực:

-Tự chủ và tự học: Tự mang theo tranh ảnh ngôi nhà của mình để giới thiệu cùng bạn.

-Giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ cùng bạn về ngôi nhà em ở.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 4
	Gia đình
	Bài 4: Đồ dùng trong nhà
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1: Đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình.

- MT2: Nêu được tên đồ dùng, thiết bị trong nhà nếu sử dụng không cẩn thận có thể làm bản thân hoặc người khác gặp nguy hiểm.

- MT3: Nêu được cách sử dụng an toàn một số đồ dùng trong gia đình.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: Tự giác sử dụng đúng cách một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình.

- Trung thực: Ghi nhận kết quả việc làm của mình một cách trung thực.

- Trách nhiệm: Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong nhà.

2.2. Năng lực:

- Lựa chọn được cách xử lí tình huống khi bản thân bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

- Biết cách sử dụng an toàn một số đồ dùng, thiết bị trong gia đình. Biết cách xử lí tình huống khi bản thân bị thương do sử dụng một số đồ dùng không cẩn thận.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 5
	Gia đình
	Bài 5: Ôn tập chủ đề:Gia đình
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1:  Củng cố lại một số kiến thức về chủ đề gia đình.

- MT2: Thực hành một số việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

- MT3: Bày tỏ tình cảm với gia đình và người thân.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

- Nhân ái: Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình mình.

- Chăm chỉ: Biết tập phân công việc nhà và làm việc nhà phụ giúp gia đình.

- Trung thực:Quan sát, báo cáo kết quả chính xác.
- Trách nhiệm:Có ý thức sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp.
2.2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ với bạn về bản thân và các thành viên trong gia đình, chia sẻ việc đã làm phụ giúp người thân trong gia đình.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết cách sắp xếp đồ dùng cá nhân hợp lí. Biết cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống khi sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong gia đình.

-Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Biết lựa chọn việc nhà phù hợp với các thành viên trong gia đình. 
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 6
	Trường học


	Bài 6: Trường học của em
	1. Kiến thức: Biết mình đang học lớp nào, trường nào.
2. Kĩ năng: Nói được tên và địa chỉ của trường.Xác định được vị trí của các phòng chức năng, một số khu vực của nhà trường như sân chơi, bãi tập, vườn trường, khu vệ sinh,...Xác định được các thành viên trong trường học và thể hiện được cách ứng xử phù hợp với bạn bè, giáo viên và các thành viên khác trong nhà trường.
3. Thái độ: Biết yêu quý trường lớp, kính trọng thầy cô, thương yêu bạn học.

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Hình thành tình cảm kính trọng thầy cô, yêu quý bạn bè; có ý thức sử dụng tiết kiệm, giữ gìn, bảo quản tài sản của trường, có ý thức chăm sóc, bảo vệ cây trong trường, giữ vệ sinh môi trường; tham gia các công việc ở trường vừa sức với bản thân.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 7
	Trường học


	Bài 7: Hoạt động ở trường em


	1. Kiến thức, kĩ năng:

- Kể được tên các hoạt động chính trong trường học, nêu được cảm nhận của bản thân khi tham gia các hoạt động đó.

- Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ, biết lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn. 

- Thực hiện được việc giữ vệ sinh và bảo quản, sử dụng cẩn thận, đúng cách các đồ dùng, thiết bị trong trường học.

2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: ý thức giữ gìn và sử dụng các thiết bị trong lớp học. 

3. Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Kể được tên các hoạt động chính trong trường học. Nói được về hoạt động vui chơi trong giờ nghỉ, biết lựa chọn và chơi những trò chơi an toàn. 

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề và giải quyết được vấn đề.

4. Năng lực đặc thù:

- Nhận biết được các hoạt động ở trường. Tích cực tham gia các hoạt động tập thể

- Có ý thức tham gia các hoạt động ở trường.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 8
	Trường học


	Bài 8: Lớp học của em 


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức:

- Sau bài học, các em nêu được tên lớp, vị trí lớp học.

- Giữ gìn và sử dụng đúng các đồ dùng, thiết bị của lớp học.

- Nêu được các thành viên trong lớp và nhiệm vụ của họ.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1 Phẩm chất:

- Nhân ái: biết yêu thương mọi người trong trường: thầy cô, bạn bè...

- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong lớp học.

2.2 Năng lực:

a. Năng lực chung:

- NL Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

- NL Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

b. Năng lực đặc thù: 

- NL Nhận thức khoa học: Nêu được tên và vị trí của lớp học; kể tên được các đồ dùng học tập có trong lớp.

- NL Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết giữ gìn và sử dụng đúng cách các đồ dùng học tập; biết gọi tên các thành viên, nêu được nhiệm vụ của các bạn và biết cách ứng xử với bạn trong lớp.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 9
	Trường học


	Bài 9: Hoạt động của lớp em 


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức:

- Kể tên các hoạt động chính trong lớp học.

- Giữ gìn lớp học sạch , đẹp.

- Nêu được cảm nhận của em khi tham gia các hoạt động của lớp học.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1 Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Trách nhiệm: Có ý thức giữ gìn lớp học gọn gàng, ngăn nắp; thực hiện tốt nhiệm vụ của mình và nhắc nhở các bạn cùng thực hiện theo .

2.2 Năng lực:

a. Năng lực chung:

- NL Tự chủ và tự học: Tự giác học tập và tham gia vào các hoạt động của tiết học

- NL Giao tiếp và hợp tác: Thực hiện các hoạt động thảo luận nhóm để tìm hiểu về tên các hoạt động và báo cáo kết quả trước lớp; Thực hành phối hợp với đội, nhóm để hoàn thành trò chơi.

- NL giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

b. Năng lực đặc thù: 

- NL Nhận thức khoa học: biết được các hoạt động chính của lớp học và biết thực hiện các hành vi đúng nhằm giữ gìn lớp học sạch, đẹp
- NL Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết bày tỏ thái độ khi tham gia vào các hoạt động của lớp.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 10
	Trường học


	Bài 10: Ôn tập chủ đề: Trường học
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:
- MT1: HS củng cố một số kiến thức của chủ đề Nhà trường. 

- MT2:Thực hành kĩ năng ứng xử với các thành viên trong trường.

- MT3: Kính trọng thầy cô và bạn bè trong trường.

2. Phẩm chất:
- Nhân ái: Biết yêu thương, quý trọng  mọi người trong  trường.

- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học.

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực.

- Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm của bản thân trong lớp, trường.

3. Năng lực chung:
- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

4. Năng lực đặc thù:
- Nhận thức khoa học: HS củng cố một số kiến thức của chủ đề Nhà trường.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Có thái độ ứng xử đúng với các thành viên trong trường. Kính trọng thầy cô và bạn bè trong trường.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 11
	Cộng đồng địa phương 
	Bài 11: Nơi em sinh sống


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- Nhận biết được quang cảnh, làng xóm nơi em ở.

- Giới thiệu quang cảnh nơi bản thân đang sinh sống.
2. Phẩm chất:

- Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

- Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

- Yêu nước: yêu làng xóm, đường phố nơi em sinh sống.
3. Năng lực

3.1.Năng lực chung:

- Tự chủ và tự học: Bày tỏ sự gắn bó, tình cảm với nơi mình ở.

- Giao tiếp, hợp tác: bước đầu sử dụng ngôn ngữ của bản thân, cử chỉ để trình bày thông tin nơi em sinh sống.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề và giải quyết được vấn đề.

3.2. Năng lực đặc thù:

-Biết sự gắn bó, tình cảm đối với nơi ở của mình.

-  Bày tỏ sự gắn bó, tình cảm của bản thân với làng xóm hoặc khu phố của mình.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 12
	Cộng đồng địa phương
	Bài 12: Công việc trong cộng đồng 


	Sau bài học, học sinh:
· Nêu được một số công việc của người dân trong cộng đồng.

· Nhận biết được bất kì công việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng đều đáng quý.

· Làm được một số việc đóng góp cho cộng đồng.

1. Phẩm chất chủ yếu 
- Nhân ái: Yêu quý công việc của mọi người.

- Chăm chỉ: Có ý thức chăm vệ sinh đường phố xung quanh nơi ở.

- Trách nhiệm: Hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với đường phố xung quanh nơi ở.

2. Năng lực chung 

- Tự chủ và tự học:Tự giác làm những việc có ích cho cộng đồng, đường phố xung quanh nơi ở.

- Giao tiếp và hợp tác:Hòa đồng, chia sẻ công việc với hàng xóm.

- Giải quyết các vấn đề sáng tạo: Thể hiện được cách ứng xử phù hợp với các tình huống xảy ra trong cộng đồng xung quanh nơi ở.

         3. Năng lực khoa học
- Nhận thức khoa học: Xác định được công việc có ích. 

- Tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh:Biết vai trò của mỗi người xung quanh nơi em ở.
- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học:Làm những việc có ích xung quanh nơi em ở.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 13
	Cộng đồng địa phương
	Bài 13: Tết Nguyên đán


	Sau bài học, học sinh:
· Giới thiệu được tên gọi và thời gian diễn ra tết Nguyên đán.

· Kể được một số công việc của gia đình và người dân cho tết Nguyên đán.

· Nêu được cảm xúc trong ngày tết Nguyên đán. 

1. Phẩm chất chủ yếu 
- Nhân ái: yêu quý gia đình, bạn người thân.

- Chăm chỉ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh nhà cửa.

- Trách nhiệm: hiểu được trách nhiệm của bản thân đối với gia đình khi chuẩn bị đón Tết

2.Năng lực chung 
- Tự chủ và tự học: Thể hiện qua việc thực hiện các hoạt động tại trường lớp.

- Giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ cùng bạn những điều đã biết tết Nguyên đán của mình.

- Giải quyết các vấn đề sáng tạo: Thể hiện được cách ứng xử phù hợp với các tình huống xảy ra vào ngày Tết.

     3. Năng lực khoa học
-  Nhận thức khoa học: Giới thiệu được tên gọi và thời gian diễn ra tết Nguyên đán.

- Tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh:Kể được một số công việc của gia đình và người dân cho tết Nguyên đán.

- Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học:Nêu được cảm xúc trong ngày tết Nguyên đán.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 14
	Cộng đồng địa phương
	Bài 14: Đi đường an toàn

	1. Kiến thức, kĩ năng:

-Nhận biết được một số tính huống nguy hiểm trên đường .

-Nêu tên và ý nghĩa của một số biển báo và đèn hiệu giao thông .

-Thực hành đi bộ qua đường.

2. Phẩm chất chủ yếu:

- Bài học góp phần phát triển ở học sinh phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức tuân thủ luật giao thông, đi đường an toàn. 

3. Năng lực :

3.1 Năng lực chung:
- Năng lực tự học và tự chủ: Chủ động quan sát và tích cực tham gia trò chơi.

- Năng lực giao tiếp: Hợp tác, làm việc nhóm.

- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết đi bộ qua đường an toàn. 

3.2 Năng lực khoa học:
-Nhận thức khoa học: Học sinh nhận biết được một số tình huống nguy hiềm rủi ro có thể xảy ra trên đường và cách phòng tránh.

-Vận dụng kiến thức kĩ năng đã học:Thực hành đi bộ qua đường theo sơ đồ 

 trên đoạn đường không có đèn tín hiệu giao thông và có tín hiệu giao thông.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 15
	Cộng đồng địa phương
	Bài 15: Ôn tập: Cộng đồng địa phương

	1. Kiến thức, kĩ năng

      -Ôn tập, củng cố lại cho HS các nội dung của chủ đề Cộng đồng địa phương.
      - Hình thành và phát triển năng lực vận dụng kiến thức của chủ đề ứng xử phù hợp trong cộng đồng.
2. Phẩm chất chủ yếu 
- Nhân ái: Bày tỏ sự gắn bó, tình cảm của bản thân với nơi em ở.

- Trách nhiệm: Tuân thủ luật lệ giao thông.

- Trách nhiệm: Nêu được một số việc có thể làm để đóng cho cộng đồng địa phương.

3. Năng lực chung

3. 1 Năng lực chung 

       - Tự chủ và tự học: Nhận biết được cách ứng xử phù hợp nơi cộng đồng, nắm được các lễ hội. Đọc và thực hiện nhiệm vụ SGK, quan sát và ghi lại được những gì quan sát được.
       - Giao tiếp và hợp tác:Biết giao tiếp, hợp tác với nhóm, tổ trong việc thực hiện những việc làm có ích trong cộng đồng địa phương. Nêu ý kiến trong nhóm và báo cáo kết quả học tập nhóm.
       - Giải quyết các vấn đề sáng tạo: Nêu được cách ứng xử phù hợp trong các tình huống thực tế.
         3. 2 Năng lực khoa  học
      -Nhận thức khoa học: 

      + HS biết giới thiệu về quang cảnh xung quanh.

      + HS biết thêm một số lễ hội khác trong cộng đồng.

      + Biết được một số biển báo, đèn hiệu giao thông và ý nghĩa.

      - Tìm hiểu môi trường tự nhiên xã hội xung quanh:
      + HS nhận biết được cách ứng xử đúng ở nơi công cộng.

      + Nêu được cảm xúc khi tham gia lễ hội.

      + Nhận biết việc nào đem lại lợi ích cho cộng đồng.

      - Vận dụng kiến thức và kĩ năng đã học:
      + Liên hệ bản thân, nêu cách ứng xử phù hợp trong các tình huống thực tế.

      + Thực hành đi bộ an toàn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 16
	Cộng đồng địa phương
	Ôn tập: 

Gia đình  - Đánh giá giữa kì


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1:  Củng cố lại một số kiến thức về chủ đề gia đình.

- MT2: Thực hành một số việc nhà phù hợp với lứa tuổi.

- MT3: Bày tỏ tình cảm với gia đình và người thân.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

- Nhân ái: Biết yêu thương, giúp đỡ mọi người trong gia đình mình.

- Chăm chỉ: Biết tập phân công việc nhà và làm việc nhà phụ giúp gia đình.

- Trung thực:Quan sát, báo cáo kết quả chính xác.
- Trách nhiệm:Có ý thức sắp xếp đồ dùng cá nhân gọn gàng ngăn nắp.
2.2. Năng lực:

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Chia sẻ với bạn về bản thân và các thành viên trong gia đình, chia sẻ việc đã làm phụ giúp người thân trong gia đình.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: HS biết cách sắp xếp đồ dùng cá nhân hợp lí. Biết cách ứng xử phù hợp trong một số tình huống khi sử dụng các đồ dùng, thiết bị trong gia đình.

-Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học. Biết lựa chọn việc nhà phù hợp với các thành viên trong gia đình.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 17
	Thực vật và động vật 
	Bài 16: Cây xung quanh em


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

· Sau bài học, các em nêu và đặt được câu hỏi về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của cây.

· Chỉ và nói được các bộ phận bên ngoài của cây.

· Phân biệt được cây bóng mát, cây ăn quả, cây hoa, cây rau dựa vào ích lợi của cây đối với con người.

· Vẽ và chỉ ra được các bộ phận của một cây yêu thích.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

· Nhân ái: Biết chăm sóc cây cối, trân trọng thành quả lao động của  mọi ngườ.i

· Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

· Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

· Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm giữ vệ sinh trường, lớp; chăm sóc cây cối trong lớp, sân trường.

2.2. Năng lực:

· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

· Nhận thức khoa học: biết được lợi ích quan trọng của  thực vật và động vật đối với đời sống con người.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận dụng kiến thức đã học vào cuộc sống thực tế.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 18
	Thực vật và động vật
	Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng 
	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

Sau bài học, các em nêu và và làm được một số việc để chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với cây và chia sẻ với mọi người xung quanh cùng thực hiện.

Có ý thức giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số loại cây.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

Nhân ái: Biết chăm sóc cây cối, trân trọng thành quả lao động của  mọi người.

Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học.

Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm giữ vệ sinh trường, lớp; chăm sóc cây cối trong lớp, sân trường..

2.2. Năng lực:

Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.

Nhận thức khoa học: biết chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc và bảo vệ cây.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 19
	Thực vật và động vật
	Bài 18: Con vật quanh em 


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1:  Nêu tên và đặt được câu hỏi để tìm hiểu về một số đặc điểm bên ngoài nổi bật của con vật.
- MT2: Chỉ và nói được tên các bộ phận bên ngoài của một số con vật. 
2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

-  Nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm.

2.2. Năng lực:

-  Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động trong giờ học.

- Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 20
	Thực vật và động vật
	Bài 19: Chăm sóc và bảo vệ vật nuôi


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1:  Nêu được việc làm để chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.
2. Phẩm chất, năng lực: 

2.1. Phẩm chất:

- Nhân ái, chăm chỉ, trách nhiệm

2.2. Năng lực:

Biết cách chăm sóc và bảo vệ vật nuôi.

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 21
	Thực vật và động vật
	Bài 20: Giữ an toàn với một số con vật


	1. Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- MT1: Nêu được một số việc làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với một số con vật

- MT2: Vẽ được con vật mà HS biết, chia sẻ được những việc HS đã làm để giữ an toàn cho bản thân khi tiếp xúc với con vật này.

2. Phẩm chất, năng lực:

2.1. Phẩm chất:

- Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động .

- Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề
2.2. Năng lực:

- Nhận thức khoa học và tìm hiểu đặc trưng của một số con vật: các em nêu được các các đặc tính của 1 số con vật.

- Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Các em biết giữ an toàn cho bản than và những người xung quanh

3. Vận dụng được kiến thức kĩ năng được hình thành trong bài học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 22
	Thực vật và động vật
	 Bài 21 Ôn tập: Thực vật và động vật

	Sau bài học, củng cố một số kiến thức của chủ đề Thực vật và động vật.

Thực hành quan sát cây trồng ở trường.

Chia sẻ được với bạn về vật nuôi yêu thích và những việc cần làm để giữ an toàn khi tiếp xúc với cây trồng, vật nuôi.

* Phẩm chất:
Nhân ái: Biết chăm sóc cây trồng và con vật, trân trọng thành quả lao động của  mọi người.

Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

Trách nhiệm: ý thức được chăm sóc cây trồng và con vật.

* Năng lực chung:
Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

* Năng lực đặc thù:
Nhận thức khoa học: biết chăm sóc cây trồng và con vật.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và con vật.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 23
	Con người và sức khỏe 
	Bài 22: Cơ thể của em 


	1. Kiến thức, kĩ năng:
Sau bài học, HS:

· Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể.

· Phân biệt được con trai và con gái.

· Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau.2. Phẩm chất:
· Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

· Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

· Trách nhiệm: ý thức được trách nhiệm bảo vệ bản thân mình.

3. Năng lực chung:
· Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động

· Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô

· Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề

4. Năng lực đặc thù:
· Nhận thức khoa học: Xác định được tên, hoạt động các bộ phận bên ngoài cơ thể. Phân biệt được con trai và con gái.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết các bộ phận trên cơ thế giúp em thực hiện nhiều hoạt động khác nhau trong cuộc sống hằng ngày.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 24
	Con người và sức khỏe
	Bài 23: Các giác quan của em 


	1. Phẩm chất chủ yếu: 

- Phẩm chất chăm chỉ: Thường xuyên tìm hiểu cách bảo vệ các giác quan của bản thân và chia sẻ với mọi người xung quanh.

- Phẩm chất trung thực: Không đồng tình với những hành vi phá hoại môi trường, các hành vi gây ảnh hưởng xấu đến các giác quan.

- Phẩm chất trách nhiệm: Có ý thức bảo vệ môi trường  và phòng tránh cận thị học đường.

2. Năng lực chung:

- Năng lực tự chủ và tự học: Sưu tầm và giới thiệu được một số giác quan và cách bảo vệ các giác quan của cơ thể.

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết cách chia sẻ, làm việc nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết vẽ và trang trí sản phẩm, làm khẩu hiệu để tuyên truyền mọi người có ý thức bảo vệ giác quan của bản thân 

3. Năng lực đặc thù:

- Năng lực khoa học: 

+ Nhận thức khoa học: Kể được tên và chức năng của các giác quan. Trình bày, giới thiệu được một cách bảo vệ các giác quan của cơ thể và phòng tránh cận thị học đường.

+ Vận dụng kiến thức: Viết, vẽ hoặc sử dụng tranh ảnh, video,... để chia sẻ với những người xung quanh về các cách bảo vệ các giác quan của cơ thể và phòng tránh cận thị học đường.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 25
	Con người và sức khỏe
	Bài 24: Em giữ vệ sinh cơ thể 


	1. Kiến thức: Nêu được những việc cần l àm để giữ vệ sinh cơ thể.

2. Kĩ năng: Thực hiện đúng các quy tắc giữ vệ sinh cơ thể; tự đánh giá được việc thực hiện giữ vệ sinh cơ thể.

3. Thái độ: Có ý thức giữ gìn vệ sinh cơ thể. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 26
	Con người và sức khỏe
	Bài 25: Em ăn uống lành mạnh


	1. Kiến thức: Nêu được số bữa cần ăn trong ngày; nêu được tên một số thức ăn, đồ uống giúp cho cơ thể khoẻ mạnh và an toàn.

2. Kĩ năng: Thực hiện ăn uống lành mạnh.

3. Thái độ: Biết tự nhận xét được thói quen ăn uống của bản thân. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 27
	Con người và sức khỏe
	Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi
	1. Kiến thức: Nêu được các hoạt động vận động và nghỉ ngơi có lợi cho sức khoẻ; nêu được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh.
2. Kĩ năng: Liên hệ được các hoạt động cần dành nhiều thời gian để cơ thể khoẻ mạnh.
3. Thái độ: Biết vận động và nghỉ ngơi một cách hợp lí. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức giữ vệ sinh cá nhân, thực hiện các quy tắc bảo vệ sức khoẻ và an toàn cho bản thân, gia đình, bạn bè và những người xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 28
	Con người và sức khỏe
	Bài 27: Em biết tự bảo vệ


	1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

-Nhận biết được vùng riêng tư cảu cơ thể cần được bảo vệ.

   -Thực hành nói không và tránh xa người có hành vi đụng chạm hay đe dọa đến sự an toàn của bản thân.

   -Thực hành nói với người lớn tin cậy để được giúp đỡ khi cần.

 2.Phẩm chất, năng lực

  2.1Phẩm chất:trách nhiệm: biết tự bảo vệ bản thân.

  2.2Năng lực: 

   - Giao tiếp: qua các hoạt động nhóm.

   - Giải quyết vấn đề qua các hoạt động giải quyết tình huống.

3.Vận dụng: biết vận dụng kiến thức dược học để bảo vệ bản thân.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 29
	Con người và sức khỏe
	Bài 28: Ôn tập: Con người và sức khỏe 


	1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

-Củng cố, đánh giá được một số kiến thức của chủ đề :” Con người và sức khỏe”.

   -Thực hành và vận dụng một số kiến thức của chủ đề để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

 2.Phẩm chất, năng lực

  2.1Phẩm chất:trách nhiệm: biết tự bảo vệ bản thân.Chăm chỉ: chăm chỉ luyện giữ gìn sức khỏe, giữ vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe bản thân.

  2.2Năng lực: 

   - Giao tiếp: qua các hoạt động nhóm.

   - Giải quyết vấn đề qua các hoạt động giải quyết tình huống.

3.Vận dụng: biết vận dụng kiến thức dược học để bảo vệ bản thân.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 30
	Trái đất và bầu trời 
	Bài 29: Ban ngày và ban đêm

	1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

- Mô Tả được bầu trời ban ngày và ban đêm.

   - So sánh được ở mức độ đơn giản bầu trời ban ngày và ban đêm.

   -So sánh được bầu trời ban đêm vào các ngày khác nhau.

 2.Phẩm chất, năng lực

  2.1Phẩm chất:Trách nhiệm: biết bảo vệ môi trường. Nhân ái: yêu thiên nhiên.

  2.2Năng lực: 

   - Giao tiếp: qua các hoạt động nhóm.

   - Giải quyết vấn đề qua các hoạt động giải quyết tình huống.

3.Vận dụng: biết vận dụng kiến thức dược học để giao tiếp và sáng tạo.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 31
	Trái đất và bầu trời
	Bài 30: Ánh sáng mặt trời


	1. Kiến thức: Nêu được vai trò chiếu sáng và sưởi ấm của Mặt Trời.

2. Kĩ năng: Thực hiện các biện pháp bảo vệ cơ thể khi ra ngoài trời nắng.

3. Thái độ: Có ý thức bảo vệ cơ thể khi đi ngoài trời nắng và chia sẻ với mọi người xung quanh cùng thực hiện. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 32
	Trái đất và bầu trời
	Bài 31: Hiện tượng thời tiết


	1. Kiến thức: Mô tả được một số hiện tượng thời tiết; nêu được sự cần thiết phải theo dõi dự báo thời tiết hằng ngày.

2. Kĩ năng: Sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết để giữ cơ thể khoẻ mạnh.

3. Thái độ: Có ý thức sử dụng trang phục phù hợp với thời tiết để giữ cơ thể khoẻ mạnh. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 33
	Trái đất và bầu trời
	Bài 32: Ôn tập chủ đề: Trái đất và bầu trời 
	1. Kiến thức: Củng cố một số kiến thức của chủ đề Trái Đất và Bầu trời.

2. Kĩ năng: Vận dụng kiến thức của chủ đề để giải quyết một số tình huống có liên quan đến sức khoẻ của bản thân.

3. Thái độ: Có ý thức tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh. 

4. Năng lực chú trọng: Phát triển năng lực tự chủ và tự học, năng lực giao tiếp và hợp tác, năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo.

5. Phẩm chất: Có ý thức tìm hiểu môi trường tự nhiên và xã hội xung quanh; có ý thức vận dụng kiến thức, kĩ năng học được vào cuộc sống.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 34
	
	Ôn tập:      Thực vật và động vật

	Sau bài học, củng cố một số kiến thức của chủ đề Thực vật và động vật.

Thực hành quan sát cây trồng ở trường.

Chia sẻ được với bạn về vật nuôi yêu thích và những việc cần làm để giữ an toàn khi tiếp xúc với cây trồng, vật nuôi.

* Phẩm chất:
Nhân ái: Biết chăm sóc cây trồng và con vật, trân trọng thành quả lao động của  mọi người.

Chăm chỉ: tích cực tham gia các hoạt động trong tiết học

Trung thực: ghi nhận kết quả việc làm của mình một các trung thực

Trách nhiệm: ý thức được chăm sóc cây trồng và con vật.

* Năng lực chung:
Tự chủ và tự học: Tự giác học tập, tham gia vào các hoạt động.

Giao tiếp và hợp tác: Có thói quen trao đổi, giúp đỡ nhau trong học tập; biết cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ học tập theo sự hướng dẫn của thầy cô.

Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Biết thu nhận thông tin từ tình huống, nhận ra những vấn đề đơn giản và giải quyết được vấn đề.

* Năng lực đặc thù:
Nhận thức khoa học: biết chăm sóc cây trồng và con vật.

Vận dụng kiến thức, kỹ năng đã học: Biết vận dụng kiến thức đã học để chăm sóc, bảo vệ cây trồng và con vật.
	Tiết 1+2
	
	

	Tuần 35
	
	Ôn tập: Con người và sức khỏe - Đánh giá cuối kì
	Sau bài học, học sinh:
1.Yêu cầu cần đạt về kiến thức, kĩ năng:

-Củng cố, đánh giá được một số kiến thức của chủ đề :” Con người và sức khỏe”.

   -Thực hành và vận dụng một số kiến thức của chủ đề để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho bản thân.

 2.Phẩm chất, năng lực

  2.1Phẩm chất:

     -Trách nhiệm: biết tự bảo vệ bản thân.

    -Chăm chỉ: chăm chỉ luyện giữ gìn sức khỏe, giữ vệ sinh thân thể để bảo vệ sức khỏe bản thân.

  2.2Năng lực: 

   - Giao tiếp: qua các hoạt động nhóm.

   - Giải quyết vấn đề qua các hoạt động giải quyết tình huống.

3.Vận dụng: biết vận dụng kiến thức dược học để bảo vệ bản thân.
	Tiết 1+2
	
	


HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM
Hoạt động trải nghiệm lớp 1: có 105 tiết/năm học.

A. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG VÀ YÊU CẦU CẦN ĐẠT:(xem trang 13- CTGDPT 2018).
  1. Hoạt động hướng vào bản thân.

- Hoạt động khám phá bản thân.

      -  Hoạt động rèn luyện bản thân

  2. Hoạt động hướng đến xã hội.

      - Hoạt động chăm sóc gia đình.

      - Hoạt động xây dựng nhà trường

      - Hoạt động xây dựng cộng đồng.

  3. Hoạt động hướng đến tự nhiên.

      - Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên.

      - Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường .

A. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	CHỦ ĐỀ/ MẠCH NỘI DUNG

HOẠT ĐỘNG
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT

	1. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG VÀO BẢN THÂN
	

	- Hoạt động khám phá bản thân.
	-Mô tả được hình thức bên ngoài của bản thân.

	
	- Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương phù hợp với hoàn cảnh giao tiếp thông thường.

	- Hoạt động rèn luyện bản thân.
	- Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

	
	- Nêu được những hành động an toàn, không an toàn khi vui chơi và thực hiện được một số hành vi tự bảo vệ.

	2. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN XÃ HỘI
	

	- Hoạt động chăm sóc gia đình.
	- Thực hiện được lời nói, việc làm thể hiện tình yêu thương với các thành viên trong gia đình phù hợp với lứa tuổi.

	
	- Biết tham gia sắp xếp nhà cửa gọn gàng.

	
	- Biết cách sử dụng một số dụng cụ gia đình một cách an toàn.

	- Hoạt động xây dựng nhà trường.
	- Làm quen được với bạn mới, thể hiện sự thân thiện với bạn bè, thầy cô.

	
	- Nhận biết được những việc nên làm vào giờ học, những việc nên làm vào giờ chơi và thực hiện được những việc đó.

	
	- Tham gia các hoạt động giáo dục của Sao Nhi đồng và của nhà trường.

	- Hoạt động xây dựng cộng đồng.
	- Biết thiết lập các mối quan hệ với hàng xóm. 

	
	- Tham gia một số hoạt động xã hội phù hợp với lứa tuổi.

	3. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG ĐẾN TỰ NHIÊN
	

	- Hoạt động tìm hiểu và bảo tồn cảnh quan thiên nhiên
	- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

	
	- Biết bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

	- Hoạt động tìm hiểu và bảo vệ môi trường
	- Nhận biết được thế nào là môi trường sạch, đẹp và chưa sạch, đẹp.

	
	- Thực hiện được một số việc làm cụ thể phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường xung quanh luôn sạch, đẹp. 


KẾ HOẠCH DẠY HỌC - HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM LỚP 1
NĂM HỌC 2022- 2023
	Tuần, tháng
	Chương trình và sách giáo khoa
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung điều chỉnh, bổ sung (nếu có)
	Ghi chú

	
	Chủ đề/  Mạch  nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/ thời lượng
	
	
	

	     Tháng 9
      Tuần 1
	CHỦ ĐỀ 1:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN


	SH dưới cờ.
Giới thiệu học sinh lớp 1


	1


	1. Năng lực: 

- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.


	* Tích hợp Tiếng Việt:  sử dụng từ ngữ, năng lực trình bày, giới thiệu
	

	
	
	Bài 1

Hình dáng bên ngoài của em và của bạn.


	2


	1. Năng lực: 

- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.


	* Tích hợp Âm nhạc:  hát, vận động theo bài hát ( Phần Khởi động)
* Tích hợp TNXH: Bài 22 Cơ thể củaem
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Em làm việc nhóm.


	3


	1. Năng lực: 

- Mô tả được những đặc điểm cơ bản về hình dáng bên ngoài của mình và của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự tự tin, yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	
	

	Tháng 9     Tuần 2
	CHỦ ĐỀ 1:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN


	SH dưới cờ.

Thể hiện sự nghiêm trang khi chào cờ.


	4
	1. Năng lực: 

- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.


	
	

	
	
	Bài 2

Sở thích của em và của bạn.


	5
	1. Năng lực: 

- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	* Tích hợp Tiếng Việt:  sử dụng từ ngữ, năng lực trình bày. Phần Luyện tập, Mở rộng
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Tự giới thiệu sở thích của em


	6
	1. Năng lực: 

- Nêu được sở thích của mình và biết được sở thích của bạn.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	* Tích hợp Tiếng Việt:  sử dụng từ ngữ, năng lực trình bày, giới thiệu sở tích của em
	

	Tháng 9     Tuần 3
	CHỦ ĐỀ 1:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN


	SH dưới cờ.

Cùng bạn vui Tết Trung thu.


	7
	1. Năng lực: 

- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

- Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.


	
	

	
	
	Bài 3

Bức chân dung đáng yêu của em.


	8
	1. Năng lực: 

- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

- Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.
	* Tích hợp Mĩ thuật, Kĩ thuật :  Làm bức chân  dung của em.(Phần Khám phá, Luyện tập) 

* Tích hợp Toán: Làm kích thước khung hình chân dung
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Cùng bạn xây dựng lớp học đáng yêu.


	9
	1. Năng lực: 

- Nhận ra và nêu được một số điểm khác biệt của mình và bạn bè.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Bước đầu biết tự đánh giá hoạt động của bản thân. 

- Biết tham gia dọn dẹp ngăn nắp sau khi làm.

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.

- Nâng cao trách nhiệm qua việc thu dọn.
	* Tích hợp Đạo đức:Bài 9 cùng bạn thực hiện nội quy trường, lớp. 
	

	Tháng 9     Tuần 4
	CHỦ ĐỀ 1:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN


	SH dưới cờ.

Giới thiệu những học sinh chăm ngoan khối lớp 1.
	10
	1. Năng lực: 

- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	
	

	
	
	Bài 4

Tự giới thiệu về em.


	11
	1. Năng lực: 

- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	* Tích hợp Tiếng Việt:  sử dụng từ ngữ, năng lực trình bày, giới thiệu ( Phần Khám phá, Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Cùng làm sơ đồ lớp học.


	12
	1. Năng lực: 

- Biết cách giới thiệu về bản thân trước bạn bè, thầy cô và người thân.

- Thể hiện sự thân thiện khi làm việc với các bạn.

- Thể hiện hành vi phù hợp khi nghe bạn nói, trình bày

2. Phẩm chất:

- Thể hiện sự yêu quý bản thân và tôn trọng bạn bè.

- Trung thực trong tự đánh giá bản thân và đánh giá bạn bè.
	
	

	Tháng 10     Tuần 5
	CHỦ ĐỀ 2:

MỘT NGÀY CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Hoạt cảnh: Một ngày của em.
	13
	1. Năng lực:

- Về năng lực tự quản, tự phục vụ: 

Làm đúng việc, đúng giờ.

Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân. 

Biết chọn lọc những việc cần làm.

Biết chăm sóc bản thân.

-Về năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và năng lưc hợp tác:

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và công việc ở nhà.

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và người thân.
	
	

	
	
	Bài 1

Những việc em thường làm ở nhà.


	14
	1. Năng lực:

- Về năng lực tự quản, tự phục vụ: 

Làm đúng việc, đúng giờ.

Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân. 

Biết chọn lọc những việc cần làm.

Biết chăm sóc bản thân.

-Về năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và năng lưc hợp tác:

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và công việc ở nhà.

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và người thân.
	* Tích hợp Âm nhạc:  hát, vận động theo bài hát.( Phần khởi động)

* Tích hợp TNXH: Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi
* Tích hợp đạo đức, kĩ năng sống:Bài 5:Tự giác làm việc nhà.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Làm bảng công việc thường ngày.


	15
	1. Năng lực:

- Về năng lực tự quản, tự phục vụ: 

Làm đúng việc, đúng giờ.

Nhận biết và làm những việc thường ngày ở nhà có ích cho bản thân. 

Biết chọn lọc những việc cần làm.

Biết chăm sóc bản thân.

-Về năng lực ngôn ngữ, giao tiếp và năng lưc hợp tác:

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

HS chăm học, chăm làm, vui vẻ, thích học, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm với bản thân và công việc ở nhà.

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và người thân.
	* Tích hợp Mĩ thuật, Kĩ thuật :Trang trí bảng công việc thường ngày của em.


	

	Tháng 10     Tuần 6
	CHỦ ĐỀ 2:

MỘT NGÀY CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Giới thiệu hoạt động ở trường.
	16
	1. 1.Năng lực:

· Biết soạn sách vở  và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa biểu.
· Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
2. 2. Phẩm chất:

· Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập.
· Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè.
· Trung thực trong tự đánh giá.
· Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình trong học tập.
	
	

	
	
	Bài 2

Một ngày ở trường của em.


	17
	3. 1. Năng lực:

· Biết soạn sách vở  và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa biểu.
· Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
4. 2. Phẩm chất:

· Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập.
· Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè.
· Trung thực trong tự đánh giá.
· Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình trong học tập.
	*Tích hợp Đạo đức Bài 4: Tự giác làm việc ở trường
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trang trí thời khóa biểu.


	18
	5. 1.Năng lực:

· Biết soạn sách vở  và dụng cụ hoc tập phù hợp với từng môn học theo thời khóa biểu.
· Nêu được những hoạt động nên làm và không nên làm trong giờ học, giờ chơi.
6. 2. Phẩm chất:

· Chăm chỉ, có nề nếp trong học tập.
· Biết yêu quý, tôn trọng bản thân, bạn bè.
· Trung thực trong tự đánh giá.
· Ý thức trách nhiệm trong việc tự phục vụ và tự giữ an toàn cho mình trong học tập.
	* Tích hợp Mĩ thuật: Trang trí thời khóa biểu.
	

	Tháng 10     Tuần 7
	CHỦ ĐỀ 2:

MỘT NGÀY CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Trò chơi an toàn- nguy hiểm.
	19
	7. 1.Năng lực:

· Nêu được những hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi, khi làm các việc phục vụ bản thân.
· Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà.
8. 2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận,
· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Bài 3

An toàn mỗi ngày.


	20
	9. 1.Năng lực:

· Nêu được những hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi, khi làm các việc phục vụ bản thân.
· Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà.
2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận,
· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	* Tích hợp TNXH: Bài 14 Đi đường an toàn
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Làm nhãn an toàn.


	21
	1.Năng lực:

· Nêu được những hành động an toàn và không an toàn khi vui chơi, khi làm các việc phục vụ bản thân.
· Thực hiện các hành vi phù hợp để giữ an toàn cho bản thân khi ở trường, ở nhà.
2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận,
· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	* Toán học, Kĩ thuật: Làm hình tròn an toàn, không an  toàn
	

	Tháng 10     Tuần 8

	CHỦ ĐỀ 2:

MỘT NGÀY CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Thi đội mũ bảo hiểm đúng và nhanh.
	22
	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.


	* Tích hợp TNXH Bài 14: Phòng tránh tai nạn giao thông


	

	
	
	Bài 4

Để mỗi ngày là một ngày vui.


	23
	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.


	* Âm nhạc: Hátphần Khởi động
* Tiếng Việt: sử dụng từ ngữ phù hợp để trao đổi, trình bày với bạn, trò chuyện với bố mẹ.( Phần mở rộng)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Cùng chơi trò chơi tập thể.
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	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.
	
	

	Tháng 11     Tuần 9

	CHỦ ĐỀ 3:

TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU.


	SH dưới cờ.

Tình bạn của chúng em.
	25
	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.


	* Tích hợp Âm nhạc, Tiếng Việt: Hát, múa, đọc thơ
	

	
	
	Bài 1

Những người bạn đáng yêu.

	26
	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.
	* Tích hợp:  kĩ năng sống:  biết cách làm quen, kết bạn.
* Tích hợp TNXH: Bài 6 Trường học của em

* Tích hợp Mĩ thuật, Kĩ thuật: Làm quà tặng bạn( Phần Luyện tập)


	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Lớp chúng mình.
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	1. Năng lực:

Nhận biết và làm những việc có ích cho bản thân để mỗi ngày là một ngày vui. 

Biết chia sẻ chuyện vui, buồn cùng với gia đình, người thân và bạn bè.

Biết đảm bảo an toàn khi tham gia các hoạt động ngoài trời.

Phát triển năng lực trình bày, tư duy, giao tiếp, hợp tác; tự học, tự phục vụ, xử lý các tình huống liên quan đến cuộc sống ở trường, ở nhà.

Phát triển năng lực sử dụng bút, chuột, các kí hiệu trên thanh công cụ khi thiết kế bài dạy trên bảng tương tác.

2. Phẩm chất:

Có thái độ vui vẻ, tự tin, tinh thần đoàn kết, yêu thương, có trách nhiệm khi tham gia các hoạt động cùng gia đình hoặc tập thể.

Biết chăm sóc bản thân

Biết yêu quý, tôn trọng bản thân và bạn bè, người thân.
	
	

	Tháng 11     Tuần 10

	CHỦ ĐỀ 3:

TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU.


	SH dưới cờ.

Lớp Một của em.
	28
	1. Năng lực:
· Biết cách làm quen, yêu thương, giúp đỡ bạn.

· Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để lớp học thân thiện

· Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, đoàn kết.

-Tự giác làm những việc tốt, phù hợp để góp phần xây dựng trường lớp.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
	* Tích hợp Tiếng Việt: sử dụng từ ngữ để  giới thiệu về lớp của mình
	

	
	
	Bài 2

Lớp học thân thiện.

	29
	1. Năng lực:
· Biết cách làm quen, yêu thương, giúp đỡ bạn.

· Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để lớp học thân thiện

· Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, đoàn kết.

-Tự giác làm những việc tốt, phù hợp để góp phần xây dựng trường lớp.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
	* Tích hợp TNXH: Bài 7 Hoạt động ở trường
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trang trí lớp học đáng yêu.


	30
	1. Năng lực:
· Biết cách làm quen, yêu thương, giúp đỡ bạn.

· Thể hiện được một số hành vi yêu thương, giúp đỡ bạn bè phù hợp với hoàn cảnh.

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để lớp học thân thiện

· Đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2. Phẩm chất:
- Yêu thương bạn bè: quan tâm, giúp đỡ, tôn trọng, đoàn kết.

-Tự giác làm những việc tốt, phù hợp để góp phần xây dựng trường lớp.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè.
	
	

	Tháng 11     Tuần 11

	CHỦ ĐỀ 3:

TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU.


	SH dưới cờ.

Giới thiệu các câu lạc bộ ở trường em.
	31
	1.Năng lực chính: Hướng đến xã hội

· Biết và có thể giới thiệu về ngôi trường mình đang học

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để trường tốt, đẹp hơn.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

Năng lực tích hợp thêm:

· Biết giữ an toàn khi sinh hoạt, vui chơi trong trường. 

· Nhận biết được thế nào là môi trường xung quanh sạch, đẹp, và chưa sạch, chưa đẹp.

· Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn môi trường ở trường sạch đẹp.

· 2.Phẩm chất:
· Tự giác làm những việc tốt, phù hợp góp phần xây dựng trường.

· Luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường.

· Trung thực trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Bài 3

Mái trường em yêu.

	32
	1.Năng lực chính: Hướng đến xã hội

· Biết và có thể giới thiệu về ngôi trường mình đang học

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để trường tốt, đẹp hơn.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

Năng lực tích hợp thêm:

· Biết giữ an toàn khi sinh hoạt, vui chơi trong trường. 

· Nhận biết được thế nào là môi trường xung quanh sạch, đẹp, và chưa sạch, chưa đẹp.

· Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn môi trường ở trường sạch đẹp.

· 2.Phẩm chất:
· Tự giác làm những việc tốt, phù hợp góp phần xây dựng trường.

· Luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường.

Trung thực trong tự đánh giá.
	* Tích hợp Âm nhạc: Hát, kết hợp động tác.( Khởi động)


	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trái tim biết ơn.


	33
	1.Năng lực chính: Hướng đến xã hội

· Biết và có thể giới thiệu về ngôi trường mình đang học

· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm để trường tốt, đẹp hơn.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

Năng lực tích hợp thêm:

· Biết giữ an toàn khi sinh hoạt, vui chơi trong trường. 

· Nhận biết được thế nào là môi trường xung quanh sạch, đẹp, và chưa sạch, chưa đẹp.

· Thực hiện được một số việc làm phù hợp để giữ gìn môi trường ở trường sạch đẹp.

· 2.Phẩm chất:
· Tự giác làm những việc tốt, phù hợp góp phần xây dựng trường.

· Luôn nhiệt tình tham gia các hoạt động của trường.

Trung thực trong tự đánh giá.
	
	

	Tháng 11     Tuần 12

	CHỦ ĐỀ 3:

TRƯỜNG LỚP THÂN YÊU.


	SH dưới cờ.

Em bài tỏ lòng biết ơn thầy cô.
	34
	1.Năng lực :
· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm thể hiện sự lễ phép với thầy cô giáo.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2.Phẩm chất:

· Y êu quý, kính trọng thầy cô giáo.

· Trung thực trong tự đánh giá.
	* Tích hợp Tiếng Việt: tự tin bày tỏ lòng biết ơn đối với thầy cô bằng những câu chúc....
	

	
	
	Bài 4

Yêu mến thầy cô giáo.

	35
	1.Năng lực :
· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm thể hiện sự lễ phép với thầy cô giáo.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2.Phẩm chất:

· Y êu quý, kính trọng thầy cô giáo.

· Trung thực trong tự đánh giá.
	* Tích hợp Tiếng Việt: nêu những điều tốt đẹp về thầy cô.( Phần Khám phá)

* Tích hợp Mĩ thuật, Kĩ thuật: Làm quà tặng thầy cô giáo.( Phần Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo VN.


	36
	1.Năng lực :
· Nhận biết và thực hành được những việc nên làm, cần làm thể hiện sự lễ phép với thầy cô giáo.

· Biết đánh giá hoạt động của bản thân và bạn bè.

2.Phẩm chất:

· Y êu quý, kính trọng thầy cô giáo.

· Trung thực trong tự đánh giá.
	* Tích hợp Âm nhạc
	

	Tháng 12     Tuần 13

	CHỦ ĐỀ 4:

EM TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN.


	SH dưới cờ.

Đội hình đội ngũ.
	37
	1.Năng lực:

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản như sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	- Thay nội dung:  Thi đội hình đội ngũ bằng hình thức: Tập đội hình đội ngũ( tập xếp hàng, gióng hàng ngang, hàng dọc)
	

	
	
	Bài 1

Tìm hiểu việc  tự chăm sóc và phục vụ bản thân.

	38
	1.Năng lực:

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản như sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	* Tích hợp Đạo đức: rèn luyện nền nếp, thói quen gọn gàng ngăn nắp.

Bài 9: Sinh hoạt nền nếp. Bài 11:Tự chăm sóc bản thân


	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Học các buộc dây giày.


	39
	1.Năng lực:

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản như sắp xếp không gian riêng, chăm sóc sức khỏe.

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Tập ăn uống đủ chất theo chế độ dinh dưỡng.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	* Tích hợp  kĩ năng sống
	

	Tháng 12     Tuần 14

	CHỦ ĐỀ 4:

EM TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN.


	SH dưới cờ.

Thể thao rèn luyện sức khỏe.
	40
	1.Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	* Tích hợp giáo dục thể chất: Rèn luyện sức khỏe
	

	
	
	Bài 2

Em tự chọn trang phục và đồ dùng.

	41
	1.Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Sắm vai ứng xử tình huống.


	42
	1.Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	Tháng 12     Tuần 15

	CHỦ ĐỀ 4:

EM TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN.


	SH dưới cờ.

Noi gương chú bộ đội.
	43
	 1.Năng lực:

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Bài 3

Em giữ gìn sức khỏe

	44
	1.Năng lực:

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	*Tích hợp TNXH: 
Bài 26: Em vận động và nghỉ ngơi
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Bảo vệ thân thể khi chơi đùa.


	45
	1.Năng lực:

· Thực hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

2.Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	Tháng 12     Tuần 16

	CHỦ ĐỀ 4:

EM TỰ CHĂM SÓC VÀ PHỤC VỤ BẢN THÂN.


	SH dưới cờ.

Em có thể tự làm.
	46
	10. Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản chăm sóc sức khỏe.

· Thể hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

11. Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Bài 4

Thực hành tự chăm sóc bản thân.

	47
	12. Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản chăm sóc sức khỏe.

· Thể hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

13. Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trò chơi: Chuẩn bị bữa ăn.


	48
	14. Năng lực:

· Biết lựa chọn trang phục phù hợp hoàn cảnh.

· Thực hành một số kĩ năng cơ bản chăm sóc sức khỏe.

· Thể hiện được một số việc tự chăm sóc bản thân phù hợp với lứa tuổi.

· Thể hiện sự thân thiện khi cùng tham gia các hoạt động với bạn.

15. Phẩm chất:

· Có trách nhiệm với công việc đã nhận

· Yêu quý bản thân, tôn trọng, giúp đỡ bạn bè.

· Nỗ lực học hỏi và thực hành các kĩ năng để giúp bản thân phát triển.

· Trung thực và trách nhiệm trong tự đánh giá.
	
	

	Tháng 1     Tuần 17

	CHỦ ĐỀ 5:

GIA ĐÌNH YÊU DẤU.


	SH dưới cờ.

Câu chuyện gia đình.
	49
	16. Năng lực:

· Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

· Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính  cách, khả năng.

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân
	
	

	
	
	Bài 1

Người thân trong gia đình.

	50
	17. Năng lực:

· Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

· Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính  cách, khả năng.

· Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.
	*Tích hợp TNXH: Bài 1 Gia đình của em

* Tích hợp Tiếng Việt: Phần mở rộng: Sử dụng từ ngữ để giới thiệu về gia đình em.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Hoạt cảnh về tình yêu thương gia đình.


	51
	18. Năng lực:

· Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

· Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính  cách, khả năng.

· Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

· Biết sử dụng một số đồ dùng trong gia đình một cách an toàn.

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp Tiếng Việt:  sử dụng ngôn  ngữ để tham gia hoạt cảnh về tình yêu thương.
	

	Tháng 1     Tuần 18

	CHỦ ĐỀ 5:

GIA ĐÌNH YÊU DẤU.


	SH dưới cờ.

Tết yêu thương, Tết chia sẻ.
	52
	Năng lực:

Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính cách, khả năng.

Phẩm chất:

- Yêu thương, quan tâm chia sẻ với mọi thành viên trong gia đình.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp giáo dục Đạo đức: thể hiện tình yêu thương, chia sẻvới những hoàn cảnh khó khăn, neo đơn trong dịp Tết
	

	
	
	Bài 2

Biết ơn người thân.

	53
	19. Năng lực:

· Nhận biết được tình yêu thương giữa các thành viên trong gia đình.

· Nhận biết được những đặc điểm chung và riêng của các thành viên trong gia đình về sở thích, tính  cách, khả năng.

· Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

· Biết sử dụng một số đồ dùng trong gia đình một cách an toàn.

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp Đạo đức. Bài 2: Quan tâm chăm sóc ông bà, cha mẹ.
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Món quà mừng xuân.


	54
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp Âm nhạc: Hát, múa những bài hát về mùa xuân

*Tích hợp TNXH: Bài 13: Tết Nguyên Đán

	

	Tháng 1     Tuần 19

	CHỦ ĐỀ 5:

GIA ĐÌNH YÊU DẤU.


	SH dưới cờ.

Lời chúc đầu xuân.
	55
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	*Tích hợp TNXH: Bài 13: Tết Nguyên Đán
* Tích hợp Tiếng Việt: sử dụng lời nói, cử chỉ, điệu bộ để nói những câu chúc Tết mọi người cho phù hợp.
	

	
	
	Bài 3

Món quà yêu thương.

	56
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp thuật, Kĩ thuật, công nghệ: Làm món quà tặng người thân trong gia đình ( phần Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Khúc ca chào xuân.


	57
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp Âm nhạc: Tập văn nghệ chào mừng năm mới
	

	Tháng 1     Tuần 20

	CHỦ ĐỀ 5:

GIA ĐÌNH YÊU DẤU.


	SH dưới cờ.

Văn nghệ chúc mừng năm mới.
	58
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp Âm nhạc: Văn nghệ chúc mừng năm mới
	

	
	
	Bài 4

Gia đình vui vẻ.

	59
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	* Tích hợp thuật, Kĩ thuật, công nghệ:Trang trí sản phẩm trưng bày trong ngày Tết - bao lì xì, lời chúc ( phần Mở rộng)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Chào đón mùa xuân.


	60
	Năng lực:

Thực hiện được lời nói, hành động thể hiện tình yêu thương, chăm sóc, giúp đỡ gia đình.

 Biết sử dụng an toàn một số đồ dùng gia đình.

Đánh giá được hoạt động của bản thân.

Thể hiện được một số biểu hiện cảm xúc và hành vi yêu thương các thành viên trong gia đình.

Thực hiện được một số việc làm phù hợp với lứa tuổi để bảo vệ môi trường

Phẩm chất:

· yêu thương, quan tâm, chia sẻ với các thành viên trong gia đình.

· Thể hiện lòng biết ơn đối với gia đình, người thân và những người yêu thương

· Ý thức trách nhiệm làm những việc phù hợp để giúp đỡ người thân trong gia đình.

· Trung thực trong đánh ía bản thân, nhóm, lớp.
	
	

	Tháng 2     Tuần 21

	CHỦ ĐỀ 6:

CẢM XÚC CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Giới thiệu cảm xúc.
	61
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	
	
	Bài 1

Nhận biết cảm xúc.

	62
	 Năng lực:

 Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Quan sát cảm xúc.


	63
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	Tháng 2     Tuần 22

	CHỦ ĐỀ 6:

CẢM XÚC CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Diễn tả cảm xúc.
	64
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	
	
	Bài 2

Thể hiện cảm xúc khác nhau.

	65
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	* Tích hợp Tiếng Việt: năng lực trình bày
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Thể hiện cảm xúc.


	66
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	Tháng 2     Tuần 23

	CHỦ ĐỀ 6:

CẢM XÚC CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc.
	67
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.


	
	

	
	
	Bài 3

Thể hiện cảm xúc theo cách tích cực.

	68
	Năng lực:

- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Tập híc thở sâu để làm chủ cảm xúc.


	69
	- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	Tháng 2     Tuần 24

	CHỦ ĐỀ 6:

CẢM XÚC CỦA EM.


	SH dưới cờ.

Hoạt cảnh thể hiện cảm xúc theo cách tích cực.
	70
	Năng lực:- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.


	
	

	
	
	Bài 4

Học cách để vui tươi hơn.

	71
	Năng lực:- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.

Phẩm chất:

Tôn trọng suy nghĩ, cảm xúc và hành động của người khác.

Quan tâm, giúp đỡ các bạn và thầy cô.

Trung thực trong dánh giá bản thân, bạn bè.

Nỗ lực học tập, thực hành làm chủ cảm xúc.
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Xử lý các tình huống tạo niềm vui.


	72
	Năng lực:- Nhận diện được những biểu hiện về cảm xúc như: buồn, vui, tức giận, yêu mến …

- Tự điều chỉnh cảm xúc khi giận dữ, buồn rầu, không để dẫn đến hành vi và thái độ, lời nói thiếu chuẩn mực như đánh, mắng người khác.

- Biết bày tỏ những cảm xúc tích cực bằng hành động, việc làm cụ thể như bắt tay, hợp tác làm việc, lời nói đẹp…

- Học sinh biết đóng vai, chia sẻ tình cảm với bạn bè và mọi người xung quanh.


	
	

	Tháng 3     Tuần 25

	CHỦ ĐỀ 7:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.


	SH dưới cờ.

Bảo vệ an toàn cho bản thân.
	73
	1. Năng lực:

- Nêu được những vùng riêng tư trên cơ thể, chỉ ra và thực hiện được một số việc cần làm để bảo vệ bản thân.

2. Phẩm chất:

- Chủ động, tích cực rèn luyện, chăm sóc và bảo vệ thân thể.

- Biết yêu quý và trân trọng bản thân mình.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	
	
	Bài 1

Bảo vệ bản thân yêu quý của em.

	74
	1. Năng lực:

- Nêu được những vùng riêng tư trên cơ thể, chỉ ra và thực hiện được một số việc cần làm để bảo vệ bản thân.

2. Phẩm chất:

- Chủ động, tích cực rèn luyện, chăm sóc và bảo vệ thân thể.

- Biết yêu quý và trân trọng bản thân mình.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	*Tích hợp TNXH: Bài 27 Em biết tự bảo vệ mình
*Tích hợp kĩ năng sống: kĩ năng bảo vệ vàtự vệ

* Tích hợp Tiếng Việt: sử dụng từ ngữ, câu văn phù hợp đểsắm vai xử lí tình huống( Phần Mở rộng)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Điều em muốn nói


	75
	1. Năng lực:

- Nêu được những vùng riêng tư trên cơ thể, chỉ ra và thực hiện được một số việc cần làm để bảo vệ bản thân.

2. Phẩm chất:

- Chủ động, tích cực rèn luyện, chăm sóc và bảo vệ thân thể.

- Biết yêu quý và trân trọng bản thân mình.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.
	
	

	Tháng 3     Tuần 26

	CHỦ ĐỀ 7:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.


	SH dưới cờ.

Văn nghệ chúc mừng người phụ nữ

quanh em.
	76
	1. Năng lực:

- Nhận biết được một số đặc điểm của những người hàng xóm và nơi mình sinh sống.

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Quan tâm đúng mực đến những thay đổi của con người, cuộc sống xung quanh.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	* Tích hợp Âm nhạc: Biết hát một số bài hát chúc mừng bà, mẹ và cô nhân ngày 8/3
	

	
	
	Bài 2

Những người sống quanh em.

	77
	1. Năng lực:

- Nhận biết được một số đặc điểm của những người hàng xóm và nơi mình sinh sống.

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Quan tâm đúng mực đến những thay đổi của con người, cuộc sống xung quanh.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	* Tích hợp TNXH: Bài 12 Công việc trong cộng đồng
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Ứng xử lịch sựvà thân thiện.


	78
	1. Năng lực:

- Nhận biết được một số đặc điểm của những người hàng xóm và nơi mình sinh sống.

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Quan tâm đúng mực đến những thay đổi của con người, cuộc sống xung quanh.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	Tháng 3     Tuần 27

	CHỦ ĐỀ 7:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.


	SH dưới cờ.

Lời chào bốn phương.
	79
	1. Năng lực:

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	
	
	Bài 3

Lịch sự khi chào hỏi.

	80
	1. Năng lực:

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	* Tích hợp Âm nhạc: Hát và gõ nhịp bài Con chim vành khuyên

*Tích hợp Tiếng việt: sử dụng từ ngữ để nói lời chào cho phù hợp (Phần Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Đi hỏi - 

về chào.


	81
	1. Năng lực:

- Nhận biết và thực hiện được một số hành vi thể hiện sự quan tâm và lịch sự đối với những người xung quanh

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	Tháng 3     Tuần 28

	CHỦ ĐỀ 7:

EM VÀ NHỮNG NGƯỜI XUNG QUANH.


	SH dưới cờ.

Hoạt cảnh Khi em gặp người

quen.
	82
	1. Năng lực:

- Vân dụng thực hành các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	
	
	Bài 4

Văn minh nơi công cộng.
	83
	1. Năng lực:

- Vân dụng thực hành các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Ứng xử nơi công cộng.


	84
	1. Năng lực:

- Vân dụng thực hành các hành vi ứng xử văn minh nơi công cộng.

2. Phẩm chất:

- Ham học hỏi và trải nghiệm giúp trang bị những kĩ năng sống cần thiết trong cuộc sống.

- Có ý thức rèn luyện thói quen giao tiếp và hành động lịch sự, văn minh

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, lớp, mọi người.


	
	

	Tháng 4     Tuần 29

	CHỦ ĐỀ 8:


	SH dưới cờ.

Lễ phát động hội thi quê hương và môi trường.


	85
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 


	
	

	
	
	Bài 1

Quê hương tươi đẹp.
	86
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 


	* Tích hợp Tiếng Việt: Sử dụng từ ngữ phù hợp để giới thiệu về  con người, thiên nhiên, sản vật của quê hương
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Sinh hoạt dã ngoại.

	87
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 


	
	

	Tháng 4     Tuần 30

	CHỦ ĐỀ 8:


	SH dưới cờ.

Hội thi Giới thiệu quê hương em.


	88
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 


	* Tích hợp Tiếng Việt: Sử dụng từ ngữ phù hợp để giới thiệu về  con người, thiên nhiên, sản vật của quê hương
	

	
	
	Bài 2

Những việc cần làm cho quê

hương.

	89
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 
	Phần khởi động: Em sẽ giới thiệu gì về quê hương em cho khách nước ngoài 

( Chuyển thành nội dung: Em hãy giới thiệu về nơi em sinh sống với mọi người)

* Tích hợp mĩ thuật, Kĩ thuật, công nghệ: Làm tờ rơi truyên truyền về giữ gìn quê hương sạch, đẹp. ( Phần Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Kế hoạch vì môi trường.

	90
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè. 
	
	

	Tháng 4     Tuần 31

	CHỦ ĐỀ 8:


	SH dưới cờ.

Rung chuông vàng: Bảovệ môi trường.


	91
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Bài 3

Tuyên truyền bảo vệ môi trường.

	92
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	*Tích hợp TNXH: Em và gia đình đã làm gì để đóng góp cho cộng đồng nơi em sống? ( Bài 12: Công việc trong cộng đồng)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trưng bày hình ảnh bảo vệ môi trường.
	93
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	Tháng 4     Tuần 32

	CHỦ ĐỀ 8:

QUÊ HƯƠNG CỦA EM


	SH dưới cờ.

Hội thi: Tuyên truyền bảo vệ môi trường.

	94
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Bài 4

Giúp quê hương xanh, sạch, đẹp.

	95
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	*Tích hợp TNXH: Kể tên việc làm của các bạn nhỏ trong tranh. Việc làm đó mang lại ích gì? ( Bài 12: Công việc trong cộng đồng)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Dự án của chúng em.
	96
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	Tháng 5     Tuần 33

	CHỦ ĐỀ 8:

QUÊ HƯƠNG CỦA EM


	SH dưới cờ.

Hội thi: Tuyên truyền bảo vệ môi trường.

	97
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Bài 1

Giúp quê hương xanh, sạch,

đẹp hơn.

	98
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Bầu chọn người

lao động gương mẫu.
	99
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	Tháng 5     Tuần 34

	CHỦ ĐỀ 8:

QUÊ HƯƠNG CỦA EM


	SH dưới cờ.

Học Bác Hồ gắn bó với thiên nhiên.

	100

	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Bài 2

Vẽ bức tranh quê hương.

	101
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	* Tích hợp Mĩ thuật: Thực hành vẽ tranh phong cảnh quê hương (phần Luyện tập)
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Trưng bày tranh quê hương em.
	102
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	Tháng 5     Tuần 35

	CHỦ ĐỀ 8:

QUÊ HƯƠNG CỦA EM


	SH dưới cờ.

Cây xanh quê em.

	1103

	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	

	
	
	Bài 3

Làm cho quê hương thêm xanh.

	104
	1. Năng lực:

- Phân biệt được môi trường sạch đẹp, chưa sạch đẹp.

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	* Tích hợp TNXH: Bài 17: Em chăm sóc và bảo vệ cây trồng.

Phần Luyện tập gieo hạt, chăm sóc và theo dõi cây phát triển 
	

	
	
	Sinh hoạt lớp.

Cây xanh của em.
	105
	1. Năng lực:

- Giới thiệu được với bạn bè, người thân về vẻ đẹp, tác dụng của một số loại cây xanh.

- Đề ra và thực hành một số hành động cụ thể để bảo vệ vẻ đẹp cảnh quan thiên nhiên, môi trường nơi mình sinh sống.

- Bảo vệ vẻ đẹp của cảnh quan thiên nhiên nơi mình sinh sống.

2. Phẩm chất:

- Yêu quê hương, yêu môi trường thiên nhiên của quê hương và nơi mình sinh sống.

- Tích cực tham gia các hoạt động xây dựng, bảo vệ môi trường. 

- Có ý thức trách nhiêm trong công việc được giao.

- Trung thực trong đánh giá bản thân, nhóm, bạn bè
	
	


KẾ HOẠCH DẠY HỌC

MÔN GIÁO DỤC THỂ CHẤT LỚP 1 (35 TUẦN)

NĂM HỌC 2022 - 2023

	Thời gian
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Bài học
	Tiết học
	Nội dung Điều chỉnh, bổ sung 
	Ghi chú

	Tháng
	Tuần
	
	
	SL
	Nội dung
	
	

	
	
	Kiến thức chung về GDTC
	- Vệ sinh sân tập, vệ sinh cá nhân 

- Chuẩn bị đồ dùng, dụng cụ tập luyện

- Yếu tố có lợi và hại đối với cơ thể trong quá trình tập luyện
	Được hướng dẫn tích hợp vào tất cả các nội dung trong các giờ học một cách phù hợp.
	

	
	1-3
	Đội hình đội ngũ
	Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ và Tập hợp hàng dọc, dóng hàng dọc, điểm số.
	5

(1-5)


	- Tư thế đứng nghiêm, đứng nghỉ

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, điểm số

- Trò chơi vận động gắn với nội dung bài học

- Trò chơi vận động tăng cường thể lực  
	
	

	
	3-5
	
	Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang, điểm số, dàn hàng và dồn hàng.
	5

(6-10)
	- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng ngang.

- Điểm số hàng ngang

-  Dàn hàng, dồn hàng 

- Trò chơi vận động gắn với nội dung bài học


	
	

	
	6-7
	
	Động tác quay trái, quay phải, quay sau
	4

(11-14)
	- Động tác quay trái

- Động tác quay phải

- Động tác quay sau 

- Trò chơi vận động gắn với nội dung bài học
	
	

	
	8
	
	Kiểm tra đánh giá 
	1

(15)
	Các nội dung ĐHĐN đã học 

(GV linh hoạt lựa chọn thời điểm, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp)
	
	

	
	8-10
	Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản
	Tư thế vận động cơ bản của đầu,  cổ
	4

(16-19)
	- Cúi đầu

- Ngửa đầu

- Nghiên đầu sang trái, sang phải

- Quay đầu sang trái, quay sang phải

- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động
	
	

	
	10-12
	
	 Tư thế vận động cơ bản của tay 
	5

(20-24)
	- Hai tay ra trước

- Hai tay lên cao 

- Hai tay dang ngang

- Trò chơi rèn luyện phản xạ

- Trò chơi vận động tăng cường thể lực  
	
	

	
	13-15
	
	 Tư thế vận động cơ bản của chân 
	5

(25-29)
	- Bước sang ngang rộng bằng vai

- Bước sang ngang rộng hơn vai

- Bước chân ra trước

- Bước chân rộng ra trước

- Đưa chân ra trước 

- Đưa chân ra sau

- Đưa chân sang trái 

- Đưa chân sang phải

- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động
	
	

	
	15-17
	
	Vận động phối hợp của thân mình
	5

(30-34)
	- Gập thân sâu

- Ngửa thân ra sau

- Nghiên thân sang trái, phải

- Xoay thân sang trái, sang pải

- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động  
	
	

	
	18-20
	
	Vận động phối hợp của các khớp


	5

(35-39)


	- Xoay cổ

- Xoay khủy tay

- Xoay khớp vai

- Xoay cánh tay

- Xoay hông

- Xoay khớp gối

- Xoay cổ tay, cổ chân

- Trò chơi rèn luyện kĩ năng vận động
	
	

	
	20
	
	Ôn tập
	1

(40)

	- Ôn tập các kiến thức bài tập tư thế kĩ năng vận động cơ bản
	
	

	
	21
	
	Kiểm tra đánh giá
	1

(41)
	Tư thế và kĩ năng vận động cơ bản đã học

(GV linh hoạt lựa chọn thời điểm, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp)
	
	

	
	21
	Bài thể dục
	Động tác vươn thở, động tác tay. 
	1

(42)
	- Động tác vươn thở, Động tác tay 

- Phối hợp động tác đã học

- Trò chơi bổ trợ khéo léo
	
	

	
	22
	
	 Động tác chân, động tác vặn mình. 
	2

(43-44)
	- Động tác chân, động tác vặn mình
- Phối hợp các động tác đã học

- Trò chơi vận động tăng cường thể lực  
	
	

	
	23
	
	Động tác bụng
	1

(45)
	- Động tác bụng.

- Trò chơi bổ trợ khéo léo

- Trò chơi vận động tăng cường thể lực  
	
	

	
	23
	
	Động tác phối hợp
	1

(46)
	- Phối hợp các động tác đã học

- Trò chơi bổ trợ khéo léo


	
	

	
	24
	
	Động tác điều hòa.
	1

(47)
	- Ôn tập các động tác đã học của Bài thể dục

- Trò chơi bổ trợ khéo léo
	
	

	
	24
	
	Kiểm tra đánh giá
	1

(48)
	- Các động tác Bài thể dục đã học

(GV linh hoạt lựa chọn thời điểm, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp)
	
	

	
	25


	Thể thao tự chọn (thể dục nhịp điệu)
	 Các động tác khởi động
	1

(49)
	- Gập duỗi gối

- ép  dẻo dọc

- ép  dẻo ngang

- Chạy tại chỗ

- Điều hòa 

- Trò chơi bổ trợ khéo léo
	
	

	
	25-27
	
	 Các tư thế tay cơ bản kết hợp kiễng gót và đẩy hông
	5

(50-54)
	- Kiễng gót từng chân.

-Các tư thế tay cơ bản kết hợp chân kiễng gót.

- Tay co duỗi.

- Đẩy hông.

- Đẩy hông tay co duỗi.

- Trò chơi bổ trợ khéo léo
	
	

	
	28-30
	
	Các tư thế chân và tay cơ bản kết hợp nhún gối
	6

(55-60)
	- Nhún gối.

- Nhún gối đưa chân ra trước.

- Nhún gối đưa chân sang ngang.

- Nhún gối đưa chân ra sau.

- Nhún gối kết hợp chân và tay ra trước.

- Nhún gối kết hợp chân và tay dang ngang.

- Nhún gối kết hợp tư thế chân ra sau và tay lên cao.

- Trò chơi bổ trợ khéo léo
	
	

	
	30-33
	
	Các bước nhún cơ bản kết hợp vũ đạo tay
	6

(61-66)
	- Nhún di chuyển sang trái- phải.

- Nhún di chuyển tiến- lùi.

- Nhún di chuyển sang trái- phải kết hợp tay.

- Nhún di chuyển tiến- lùi kết hợp tay.

- Trò chơi bổ trợ khéo léo


	
	

	
	34
	
	Kiểm tra 


	       2

    (67-68)
	- Nội dung môn thể dục nhịp điệu đã học đã học


	
	

	
	35
	
	Kiểm tra + Tổng kết cuối năm học
	2

(69,70)
	- (GV linh hoạt lựa chọn nội dung, hình thức kiềm tra đánh giá cho phù hợp)

- Hệ thống các nội dung đã học
	
	


MÔN ÂM NHẠC 
	Thời 

gian
	Chủ đề
	Tuần

(Tiết)
	Nội dung dạy học
	YCCĐ của chủ đề

	Tháng 9 & Tháng 10
	Chủ đề 1:

Âm thanh ngày mới

(4 tiết)
	Tuần 1

(Tiết 1)
	- Khám phá: Âm thanh trong cuộc sống

- Học hát: Tiếng trống trường em (Lời 1)
	- Khám phá và nhận biết được các âm thanh khác nhau trong cuộc sống; Dùng giọng nói để bắt chước âm thanh của sự vật.

- Hát được bài Tiếng trống trường em; Hiểu nội dung bài hát thông qua lời ca.

	
	
	Tuần 2

(Tiết 2)
	- Học hát: Tiếng trống trường em (Lời 2)

- Nghe Quốc ca
	- Bước đầu biết hát với giọng hát tự nhiên. Hát rõ lời và thuộc lời.

- Lắng nghe và nêu cảm nhận về bài hát Quốc ca Việt Nam.

	
	
	Tuần 3

(Tiết 3)
	- Nhạc cụ.

- Trải nghiệm gõ đệm theo bài hát: Tiếng trống trường em.
	- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của GV. Bước đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

	
	
	Tuần 4

(Tiết 4)
	- Góc âm nhạc của em.


	- Bước đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

	Tháng 10 & 

Tháng 11
	Chủ đề 2:

Nhịp điệu tuổi thơ 

(4 tiết)
	Tuần 5

(Tiết 5)
	- Khám phá: Nhịp điệu âm thanh

- Nghe nhạc.
	- Bước đầu biết bắt chước một số âm thanh quen thuộc trong cuộc sống.

- Biết nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.

	
	
	Tuần 6

(Tiết 6)
	- Học hát: Múa đàn.

	- Hát được bài hát Múa đàn; Hiểu được nội dung của bài hát thông qua lời ca.

- Hát với giọng hát tự nhiên. Hát rõ lời và thuộc lời.

	
	
	Tuần 7 

(Tiết 7)
	- Đọc nhạc

- Nhạc cụ
	- Nhận biết và đọc được cao độ hai nốt Son, Mi theo kí hiệu bàn tay và tự tạo mẫu âm theo cách riêng.

- Sử dụng được thanh phách, vận động cơ thể để đệm cho bài hát Múa đàn.

	
	
	Tuần 8

(Tiết 8)
	- Thường thức âm nhạc.

- Góc âm nhạc của em
	- Nhận biết và nêu được tên các nhạc cụ: Marasca, triangle.

  - Ôn lại các nội dung đã học thông qua các câu hỏi năng lực nhằm giúp HS phát triển kĩ năng âm nhạc.

	Tháng 11 & 

Tháng 12
	Chủ đề 3:

Bài ca lao động (4 tiết)
	Tuần 9

(Tiết 9)
	- Khám phá: Âm thanh cao – thấp.

- Nghe nhạc.
	- Bước đầu cảm nhận và phân biệt được âm thanh cao – thấp. 

- Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.

	
	
	Tuần 10

(Tiết 10)
	- Học hát: Cô giáo em.

	  - HS hát được bài hát Cô giáo em; Hiểu được nội dung bài hát thông qua lời ca.

  - Hát với giọng hát tự nhiên. Hát rõ lời và thuộc lời.

	
	
	Tuần 11

(Tiết 11)
	- Hát ôn: Cô giáo em
- Đọc nhạc.
	- Hát kết hợp vận động theo nội dung bài hát.

- Bước đầu đọc đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.

	
	
	Tuần 12

(Tiết 12)
	- Nhạc cụ

- Âm nhạc thường thức.

- Góc âm nhạc của em
	- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo HD. Biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

- Biết nêu cảm nhận khi nghe câu chuyện âm nhạc Nai Ngọc.

- Nêu được tên các nhân vật trong câu chuyện, kể lại được câu chuyện theo ảnh minh họa.

	Tháng 12 &

 Tháng 01
	Chủ đề 4:

Tiếng ca muôn loài

(4 tiết)
	Tuần 13

(Tiết 13)
	- Khám phá: Âm thanh to – nhỏ.

- Nghe nhạc.
	- Nhận biết được các âm thanh to – nhỏ. Dùng giọng nói để bắt chước âm thanh cao – thấp. 

 - Biết dùng giọng nói, vận động, bắt chước âm thanh to – nhỏ.

- Lắng nghe và vận động theo trích đoạn Symphony NO.94, Mov.2.

	
	
	Tuần 14

(Tiết 14)
	- Học hát: Long lanh ngôi sao nhỏ.

	    - Hát được bài hát Long lanh ngôi sao nhỏ; Hiểu được nội dung bài hát thông qua lời ca.

- Bước đầu hát với giọng hát tự nhiên. Hát rõ lời và thuộc lời. 

	
	
	Tuần 15

(Tiết 15)
	- Hát ôn: Long lanh ngôi sao nhỏ.
- Đọc nhạc
	- Biết hát kết hợp vận động theo bài hát.

 - Nhận biết và đọc được cao độ các nốt Mi, Son, La theo kí hiệu bàn tay.

	
	
	Tuần 16

(Tiết 16)
	- Nhạc cụ

- Góc âm nhạc của em
	- Biết sử dụng được thanh phách, trống con và vận động cơ thể. Biết gõ đệm cho bài hát Long lanh ngôi sao nhỏ.

	Tháng 01
	Ôn tập HKI
	Tuần 17

(Tiết 17)
	- Ôn tập các hoạt động: Khám phá; Nghe nhạc và Hát.
	- Cảm nhận và phân biệt âm thanh cao – thấp, to – nhỏ.

- Biết lắng nghe và vận động cơ thể, phù hợp với nhịp điệu.

- Hát đúng giai điệu bài hát, rõ lời; Biết hát kết hợp vận động phụ họa đơn giản.

	Tháng 01 


	Ôn tập HKI
	Tuần 18

(Tiết 18)
	- Ôn tập các hoạt động: Đọc nhạc; Nhạc cụ và Âm nhạc thường thức.
	- Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ của nốt nhạc.

- Thực hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của giáo viên.

- Nêu được tên và cách sử dụng một số nhạc cụ đã được học.

	Tháng 01

&

Tháng 2
	Chủ đề 5:

Âm thanh ngày mới

(4 tiết)
	Tuần 19

(Tiết 19)
	- Khám phá: Nhận biết âm thanh dài – ngắn.

- Nghe nhạc.
	- Bước đầu biết mô phỏng một số âm thanh dài ngắn trong ngày Tết.

- Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu. 

	
	
	Tuần 20

(Tiết 20)
	- Học hát: Sắp đến tết rồi.

	- Bước đầu biết hát với giọng hát tự nhiên, hát rõ lời và thuộc lời.  

	
	
	Tuần 21

(Tiết 21)
	- Hát ôn: Sắp đến tết rồi.
- Đọc nhạc
	- Biết hát kết hợp vận động phụ hoạ theo bài hát.

- Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.

	
	
	Tuần 22

(Tiết 22)
	- Nhạc cụ

- Âm nhạc thường thức.
	- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của giáo viên; biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

	Tháng 2

& 

Tháng 3
	Chủ đề 6:

Âm nhạc quanh em

(4 tiết)
	Tuần 23

(Tiết 23)
	- Khám phá: Âm thanh quanh em.

- Nghe nhạc.
	- Bước đầu biết cảm nhận về đặc trưng của âm thanh trong cuộc sống và trong âm nhạc.

 - Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù hợp với nhịp điệu.

	
	
	Tuần 24

(Tiết 24)
	- Học hát: Thật là hay.

	- Bước đầu biết hát với giọng hát tự nhiên, tư thế phù họp; Hát thuộc lời, rõ lời; Nêu được tên của bài hát.

	
	
	Tuần 25

(Tiết 25)
	- Hát ôn: Thật là hay.
- Nhạc cụ.
	- Biết hát kết hợp vận động theo nội dung bài hát

- Bước đầu biết sử dụng nhạc cụ để đệm cho bài hát.

	
	
	Tuần 26

(Tiết 26)
	- Đọc nhạc

- Góc âm nhạc của em.
	- Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ các nốt nhạc.

- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo HD của GV.

	Tháng 3

& 

Tháng 4
	Chủ đề 7:

Giai điệu quê hương (4 tiết)
	Tuần 27

(Tiết 27)
	- Khám phá: Âm nhạc dân tộc.

- Nghe nhạc.
	- Bước đầu biết cảm nhận về đặc trưng của âm thanh của các nhạc cụ.

 - Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù họp với nhịp điệu.

	
	
	Tuần 28

(Tiết 28)
	- Học hát: Lí cây xanh.

	- Bước đầu biết hát với giọng hát tự nhiên, hát rõ lời và thuộc lời.

 - Biết sử dụng nhạc cụ gõ đệm theo bài hát.

	
	
	Tuần 29

(Tiết 29)
	- Đọc nhạc

- Âm nhạc thường thức.
	- Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ, trường độ các nốt nhạc.

- Hiểu được nội dung câu chuyện Tiếng đàn Thạch Sanh.

	
	
	Tuần 30

(Tiết 30)
	- Nhạc cụ

- Trải nghiệm gõ đệm bài hát Lí cây xanh

- Góc âm nhạc của em.
	- Bước đầu thể hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của GV và sử dụng nhạc cụ đệm theo bài hát.

	Tháng 4

& 

Tháng 5
	Chủ đề 8:

Vui cùng âm nhạc (4 tiết)
	Tuần 31

(Tiết 31)
	- Khám phá: Trò chơi dân gian.

- Nghe nhạc.
	- Nhận biết và thực hiện được các trò chơi dân gian; yêu thích một số trò chơi dân gian.

 - Biết lắng nghe và vận động cơ thể phù họp với nhịp điệu.

	
	
	Tuần 32

(Tiết 32)
	- Học hát: Tập tầm vông.


	- Hát đúng lời ca và giai điệu bài hát Tập tấm vông.



	
	
	Tuần 33

(Tiết 33)
	- Hát ôn: Tập tầm vông.
- Đọc nhạc
	-Hát kết hợp gõ đệm, vận động đơn giản hoặc kết hợp trò chơi.

- Đọc đúng tên nốt, cao độ và trường độ các nốt nhạc.

	
	
	Tuần 34

(Tiết 34)
	- Nhạc cụ

- Góc âm nhạc của em.
	- Biết dùng thanh phách, trống, tambourine và bộ gõ cơ thể gõ đệm theo bài hát đã học.

	Tháng 5
	Ôn tập HKII
	Tuần 35

(Tiết 35)
	- Ôn tập các hoạt động: Nghe nhạc; Hát; Đọc nhạc và Nhạc cụ.
	- Biết lắng nghe và vận động cơ thể, phù hợp với nhịp điệu.

- Tập biểu diễn các bài hát đã học.

- Đọc đúng tên nốt, đúng cao độ và trường độ của nốt nhạc.

  - Thực hiện được mẫu tiết tấu theo hướng dẫn của giáo viên.


MÔN MĨ THUẬT 
	Tuần
	Chương trình và sách giáo khoa
	Nội dung

điều chỉnh,
bổ sung (nếu có); gợi ý giảng dạy
	Yêu cầu cần đạt

	
	Chủ đề/

Mạch nội dung
	Tên bài học
	Tiết học/

thời lượng
	
	

	1
	Thế giới Mĩ thuật

(4 tiết)
	Mĩ thuật quanh em
	1
	Vẽ

(Thực hiện cá nhân)
	 -HS biết được mĩ thuật trong cuộc sống

- Nhận biết 3 màu cơ bản; biết tạo hình từ chấm, nét, mảng đơn giản

	2
	
	Chấm
	1
	
	

	3
	
	Nét, hình, mảng
	1
	
	

	4
	
	Góc Mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	-   Bước đầu biết chia sẻ, nhận xét sản phẩm



	5
	Ngôi nhà của em

(4 tiết)
	Vẽ ngôi nhà từ hình và màu cơ bản
	1
	Vẽ

(Thực hiện cá nhân)
	- HS làm quen với chì màu và sáp màu

- Vẽ được ngôi nhà theo dạng hình đơn giản: vuông, tròn…

	6
	
	Vẽ nhà kết hợp với khung cảnh thiên nhiên
	1
	
	

	7
	
	Ghép hình nhà
	1
	Vẽ, cắt, xé dán (nhóm)
	- Biết hợp tác nhóm để tạo hình ngôi nhà

- Biết chia sẻ và nhận xét sản phẩm; Yêu quý ngôi nhà của mình hơn.

	8
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (nhóm)
	

	9
	Thiên nhiên và bầu trời

(4 tiết)
	Ngày và đêm
	1
	Vẽ, cắt, xé dán   (Thực hiện cá nhân)
	 Từ chấm, nét, mảng tạo hình được bầu trời đơn giản theo nội dung tiết học 

	10
	
	Nắng và mưa
	1
	
	

	11
	
	Sấm chớp và cầu vồng
	1
	
	

	12
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	  Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	HS biết yêu thiên nhiên, có ý thức bào vệ môi trường; chia sẻ suy nghĩ của mình.

	13
	Khu vườn của em

(4 tiết)
	Lá và cây
	1
	Vẽ, cắt, xé dán

 (Thực hiện cá nhân)
	· HS nhận biết được hình dạng, màu sắc cây, lá, hoa quả quen thuộc
- Tạo hình được tranh khu vườn theo ý thích

	14
	
	Hoa và quả
	1
	
	

	15
	
	Khu vườn của em
	1
	
	

	16
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	Biết chia sẻ suy nghĩ; có ý thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường. 

	17
	Vẽ tự do

(2 tiết)
Bổ sung thêm ngoài CT SGK
	Vẽ tranh theo ý thích
	1
	Tổ chức cho học sinh  vẽ tranh theo ý thích về chủ đề đã học (ôn lại kiến thức đã học). 

(Cá nhân; nhóm)
	· Hs vẽ được tranh theo ý thích từ kiến thức đã học
· Biết chia sẻ và nhận xét tranh vẽ của mình, bạn (nhóm) 
· Biết yêu quý thiên nhiên, môi trường.

	18
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	
	

	19
	Khéo tay hay làm

(4 tiết)
	Chất liệu đất nặn
	1
	Sử dụng đất nặn để tạo hình 3D (Nếu HS không có đất nặn có thể chuyển sang vẽ, cắt, xé dán)
	· - HS được làm quen với chất liệu đất nặn để tạo hình
· - Nặn được mâm ngũ quả đơn giản
· - Biết chia sẻ suy nghĩ; yêu quý di sản VHDT

	20
	
	Tranh đất nặn
	1
	
	

	21
	
	Mâm ngũ quả
	1
	
	

	22
	
	Góc Mĩ thuật của em
	1
	
	

	23
	Những người bạn

(4 tiết)
	Tranh chân dung
	1
	Vẽ

(Thực hiện cá nhân)
	· Nhận biết được đặc điểm, chi tiết khuôn mặt; vẽ được tranh chân dung bạn, người thân theo cảm nhận riêng
· Vẽ được tranh toàn thân đơn giản về bạn, người thân   

	24
	
	Chân dung biểu cảm
	1
	
	

	25
	
	Vẽ toàn thân
	1
	
	

	26
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	· - Biết chia sẻ suy nghĩ
- Biết yêu thương người thân, bạn bè

	27
	Con vật em yêu

(4 tiết)
	Con vật nuôi
	1
	Vẽ, cắt, xé dán thủ công 2D

 (Cá nhân, nhóm)
	- Nhận biết được 1 số hình dáng con vật nuôi; con vật trong thiên nhiên

- Biết cách tạo hình con vật từ vật liệu thủ công (vẽ, cắt, xé dán) 

	28
	
	Con vật trong thiên nhiên
	1
	
	

	29
	
	Sáng tạo sản phẩm thủ công
	1
	
	· - Tạo được hình con vật từ vật liệu thủ công
· - Biết yêu thương con vật; có ý thức bảo vệ môi trường và chia sẻ suy nghĩ của mình.


	30
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	

	31
	Phong cảnh quê hương

(3 tiết)
	Tìm hiểu phong cảnh quê hương
	1
	Vẽ 

(Thực hiện nhóm)
	- Biết được tranh vẽ phong cảnh quê hương

- Vẽ được tranh phong cảnh quê hương đơn giản

- Biết chia sẻ và nhận xét tranh vẽ của mình, bạn (nhóm)

- Biết yêu quý quê hương, đất nước mình nhiều hơn.



	32
	
	Vẽ phong cảnh quê hương
	1
	
	

	33
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	Trưng bày và chia sẻ, nhận xét sản phẩm (Nhóm)
	

	34
	Tự do

sáng tác

(2 tiết)

Bổ sung thêm ngoài CT SGK


	Sáng tác theo ý thích (vẽ; cắt, xé dán; nặn)
	1
	- Tự chọn: Vẽ; cắt, xé dán; nặn tùy thích

- Tổ chức trưng bài sản phẩm tiêu biểu trong năm học (sản phẩm nhóm; SP cá nhân). 
	- HS tạo ra  được sản phẩm theo ý thích của mình thông qua nội dung các chủ đề đã học 

- Chia sẻ và đánh giá được sản phẩm của mình và của bạn

- Thể hiện suy nghĩ của mình môn học Mĩ thuật



	35
	
	Góc mĩ thuật của em
	1
	
	




